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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT 

- Địa chỉ văn phòng: Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Chu Thuyên 

- Điện thoại: 02086.569898 

- Mã số thuế: 4600941221 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4600941221 đăng ký lần đầu ngày 
22/03/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 
cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 14/10/2022. 

- Quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 15/01/2019, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 
07/01/2022. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy may TDT Đại Từ 

- Địa điểm cơ sở: Xóm Văn Khúc, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.  

Nhà máy may TDT Đại Từ được thực hiện tại xóm Văn Khúc, xã Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên với tổng diện tích đất 39.834,6m2 thuộc quyền sử dụng và sở hữu của Công 

ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

DA287129). 

- Vị trí cơ sở tiếp giáp các bên như sau: 
+ Phía Đông: Giáp cánh đồng ba ngăn, xã Văn Khúc. 
+ Phía Tây: Giáp đường Tỉnh lộ 261.  

+ Phía Nam: Giáp cánh đồng gốc Ruối, xã Văn Khúc. 
+ Phía Bắc: Giáp suối Cái, xã Văn Khúc. 
Ranh giới nhà máy có tọa độ các điểm giới hạn vị trí (theo hệ tọa độ VN2000) 

như sau: 
Bảng 1. 1. Tọa độ ranh giới khép góc của khu đất dự án 

Tiêu 

điểm 

Tọa độ (VN2000) 

Kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o  

X(m) Y(m) 

Mốc 1 411062 2391265 

Mốc 2 411096 2391254 

Mốc 3 411173 2391246 

Mốc 4 411207 2391241 
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Tiêu 

điểm 

Tọa độ (VN2000) 

Kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o  

X(m) Y(m) 

Mốc 5 411277 2391226 

Mốc 6 411354 2391232 

Mốc 7 411369 2391306 

Mốc 8 411369 2391306 

Mốc 9 411374 2391335 

Mốc 10 411290 2391370 

Mốc 11 411268 2391398 

Mốc 12 411239 2391443 

Mốc 13 411078 2391430 

Mốc 14 411076 2391398 

Mốc 15 411074 2391368 

Mốc 16 411071 2391333 

Mốc 17 411067 2391301 
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Hình 1. 1. Vị trí dự án trên bản đồ google map
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có): 

+ Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 18/5/2022 do Sở Xây dựng cấp; 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần (nếu có): 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-TNMT ngày 

06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ cấp; 

- Quy mô của cơ sở theo quy định tại điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025: Thuộc dự án đầu tư nhóm B. 

Tổng vốn đầu tư dự án: 185,114 tỷ đồng. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 

10 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, cơ sở thuộc dự án 

nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này: 

Cơ sở có xả nước thải vào nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cơ sở có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường theo tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư quy định tại khoản 4 điều 

25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và điểm d khoản 4 điều 28 Luật BVMT số 

72/2020/QH14. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Dự án sản xuất hàng may mặc hàng 

may sẵn. 

- Phân nhóm dự án đầu tư:  

Cơ sở thuộc đối tượng mục I.3 và mục IV.10, phụ lục IV Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 (Cơ sở thuộc nhóm B có cấu phần xây dựng được 

phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 05/2025/NĐ-CP; cơ 
sở nâng công suất sản xuất >30% dẫn đến gia tăng tác động xấu đến môi trường) ➔ 

Như vậy dự án thuộc dự án đầu tư nhóm II theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

➔ Cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường theo quy định tại 

khoản 2, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường. Theo quy định khoản 3, Điều 41 Luật 

Bảo vệ môi trường; khoản 1 Điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 dự 

án thuộc thẩm quyển cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Vì vậy, chủ cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT lập hồ sơ đề xuất 

cấp giấy phép môi trường cho cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ và trình Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thẩm định và trình UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép. 
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Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ lục X- kèm theo nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025- mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của 

cơ sở đang hoạt động. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

1.3.1.1. Quy mô, công suất của cơ sở 

a. Mục tiêu sản xuất 

Xây dựng cơ sở sản xuất hàng may sẵn cơ bản phục vụ xuất khẩu, đáp ứng nhu 

cầu về sản phẩm may mặc của người tiêu dùng tại các thị trường Mỹ, Châu Âu, Hàn 

Quốc, Nhật Bản..... 

b. Quy mô, công suất của cơ sở 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp 

thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy may TDT Đại Từ tại Quyết định số 105/QĐ-

UBND ngày 15/01/2019 với quy mô sản xuất 2.000.000 sản phẩm may mặc/năm hàng 

may sẵn.  

Đến ngày 07/01/2022 nhà máy được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-UBND với quy mô sản xuất 

10.000.000 sản phẩm may mặc/năm.  

Nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ cuối năm 2020 với công 

suất 2.000.000 sản phẩm/năm. Sau khi được cấp phép, nhà máy sẽ đưa vào hoạt động 

sản xuất theo công suất 10.000.000 sản phẩm may mặc/năm. 

Chi tiết nội dung thay đổi thể hiện dưới bảng sau: 

STT 
Sản 

phẩm 

Quy mô sản xuất 

Theo Giấy xác nhận 

số 12/UBND-TNMT 

ngày 06/8/2019 

Theo hiện trạng 

đang hoạt động 

Theo Quyết định 

số 14/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2022 

Công suất 

(SP/năm) 
Loại 

SP 

Công suất 

(SP/năm) 
Loại 

SP 

Công suất 

(SP/năm) 
Loại 

SP 

1 
Hàng 

may sẵn 
2.000.000 

Hàng 

dệt 

thoi 

2.000.000 

Hàng 

dệt 

thoi 

10.000.000 

Hàng 

dệt 

kim 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT) 

1.3.1.2. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

Nhà máy may TDT Đại Từ được thực hiện trên khu đất thuộc xóm Văn Khúc, xã 
Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 39.834,6m2. 
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Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất DA 287129 để thực hiện xây dựng Nhà máy may TDT Đại Từ. 

Ngày 18/5/2022 Công ty được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 

05/GPXD. 

Ngày 07/01/2022 nhà máy được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-UBND với quy mô sản xuất 10.000.000 sản 

phẩm may mặc/năm. Tuy nhiên khi Nhà máy thực hiện nâng công suất sản xuất, không 

thực hiện xây dựng bổ sung các hạng mục mới, giữ nguyên các hạng mục công trình 

hiện trạng tiếp tục sử dụng, chỉ lắp đặt bổ sung máy móc, thiết bị và cải tạo một số hạng 

mục công trình. 

Hiện tại, cơ sở đã xây dựng theo đúng Quy mô xây dựng được phê duyệt tại kế 

hoạch bảo vệ môi trường và Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng cấp. Phạm vi, quy 

mô, công suất của cơ sở cụ thể như sau: 
Bảng 1. 2. Các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng 

TT Hạng mục Đơn vị Khối 

lượng 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

Giai đoạn sản xuất hiện tại  

I Các hạng mục công trình chính   

1 

Nhà điều hành + Xưởng 

sản xuất 1  (Xưởng cắt, 

kho) 

m2 7.115,1 Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 

Đã xây dựng 

hoàn thiện 

đúng theo 
thiết kế tại 

Giấy phép 

xây dựng số 

05/GPXD 

ngày 

18/5/2022 

2 
Nhà xưởng sản xuất 2 

(Xưởng may) 
m2 7.520,25 

2 

Nhà xưởng sản xuất 3 

(Nhà kho thành phẩm, 

kho phụ liệu, khu hoàn 

thiện) 

m2 4.023,75 

Đã xây dựng 

vào Quý 

I/2022 

3 Nhà bếp + nhà ăn m2 2.094 Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 
4 

Nhà cấp 4 văn phòng 
m2 603,05 

II Các hạng mục công trình phụ trợ   

2 Nhà bảo vệ m2 18 Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 

 

3 Nhà để xe CBCNV m2 3.600  

4 Nhà vệ sinh m2 199,2  

5 Khu vực lò hơi 
m2 

324 

Đã xây dựng 

vào Quý 

I/2022 
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TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

6 Khu vực máy nén khí m2 85 

Đã xây dựng 

vào Quý 

I/2024 

 

7 Phòng y tế m2 40  

8 Phòng cơ điện m2 300  

9 Ao PCCC m3 1.824  

10 Nhà thể thao m2 187  

11 Cây xanh  m2 2.552 

Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 

 

12 
Sân, đường giao thông nội 

bộ 
m2 2.865,33  

13 Hệ thống điện HT 1  

14 Hệ thống thông tin liên lạc HT 1  

15 Hệ thống chống sét Bộ 1  

16 Hệ thống cấp nước PCCC HT 1  

17 
Hệ thống điện chiếu sáng 

ngoài trời 
HT 1  

18 Giếng khoan Giếng 1  

19 
Trạm biến áp 560KVA-

35/0,4KV 
Trạm  1  

20 Kho chứa hóa chất m2 25  

III Các công trình bảo vệ môi trường   

1 
Hệ thống thu gom nước 

mưa 
HT 1 Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 

 

2 
Hệ thống thu gom nước 

thải 
HT 1  

3 

Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt m3/ngđ 200 

Đã xây dựng 

vào Quý 

I/2024 

 

4 
Kho chứa chất thải sản 

xuất 
m2 819 Đã xây dựng 

vào Quý 

III/2020 

 

5 
Kho chứa chất thải rắn 

nguy hại 
m2 25  

Giai đoạn nâng công suất  

1 
Trạm biến áp 560kVA-

35/0,4V 
Trạm 1 

Dự kiến xây 

dựng vào 

tháng 11/2025 

 

2 
Hành lang cây xanh, cây 

xanh cảnh quan 
m2 5.414,92 

Đã thực hiện 

bổ sung vào 

tháng 8/2025 
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TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

3 

Cải tạo các công trình 

BVMT (bổ sung hệ thống 

xử lý mùi của HTXLNT) 

- - 

Dự kiến xây 

dựng vào 

tháng 11/2025 

 

 Tổng diện tích m2 39.834,6   

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, 2025 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất 

Quy trình công nghệ khái quát như sau: 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất Nhà máy may TDT 

Kho nguyên liệu 

Phân xưởng cắt 

Phân xưởng đóng gói 

Phân xưởng may 

Kho thành phẩm 

Kho phụ liệu 
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Quy trình sản xuất của nhà máy cụ thể như sau: 

Hình 1. 3. Quy trình công nghệ sản xuất hàng dệt kim 

* Thuyết minh quy trình sản xuất 

Bước 1: Công đoạn cắt. Vài cuộn được nhập về từ các nhà cung cấp và sẽ được 

cắt theo quy định may hàng. 

Bước 2: Công đoạn may cơ bản. Vài sau khi cắt sẽ may định hình thành sản 

phẩm. 

Bước 3: Công đoạn kiểm tra. Sau khi may hoàn thiện sản phẩm theo mẫu cần 

kiểm tra hình thức của sản phẩm xem đã đạt yêu cầu hay chưa, có bị lỗi hay không. 

Bước 4: Công đoạn là ủi. Sản phẩm sau khi may hoàn thiện cần được là ủi để tạo 

dáng định hình sản phẩm, ủi thẳng các vết nhăn để lại trên sản phẩm từ các công đoạn 

trước đó.  
Bước 5: Công đoạn kiểm tra. Sản phẩm trước khi được đóng gói và mang ra thị 

trường cần được kiểm tra lại để loại bỏ các sản phẩm lỗi không được phát hiện ở lần 

kiểm tra thứ đầu tiên. 

Bước 6: Công đoạn đóng gói. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng gói nhập 

kho trước khi xuất hàng. 

 

Vải cuộn 

Cắt 

Xuất hàng  

Là ủi 

May 

Kiểm tra 

Nhiệt dư 

Than, củi 

Vải thừa, bụi 

Vải thừa, chỉ thừa, 
bụi vải 

Đóng gói  

Kiểm tra  Sản phẩm lỗi Bụi, khí thải  
(CO, NOx, SO2) 

Nilon, bìa cacton 

rách hỏng 

Sản phẩm lỗi 

Lò hơi 

Phụ liệu 
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1.3.2.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của cơ sở 

Tại thời điểm hiện tại, công ty đã đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ cho quá 
trình sản xuất theo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-

TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ. Trong thời gian tới để đáp ứng mục 
tiêu sản xuất công ty đã đề ra, công ty đã nâng công suất sản xuất lên 10.000.000 sản 
phẩm/năm. Công ty thực hiện đầu tư bổ sung thêm máy móc để phục vụ cho quá trình 
sản xuất mới và tiếp tục tận dụng các loại máy móc và thiết bị hiện có đề thực hiện sản 
xuất với công suất mới của công ty. Vì vậy danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai 
đoạn vận hành ổn định của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Xuất xứ 

Tình 

trạng 
hoạt 
động 

Giai 

đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn 
nâng 

công suất 
I XƯỞNG MAY      

1 Máy 1 kim điện tử Chiếc 564 764 Nhật Bản 80-90% 

2 Máy xén điện tử Chiếc 52 102 Trung Quốc 80-90% 

3 Máy 2 kim cơ  Chiếc 135 185 Nhật Bản 80-90% 

5 Máy vắt sổ Chiếc 414 514 Nhật Bản 80-90% 

6 Máy vắt gấu Chiếc 12 30 Đài Loan 80-90% 

7 Máy dập cúc (cơ) Chiếc 44 55 Đài Loan 80-90% 

8 Máy đính bọ điện tử Chiếc 40 60 Đài Loan 80-90% 

9 
Máy đính cúc điện tử tự 
động 

Chiếc 2 7 Đài Loan 80-90% 

10 
Máy thùa đầu tròn điện 
tử 

Chiếc 8 15 Nhật Bản 80-90% 

11 
Máy thùa đầu bằng điện 
tử 

Chiếc 15 20 Nhật Bản 80-90% 

12 Máy trần đè Chiếc 301 301 Nhật Bản 80-90% 

13 Máy KASSAI Chiếc 28 28 Nhật Bản 80-90% 

14 Máy 1 kim móc xích Chiếc 35 35 Nhật Bản 80-90% 

15 Máy cuốn ống Chiếc 4 4 Trung Quốc 80-90% 

16 Máy lập trình khổ nhỏ Chiếc 12 12 Trung Quốc 80-90% 

17 Máy lập trình khổ lớn Chiếc 59 59 Trung Quốc 80-90% 

18 Máy bổ túi (laze) Chiếc 10 10 Trung Quốc 80-90% 

19 Máy cộp nhiệt Chiếc 16 26 Trung Quốc 80-90% 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Xuất xứ 

Tình 

trạng 
hoạt 
động 

Giai 

đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn 
nâng 

công suất 
20 Cầu là hơi Chiếc 90 90 Đài Loan 80-90% 

21 Máy cân độ bền cúc Chiếc 1 1 Nhật Bản 80-90% 

22 Máy in sơ đồ Chiếc 1 2 Trung Quốc 80-90% 

23 Máy in mẫu cứng Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

II KHU PHỤ TRỢ      

24 Máy nén khí Chiếc 2 3 Trung Quốc 80-90% 

25 
Máy phát điện 
1000KVA 

Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

26 Hệ thống tủ điện HT 1 1 Trung Quốc 80-90% 

27 Bơm giàn mát Chiếc 3 3 Trung Quốc 80-90% 

28 Xe thang nâng hàng Chiếc 2 2 Trung Quốc 80-90% 

29 Nồi nấu bằng hơi Chiếc 8 8 Trung Quốc 80-90% 

30 Lò hơi 1,5T HT 1 1 Trung Quốc 80-90% 

III 
KHO NGUYÊN, PHỤ 
LIỆU 

  
 

  

31 Máy kiểm vải Chiếc 2 2 Đài Loan 80-90% 

32 Máy xả vải Chiếc 4 5 Nhật Bản 80-90% 

33 Máy hấp vải (khử độ co) Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

34 Máy cắt nhám, dây dệt Chiếc 1 4 Đài Loan 80-90% 

35 Hộp soi màu Chiếc 1 1 Nhật Bản 80-90% 

36 Máy ép mex nhỏ Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

IV NHÀ CẮT      

37 Máy ép mex Chiếc 2 3 Đài Loan 80-90% 

38 Máy cắt vòng Chiếc 3 3 Nhật Bản 80-90% 

39 Máy cắt đầu bàn Chiếc 8 10 Trung Quốc 80-90% 

40 Máy trải vải tự động Chiếc 7 10 Đài Loan 80-90% 

41 Máy cắt phá Chiếc 11 11 Nhật Bản 80-90% 

42 Máy cắt phá tự động Chiếc 2 2 Trung Quốc 80-90% 

43 Máy khoan dấu Chiếc 1 1 Đài Loan 80-90% 

44 
Súng bắn nhiệt độ ép 
mex 

Chiếc 1 1 Đài Loan 80-90% 

45 Thiết bị kéo thử mex Chiếc 1 1 Nhật Bản 80-90% 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn 

vị 

Số lượng 

Xuất xứ 

Tình 

trạng 
hoạt 
động 

Giai 

đoạn 
hiện tại 

Giai đoạn 
nâng 

công suất 
46 Máy in sơ đồ Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

V HOÀN THIỆN      

47 Máy dò kim loại Chiếc 2 2 Đài Loan 80-90% 

48 Máy dò kim cầm tay Chiếc 1 1 Nhật Bản 80-90% 

49 Máy hút ẩm Chiếc 7 7 Trung Quốc 80-90% 

VI PHÒNG LAB      

50 Máy giặt Chiếc 1 1 Đài Loan 80-90% 

51 Máy sấy Chiếc 1 1 Nhật Bản 80-90% 

52 Máy mài mòn Chiếc 1 1 Trung Quốc 80-90% 

53 Cân trọng lượng vải Chiếc 2 2 Đài Loan 80-90% 

 Tổng  1.915 2403   

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Các sản phẩm của cơ sở là hàng may sẵn với 10.000.000 sản phẩm may mặc/năm. 

 
 

 

 

Hình ảnh minh họa về sản phẩm dệt thoi 
hiện tại 

Hình ảnh minh họa về sản phẩm dệt kim 

sản xuất trong giai đoạn nâng công suất 
Hình 1. 4. Hình sản sản phẩm sản xuất của cơ sở 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Bảng 1. 4. Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất 

TT 
Tên nguyên phụ 

liệu 
Đơn vị 

Số lượng 

Xuất xứ Giai đoạn 

hiện tại 

Giai đoạn mở 

rộng, nâng 

công suất 

1 Vải các loại Tấn/năm 2.879,3 5.142,96 Trung Quốc 

2 Bông  Tấn/năm 124,6 0 Trung Quốc 

3 Khóa kéo Tấn/năm 33,6 80,3 
Trung Quốc, 

Việt Nam 

4 Cúc (nút) Tấn/năm 6,6 14,9 Trung Quốc 

5 Chỉ may các loại Tấn/năm 31,5 105,6 Trung Quốc 

6 Bang nhám Tấn/năm 0,7 0,9 Việt Nam 

7 Thùng carton Tấn/năm 58,3 494,7 Việt Nam 

8 Nilon  Tấn/năm 97,1 344,6 Việt Nam 

9 Chun  Tấn/năm 38,3 200,8 Việt Nam 

Tổng   3.270 6.384,76  

Quy đổi ra khối lượng nguyên vật liệu cấp đầu vào: 

+ Giai đoạn hiện tại: Với công suất sản xuất 2.000.000 sản phẩm hàng dệt thoi 

(áo jacket, quần túi, áo nỉ) cần khối lượng nguyên liệu sử dụng 2.730,8 tấn/năm. Định 

mức 1 sản phẩm cần 1,4 kg NVL/sản phẩm. 

+ Giai đoạn hoạt động ổn định: Đơn vị chuyển sang sản xuất hàng dệt kim là loại 

vải mỏng, nhẹ với công suất sản xuất 10.000.000 sản phẩm/năm. Định mức 1 sản phẩm 

cần 0,5 kg NVL/sản phẩm. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, hóa chất 
Bảng 1. 5. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động của nhà máy 

STT 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

hóa học 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 
cung 
cấp 

Mục đích 
sử dụng 

Hiện 
tại 

Giai 
đoạn 
nâng 
công 
suất 

1 
Dầu máy 
may công 
nghiệp 

Pentane 
(C5H12), 2-

methylpentane 
Lít/năm 800 1.204 

Việt 
Nam 

Sử dụng 
để bôi 
trơn đối 
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STT 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

hóa học 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 
cung 
cấp 

Mục đích 
sử dụng 

Hiện 
tại 

Giai 
đoạn 
nâng 
công 
suất 

(C6H14), C7-
C9 

với các 
động cơ 
của máy 
may công 
nghiệp 

2 Dầu chỉ Poly prolylene Lít/năm 30 50 
Việt 
Nam 

Sử dụng 
để bôi 
trơn máy 
móc thiết 
bị 

3 Dầu tẩy  Acetone Lít/năm 5 0 
Việt 
Nam 

Sử dụng 
để tẩy các 
vết bẩn 
trên sản 
phẩm 

4 
Cồn công 
nghiệp 

Ethanol  Lít/năm 60 100 
Việt 
Nam 

5 
Bình xịt 
Spot Lifter 

CO2 lạnh và 
Etyl Clorua 

Lít/năm 5 8 
Việt 
Nam 

6 Phấn rôm - Kg/năm 30 40 
Việt 
Nam 

5 Bột Rollax - Kg/năm 8 12 
Việt 
Nam 

Vệ sinh 
băng tải 
máy ép 
mex 

6 Diezzel  - Lít/năm 57.806 57.806 
Việt 
Nam 

Hoạt 
động của 
máy phát 
điện, máy 
bơm, xe 
nâng, ôto 

7 Xăng A95 - Lít/năm 6.011 6.011 
Việt 
Nam 

Ô tô 

8 Mực  - Kg/năm 6 9 
Việt 
Nam 

Đánh số 

9 NaOH - Kg/tháng 60 240 
Việt 
Nam 

Hóa chất 
sử dụng 
cho hệ 10 

Chất khử 
trùng Javel 

- Kg/tháng 60 240 
Việt 
Nam 
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STT 
Tên hóa 

chất 
Thành phần 

hóa học 
Đơn vị 

Số lượng 

Nguồn 
cung 
cấp 

Mục đích 
sử dụng 

Hiện 
tại 

Giai 
đoạn 
nâng 
công 
suất 

11 
Chất trợ lắng 
PAC 

Poly alumium 
chloride 

Kg/tháng 60 240 
Việt 
Nam 

thống 
XLNT 

12 
Hóa chất 
dinh dưỡng  

Đường, cám 
gạo, methanol 

Kg/tháng 150 600 
Việt 
Nam 

13 

Nhiên liệu 
đốt lò hơi 
(than nén, 
củi) 

- Tấn/năm - 1.200 
Việt 
Nam 

14 Vôi sống - Kg/năm - 120 
Việt 
Nam 

Sử dụng 
cho 
HTXL 
khí thải từ 
lò hơi 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT, 2025 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Nhà máy sử dụng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên, hoạt động 

sản xuất (cấp cho lò hơi, công đoạn là ủi sản phẩm, hoạt động làm mát nhà xưởng), cho 

hoạt động tưới cây, rửa sân đường và PCCC.  

Nguồn nước cung cấp cho nhà máy được lấy từ 2 nguồn chính: 

+ Nước sạch được lấy từ trạm dịch vụ cấp nước và môi trường huyện Đại Từ 

(nay là xã Đại Từ); 

+ Nước giếng khoan được lấy từ 01 giếng khoan trong khu vực nhà máy hiện tại 

với lưu lượng khai thác được cấp phép là 150 m3/ngày (Giấy phép khai thác nước dưới 

đất số 3976/GP-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên được đính kèm 
trong phần phụ lục của báo cáo). 

- Nhu cầu sử dụng nước thực tế: Căn cứ theo hoạt động sản xuất thực tế của nhà 

máy, căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch và số liệu theo dõi khai thác nước tại 01 

giếng khoan của nhà máy năm 2024. Lượng nước sử dụng thực tế của nhà máy như sau: 
+ Nhu cầu sử dụng nước sạch theo hóa đơn tiền nước lớn nhất năm 2024 khoảng 

660 m3/tháng, tương đương 21,3 m3/ngày.  

+ Nhu cầu sử dụng nước theo số liệu khai thác nước tại 01 giếng khoan của nhà 

máy lớn nhất khoảng 1.004 m3/tháng, tương đương 31,4 m3/ngày. 

+ Nhu cầu nước sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà máy trung bình khoảng 

52,7 m3/ngày.  
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Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở năm 2024 

Tháng  
Nhu cầu sử dụng nước (m3/tháng) 

Nước máy Nước giếng khoan 

Tháng 1/2024 381 980 

Tháng 2/2024 339 661 

Tháng 3/2024 357 961 

Tháng 4/2024 483 961 

Tháng 5/2024 402 960 

Tháng 6/2024 533 922 

Tháng 7/2024 519 1004 

Tháng 8/2024 528 1001 

Tháng 9/2024 485 849 

Tháng 10/2024 541 995 

Tháng 11/2024 603 964 

Tháng 12/2024 660 957 

Tổng 5.831 11.215 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT, 2024 

- Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất: Sau khi mở rộng, nâng công suất, số lượng 

công nhân viên làm việc tại nhà máy tăng (lên 2.000 công nhân) kéo theo tăng lượng 

nước cấp. Cụ thể như sau: 
+ Nhu cầu cấp nước cho hoạt động sinh hoạt: Định mức cấp nước sinh hoạt cho 

1 người/ngày theo TCVN 13606:2023 của Bộ xây dựng chọn tiêu chuẩn cấp nước là 45 

l/người/ngày.đêm. Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt tại nhà máy là 2.000 x 45/1000 = 

90 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho nhà ăn: Theo TCVN 13606:2023 (Cấp nước – mạng lưới đường 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt 

trong cơ sở sản xuất công nghiệp) định mức nước cấp sử dụng cho một suất ăn tương 
đương 18-25 lít/ngày. Chọn định mức suất ăn tương đương 25 lít/ngày. Lượng nước cấp 

sử dụng cho hoạt động này tương đương: Qnhà ăn = 25 l/suất x 2.000 người = 50 m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên là 140 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất khoảng 30 m3/ngày, bao gồm hoạt động sản 

xuất sau: 

Nước cấp cho lò hơi 1,5T/h với định mức sử dụng 5 m3/ngày. 

Nước cấp cho công đoạn là ủi sản phẩm với định mức sử dụng khoảng 10 m3/ngày. 

Nước cấp cho làm mát nhà xưởng 20 m3/ngày. Trong đó 60% thất thoát do bay 



 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 17 

hơi, 40% sử dụng tuần hoàn tại chỗ. 

+ Nước cấp cho hoạt động tưới cây rửa đường của nhà máy: khoảng 5 m3/ngày. 

Bảng 1. 7. Nhu cầu cấp nước và xả thải của nhà máy sau khi nâng công suất 

TT Mục đích sử dụng 
Nhu cầu sử 

dụng (m3/ngày) 

Nhu cầu xả thải 
(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 Nước cấp sinh hoạt 140 140 

100% nước thải 
dẫn về trạm 

XLNT 

200m3/ngày 

2 Nước cấp cho lò hơi 5 0 

Tuần hoàn, bổ 
sung hàng ngày. 

Không xả đáy bể 
hấp thụ nước vôi 

trong 

3 Nước cấp cho là hơi 10 0 
100% cấp hơi để 

là sản phẩm 

4 
Nước cấp cho làm 
mát nhà xưởng  

20 0 

60% thất thoát do 
bay hơi, 40% sử 

dụng tuần hoàn tại 
chỗ 

5 Tưới cây, rửa đường 5 0  

  Tổng  180 140  

1.4.4. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

Điện phục vụ của dự án được lấy từ hệ thống cấp điện hiện có của nhà máy do 

Công ty Điện lực Thái Nguyên cung cấp. Điện sử dụng để phục vụ các nhu cầu: 

- Phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

- Phục vụ cho nhu cầu của công nhân viên, chiếu sáng xung quanh. 

Hiện tại, căn cứ vào hóa đơn tiền điện năm 2024 thì mức tiêu thụ điện của dự án 

khoảng 1.378.726 kWh. Vì vậy, dự kiến mức tiêu thụ điện năng hàng tháng của công ty 

khi đi vào hoạt động ổn định là 180.000-200.000kWh/tháng. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Mối quan hệ tương quan của cơ sở với các đối tượng xung quanh 

 (1) Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội và các đối tượng 

khác 

Vị trí của khu đất được xác định tại tờ bản đồ địa chính số 15 của xóm Văn Khúc, 
xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nằm cạnh trục đường tỉnh lộ 261, tiếp giáp với đồng 

ruộng, trục đường 261 và suối Cái. Khi nhà máy đi vào hoạt động thì nguồn tác động 

đến môi trường xung quanh không đáng kể. Công ty sẽ đầu tư công trình xử lý nước 



 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 18 

thải sinh hoạt, bụi thải từ hoạt động sản xuất được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước 

khi thải ra môi trường. 

Cơ sở cách huyện Đại Từ 3km hướng đi huyện Phổ Yên, tiếp giáp với đường 

tỉnh lộ 261, cách đường quốc lộ 37 2km, cách đường tỉnh lộ 253 3km, cách đường quốc 

lộ 3 12km, đường quốc lộ 1B 15km. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 20km, 

thành phố Sông Công 26km, gần các tỉnh thành Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh 
Phúc,... có vị trí địa lý thuận tiện cho di chuyển và vận chuyển hàng hóa, nguyên vật 

liệu. Cũng như dễ dàng tìm kiếm các nguồn lực phục vụ dự án khi dự án gần nhiều thành 

phố lớn, lượng dân cư đông. 
Hệ thống sông suối: Cơ sở tiếp giáp với suối Cái về phía Bắc, thuận tiện cho việc 

tiếp nhận nguồn nước mưa và nước thải của dự án. 

Khu vực Dự án có nhiều yếu tố thuận lợi để phát huy hiệu quả đầu tư như: Cơ sở hạ 

tầng giao thông, nguồn cung cấp điện nước, nguồn nhân lực cung cấp cho dự án thuận lợi. 

Hiện trạng thoát nước mưa, nước mặt khu vực xung quanh: Khu vực chưa có hệ 

thống thoát nước mưa, thoát nước thải hoàn chỉnh. Xung quanh nhà máy là nhà dân sinh 

sống dọc tuyến đường tỉnh 261, không có nhà máy sản xuất nào nên không chịu tác 

động bởi khí thải phát sinh, chỉ có nước thải sinh hoạt từ nhà dân phát sinh dẫn thoát về 

suối Cái. 

 (2) Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của cơ sở 

Khu đất nhà máy thuộc địa bàn xóm Văn Khúc, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thuê đất của UBND tỉnh Thái Nguyên 

theo hình thức trả tiền hàng năm với tổng diện tích đất khoảng 39.834,6m2 với thời hạn 

sử dụng đến 15/01/2048 để xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ. Sau khi điều chỉnh 

nâng công suất và được cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 

ngày 07/01/2022, Công ty vẫn giữ nguyên các hạng mục công trình đã đầu tư, không 

mở rộng đất.  

(3) Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

Hạng mục hạ tầng Công ty đã đầu tư xây dựng cụ thể như sau: 
- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước sử dụng tại Công ty được cung cấp bởi Công 

ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên và 1 phần nước ngầm từ giếng khoan cấp cho nhu 

cầu sinh hoạt của công nhân viên trong nhà máy. 

- Hệ thống cấp điện. Thiết kế hệ thống điện động lực, chiếu sáng và tiếp đất được 

thực hiện theo các tiêu chuẩn do nhà nước ban hành. Nguồn cấp điện sử dụng từ lưới 

điện quốc gia đấu về trạm biến áp của nhà máy đặt tại khu vực phòng điện phía sau nhà 

xưởng sản xuất. 

- Hệ thống thu gom nước mưa: Được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải 

và thiết kế dọc các tuyến đường giao thông nội bộ của dự án. 
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Nước mưa được thu gom từ mái các nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà kho bằng 

đường ống nhựa PVC 200 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc theo đường giao 

thông nội bộ của khu vực công ty. 

Nước mưa chảy tràn từ đường giao thông nội bộ cũng được thu gom theo cơ chế 

tự chảy vào rãnh thu gom qua song chắn rác.  

- Hệ thống thu gom nước thải:  

Nước thải rửa tay chân, vệ sinh sàn cùng nước thải xí tiểu (sau khi qua bể tự 

hoại), nước thải nhà bếp (sau khi bể tách mỡ) được thu gom bằng đường ống uPVC 

D140, chạy dọc nhà xưởng về trạm XLNT. 

Nước thải đầu ra của trạm XLNT xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A và dẫn thoát về suối Cái.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: 

Nguồn cung cấp viễn thông cho nhà máy được lấy từ nguồn cấp của địa phương. 

Nhà máy đã lắp đặt đầy đủ các tuyến cáp quang và cáp điện thoại phục vụ cho hoạt động 

làm việc tại nhà máy. 

- Hệ thống PCCC: Nhà máy đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống PCCC bao gồm: 

+ Hệ thống báo cháy tự động bao gồm đầu báo nhiệt, đầu báo khói, chuông báo 

cháy, nút ấn báo cháy. Hệ thống trên được kết nối với trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy 

đặt tại phòng kỹ thuật. Bộ phận báo động cháy được đặt bên cạnh mỗi vị trí chữa cháy 

trong nhà và ở nơi dễ nhìn thấy nhất của các cửa ra vào, cửa thoát nạn. 

+ Hệ thống chữa cháy bên trong nhà xưởng: bao gồm các họng nước nối từ đường 

ống bên ngoài vào các cuộn vòi mềm để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa 

cháy trong nhà có van khóa, một cuộn vòi mềm có chiều dài 20m, D65mm có đủ đầu 

nối và một lăng chữa cháy có d=13mm, đặt trong tủ bảo quản riêng biệt. 

+ Hệ thống chữa cháy bên ngoài nhà xưởng: bao gồm trụ cứu hỏa bên ngoài dọc 

theo ranh giới nhà máy đấu nối với đường ống cấp nước cứu hỏa.  

+ Hệ thống bình chữa cháy xách tay 

+ Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ lối thoát nạn bảo đảm thời gian chiếu 

sáng tối thiểu 2 giờ trong trường hợp không có điện lưới. 

+ Hệ thống nội quy, tiêu lệnh PCCC. 

- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí. 

1.5.2. Quy mô các hạng mục công trình của nhà máy 

Nhà máy thực hiện nâng công suất sản xuất nên không thực hiện xây dựng bổ 

sung các hạng mục mới, giữ nguyên các hạng mục công trình hiện trạng tiếp tục sử 

dụng. Trong giai đoạn này nhà máy thực hiện cải tạo bổ sung một số hạng mục công 

trình (bổ sung 01 trạm biến áp; bổ sung hành lang cây xanh, cây xanh cảnh quan, cải tạo 
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công trình BVMT: HTXLNT, HTXL khí thải từ lò hơi...) và lắp đặt bổ sung máy móc, 

thiết bị. 
* Các hạng mục công trình của dự án đã xây dựng cụ thể như sau: 

Các hạng mục công trình chính 

- Nhà xưởng: 

+ Nhà được bố trí theo hình chữ nhật. Chiều cao nhà 11,95m, Bước gian 8,6m, 

Chiều dài công trình 135,0m. Khẩu độ 55,0m, Mái lợp tôn mạ màu 6 sống công nghiệp 

dầy 0,40mm, Tổ hợp dây chuyền hợp lý, đáp ứng được nhu cầu sử dụng mang tính đặc 

thủ của công trình, Hệ thống giao thông theo chiều ngang tương đối mạch lạc, tạo không 

gian thoáng mát đẹp mắt, Tổ chức không gian linh hoạt phù hợp với công năng nhưng 
vẫn đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất trong tổng thể công trình. 

- Văn phòng, nhà ăn ca: Văn phòng và nhà ăn ca được xây dựng bằng gạch, trần 

đổ bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic. Kết cấu 1 tầng. 

Các hạng mục công trình phụ trợ 

- Nhà bảo vệ: Nhà bảo vệ 1 tầng, diện tích 18 m². Sàn BTCT, nền lát gạch 

Ceramic, tường bằng gạch, trần đổ bê tông cốt thép. Trên mái có rãnh thu gom nước 

mưa chảy tràn, nước được thoát bằng ống PVC D80. 

- Nhà để xe. Diện tích 3600 m². Nền BTCT, mái lợp tôn sóng, hàng rào: Gạch, 

lưới thép. 

- Sân thể thao: Sân thể thao được bố trí bao hài hoà thuận tiện, bảo đảm các chức 

năng theo tiêu chuẩn. Đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dầy 150. Móng trải đá cấp phối 2x4 

dầy 200 đảm bảo kết cấu bên trắc, ổn định lâu dài. 

- Vườn hoa, cây xanh, mặt nước. Để đảm bảo về điều kiện khí hậu, bóng mát..... 

sân bãi được bố trí cây xanh tiếp giáp hàng rào, bố trí các vị trí trồng cây bóng mát đầm 

bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định. Hệ thống cây xanh được bố trí hài hoà, tạo cảnh quan 

xanh mát đẹp mắt cho tổng thể công trình. 

- Đường giao thông nội bộ, sân bãi. Đường, sân bãi chứa được bố trí hài hoà 

thuận tiện, bảo đảm các chức năng theo tiêu chuẩn. Mặt đường, sân bãi đổ bê tông đá 
2x4 mắc 200 dầy 200. Móng trải đá cấp phối 4x6 dầy 400 đảm bảo kết cấu bền chắc, ổn 

định lâu dài. 

- Hàng rào: Hàng rào xây gạch chỉ đặc mác 75 VXM mác 50; Quét vôi ve 3 nước 

màu tạo cảnh quan đẹp. 

- Thông tin liên lạc: Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại rất thuận lợi cho việc 

đầu tư lắp đặt. Doanh nghiệp lắp đặt hệ thống đường dây điện thoại hiện đại, phù hợp 

với yêu cầu chung. 

- Hệ thống chống sét. Trên mái nhà đặt các kim thu sét cao 0,9m, đầu vuốt nhọn 
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mạ thiếc, dây dẫn sét nối với các kim thu sét với nhau và nối xuống hệ thống tiếp đất 

bảo vệ dùn dây thép tròn, đường kính 10mm được sơn cùng màu mái. Tiếp đất bảo vệ 

dùng vành tiếp đất bao gồm các cọc tiếp địa Lx63x63x6 dài 2.5m chôn sâu 0.8m. 

- Hệ thống cấp nước & PCCC: 

Nhà máy có 01 giếng khoan khai thác nước dưới đất với lưu lượng khai thác 150 

m3/ngày phục vụ cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên làm việc. 

Chiều sâu mực nước tĩnh 5,19m.  
Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép 25,6m. 

Tọa độ giếng khai thác: X=2391265; Y=411135. 

 
Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo 

các tiêu chuẩn (TCVN 5760-1993), (TCVN 2662-1995). 

Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng quy phạm của ngành đảm bảo cho 

xe chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

Hệ thống cấp nước PCCC và đường giao thông của công trình được thể hiện rõ 

qua bản vẽ thiết kế kỹ thuật và xin phép cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái 

Nguyên chấp thuận.  

- Hệ thống cấp điện: Hiện trạng nhà máy có 01 trạm biến áp công suất 560kVA-

35/0,4kV cung cấp điện cho nhu cầu hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà máy.  

Khi thực hiện nâng công suất, nhà máy dự kiến lắp đặt bổ sung 01 trạm biến áp 

công suất 560kVA-35/0,4kV đảm bảo nhu cầu phụ tải điện. 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Hệ thống thu gom nước mưa 

Vị trí giếng khoan 
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Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước hở để thu gom và lắng các cặn bận có trong 

nước mưa trước khi thoát vào hệ thống thu gom nước mưa của khu vực. 

+ Kết cấu hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được xác định với 

khẩu độ D600 (Đối với tuyến cống hoàn trả mương thủy lợi) và BxH=0,5x0,5m (Đối 

với hệ thống mương bên trong nhà máy). Độ dốc thiết kế đây mương i= 0,4%. 
Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn gom về ao PCCC nằm trong khuôn 

viên dự án. Vị trí điểm xả nước mưa được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng thoát nước 

mưa đính kèm trong phụ lục báo cáo. 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Hoạt động sản xuất của dự án không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh 

nước thải sinh hoạt. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được tách riêng với hệ thống 

thu gom nước mưa của dự án. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của dự án gồm có: 

+) Mạng lưới thoát nước thải trong nhà. 

Nước thải từ bệ xí được thu vào đường ống có kích thước D50 mm đi vào bể tự 

hoại được đặt ngằm dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ trước khi đi vào hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt chung của dự án. Dự án sử dụng 3 bể tự hoại với kích thước 

như sau: 
- 01 bể tự hoại đặt ở nhà cấp 4 văn phòng. Thể tích 14,4 m², kích thước: Dài x 

rộng x cao 4m x 2m x 1,8m; 

- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực nhà phụ trợ. Thể tích 32 m³, kích thước: Dài x rộng 

x cao = 8m x 2m x 2m; 

- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực WC công nhân sản xuất. Thể tích 56 m³, kích thước: 

Dài x rộng x cao 8m x 3,5m x 2m; 

Nước thải từ chậu rửa, rửa sàn được thu về ổng có kích thước D140. Nước thải 

từ nhà vệ sinh theo các ống HDPE D40 dẫn về bể phốt để xử lý sơ bộ. 

Nước thải từ nhà bếp được thu gom về bể tách dầu (01 bể, kích thước là 10 m³) 

để tách dầu mỡ. 

Nước thải từ nhà vệ sinh, từ nhà bếp sau khi được xử lý sơ bộ sẽ cùng nước thải 

từ các chậu rửa, sàn nhà được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi xả thải. 

+) Mạng lưới thoát nước ngoài nhà: 

Nước thải từ nhà vệ sinh, sau bể phốt và bể tách dầu mỡ được đầu nối vào hệ 

thống thoát nước ngoài nhà. Cổng thoát nước ngoài nhà là hệ thống thoát nước riêng, 

được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Cổng thoát nước được đặt ngầm dưới mặt đất 

bằng ống PVC D50. Nước thải sau khi theo cổng dẫn nước thải đi vào hố ga và được 

bơm vào HTXLNT của dự án bằng ống HDPE D40. 
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Nước thải sau trạm xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải dẫn thoát về suối Cái tại phía Bắc 

khu vực.  

- Hệ thống xử lý nước thải: Công suất 200m³/ngày, đêm 

Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) được xây hở nằm về phía Đông khu đất 

nhà máy. Khoảng cách từ trạm XLNT cách nhà dân gần nhất khoảng 350m, đảm bảo 

khoảng cách an toàn môi trường 100m theo Bảng 2.22, Khoảng cách an toàn môi trường 

(ATMT) của QCVN 01:2021/BXD. Nhà máy đã trồng dải cây xanh cách ly quanh 

HTXLNT với chiều rộng khoảng 1m. 

Chiều sâu của HTXLNT là 3,5m. Nền BTCT lót mông mắc 100#, dày 1000mm. 

Bê tông mác 300#, đá 1x2, vữa trát láng mác 75, dày 20mm. Tường xây gạch chỉ đặc 

mắc 75#, vữa xi măng mắc 50#. Sử dụng chống thấm thành bể và đáy bể bằng vữa Sika.  

- Lò hơi & Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi:  
+ Lò hơi công suất 1,5 tấn/giờ với nguyên liệu đốt là than, viên nén củi (thay thế 

nguyên liệu đốt vải vụn theo Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND 

huyện Đại Từ cấp).  

+ Công nghệ của HTXL khí thải lò hơi theo quy trình: Khí thải đi qua buồng hơi 
→ Lọc bụi ly tâm → Quạt hút → Lọc bụi nước (hấp thụ nước vôi) → Ống khói. 

+ 01 tháp dập nước vôi đường kính 800 x h 1500 

+ Bể chứa nước vôi hấp thụ inox 304 x 3m3 (3 mét khối). 

+ Quạt hút công suất 6.000 m3/h. 

- Nhà kho chứa chất thải: 

Nhà kho chứa rác được xây bằng gạch, nền BTCT, tràn đồ BTCT. Trên mái có 

rãnh thu gom nước mưa chảy tràn, sau đó nước mưa sẽ được thoát bằng ống PVC (đường 

kính D90mm) vào hệ thống thu gom nước mưa của dự án 

Diện tích mỗi kho chứa chất thải như sau: 
+ Kho chứa chất thải rắn sản xuất: 819 m²; 

+ Kho chứa chất thải nguy hại: 25 m². 
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Hình 1. 5. Mặt bằng bố trí các hạng mục của nhà máy 

* Các hạng mục cải tạo bổ sung trong giai đoạn nâng công suất: 

Hạng mục phụ trợ: 

- Hệ thống cây xanh cảnh quan, hành lang cây xanh: 

Theo QCVN 01:2021/BXD về tỷ lệ đất trồng cây xanh trong nhà máy đảm bảo 

20% tổng diện tích toàn khu. Trong giai đoạn cải tạo, nâng công suất, nhà máy bố trí 

dải cây xanh bổ sung với tổng diện tích 5.414,92 m2. Các loại cây dự kiến trồng như: 
cây bàng đài loan, cây giáng hương, cây chiều tím, cây chuỗi ngọc....  

Công trình bảo vệ môi trường: 

- Hệ thống xử lý nước thải: Lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý mùi của HTXLNT 

bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính. Mùi và khí thải phát sinh từ các bể (bể gom, 

bể điều hòa, bể thiếu khí, bể chứa bùn) được thu gom bằng các chụp hút theo hệ thống 

đường ống phân phối vào trong tháp hấp phụ và đi qua lớp than hoạt tính. Khí sau xử lý 

theo ống thoát khí ra ngoài môi trường. 

Quy trình xử lý mùi, khí thải phát sinh từ Hệ thống XLNT cụ thể như sau: 
Mùi, khí thải phát sinh từ Hệ thống XLNT → Đường ống uPVC → Quạt hút → 

Tháp hấp phụ → Ống thoát khí.  

Thông số kỹ thuật của tháp:  

+ Kích thước DxH=780x2700mm 

+ Đường ống thu khí uPVC D140, ống thoát khí uPVC D140. 

+ Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính 



 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 25 

+ Khối lượng than hoạt tính: 100kg/tháp (tần suất thay 4-6 tháng/lần), độ dày lớp 

than 300mm. 

+ Công suất quạt hút: 1,5kW; lưu lượng hút 2.000 m3/h. 

1.5.3. Hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình công tác bảo vệ môi 
trường của dự án trong giai đoạn hoạt động 

a. Hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tại thời điểm lập báo cáo, nhà máy đang hoạt động sản xuất ổn định cụ thể như sau: 
- Quy mô công suất sản xuất thực tế hiện tại: 

STT Sản phẩm 
Công suất hiện tại đã 

phê duyệt 
Công suất sản xuất hiện tại  

1 Hàng may sẵn 2.000.000 

Sản phẩm 

may 

mặc/năm 

2.000.000 

Sản phẩm 

may 

mặc/năm 

+ Sản phẩm may mặc từ sản phẩm hàng dệt thoi bao gồm áo jacket, quần túi hộp. 

Trung bình hàng dệt thoi khoảng 1,4 kg/1 sản phẩm. 

+ Đối với hàng dệt kim bao gồm quần áo ở nhà, áo khoác… Trung bình hàng dệt 

kim khoảng 0,5 kg/1 sản phẩm. 

- Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại: 1.050 người 

- Khối lượng chất thải phát sinh giai đoạn hoạt động hiện tại: 

+ Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất: Căn cứ theo hoạt động sản xuất thực 

tế của nhà máy, căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước sạch, sổ theo dõi khai thác nước tại 

01 giếng khoan của nhà máy năm 2024. Lượng nước sử dụng thực tế của nhà máy lớn 

nhất khoảng 52,7 m3/ngày, lưu lượng thải phát sinh trung bình khoảng 45 m3/ngày (một 

phần bốc hơi tự nhiên từ quá trình cấp làm mát và cho hoạt động của lò hơi). 
+ Lò hơi 1,5T/h hoạt động với công suất trung bình 0,5t/h, với thời gian hoạt 

động 8 giờ/ngày. Nhiêu liệu đốt là than, củi đốt. 

+ Chất thải rắn thông thường: 324.014 kg/năm, tương đương trung bình 27.000 

kg/tháng.  

+ Chất thải sinh hoạt: 156 m3/năm.  
+ Chất thải nguy hại: 558,5kg/năm, tương đương 46,5 kg/tháng. 

b. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của dự án 

Chủ dự án đã hoàn thiện xây dựng các hạng mục như sau: 
- Nhà xưởng, nhà phụ trợ 

- Nhà ăn, nhà phụ trợ văn phòng, nhà bảo vệ, nhà để xe 

- Nhà kho thành phẩm, kho phụ liệu, khu hoàn thiện 

- Hệ thống phụ trợ: sân thể thao, cây xanh, sân, đường nội bộ,… 

- Hệ thống cấp nước 
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- Hệ thống PCCC, thông tin liên lạc, chống sét 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Kho chứa hóa chất 25m2. 

- Hệ thống thu gom thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom thoát nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngày. 

- Kho chất thải thông thường 819m2, kho CTNH 25m2. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước 

thải và thiết kế dọc các tuyến đường giao thông nội bộ của nhà máy. 

- Nước mưa được thu gom từ mái các nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng, nhà 
bảo vệ bằng đường ống uPVC 200 dẫn tới hệ thống rãnh thoát nước mưa kích thước 

0,5x0,5m dọc theo đường giao thông nội bộ của khu vực công ty. 

- Nước mưa chảy tràn từ đường giao thông nội bộ cũng được thu gom theo cơ 
chế tự chảy vào rãnh thu gom qua song chắn rác. Nước mưa được dẫn theo hệ rãnh cống 

0,5x0,5m lắng cặn và rác bẩn, sau đó dẫn gom về ao PCCC. Tọa độ điểm đấu: 

X= 2391258; Y= 411137. 

Hệ thống thu gom nước thải 

Nước thải xí tiểu thu gom về bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm dưới các khu nhà vệ 

sinh theo đường ống PVC D110 để xử lý sơ bộ trước khi đi vào hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt chung của dự án, tổng chiều dài khoảng 150 m. Dự án sử dụng 3 bể tự 

hoại với kích thước như sau: 
- 01 bể tự hoại đặt ở nhà cấp 4 văn phòng. Thể tích 14,4 m², kích thước: Dài x 

rộng x cao 4m x 2m x 1,8m; 

- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực nhà phụ trợ. Thể tích 20 m³, kích thước: Dài x rộng 

x cao = 5m x 2m x 2m; 

- 01 bể tự hoại đặt ở khu vực WC công nhân sản xuất. Thể tích 56 m³, kích thước: 

Dài x rộng x cao 8m x 3,5m x 2m; 

Nước thải rửa tay chân, vệ sinh sàn cùng với nước thải xí tiểu (sau khi qua bể tự 

hoại), nước thải nhà bếp (sau khi qua bể tách mỡ) được thu gom bằng bơm cưỡng bức 

qua đường ống uPVC D60 và HDPE D40, chạy dọc phía Nam và phía Tây nhà xưởng 

về trạm XLNT. 

Thoát nước thải: Nước thải sau xử lý của trạm XLNT đấu nối thoát ra suối Cái 

qua ống uPVC D90. Tọa độ vị trí đấu nối X = 2391363; Y = 411331 

Công trình xử lý nước thải 

- Trạm XLNT sinh hoạt công suất thiết kế 200m3/ngày. 

- Vị trí trạm xử lý: phía Đông Bắc nhà máy 
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- Công nghệ: Công nghệ sinh học 

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt → Bể điều 

hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → 

Bể khử trùng → Suối Cái. 

- Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. Trạm XLNT vận hành theo chế độ tự 

động được cài đặt sẵn trên hệ thống điều khiển. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A thoát ra 

suối Cái. Tọa độ xả thải: X = 2391363; Y = 411331. 

Hệ thống thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

+ Đặt các thùng rác loại 5-10 lít tại các khu vực phát sinh rác thải sinh hoạt (khu 

văn phòng, khu nhà xưởng…) để chứa rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng 

là thùng nhựa, có nắp đậy. 

- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường bao gồm: 

thùng, bìa carton, giấy vụn, găng tay khẩu trang, bao bì đóng gói thải, pallet… 

+ Kho chứa có diện tích 819m2, kết cấu nhà kho xây gạch, sàn BTCT, mái lợp 

tôn. 

- Công trình thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại: Kho chứa CTNH có diện tích 

25m2, có gỡ chống tràn sự cố, có biển cảnh báo, bình cứu hỏa… 

Kho hóa chất 

Kho hóa chất có diện tích 25m2, vị trí gần kho chất thải nguy hại. Bên trong kho 

được chia thành các phân khu nhỏ lưu chứa hóa chất. 

+ Lắp đặt bảng nội quy, biển báo ở nơi dễ thấy khu vực nhà kho. 

+ Lắp đặt quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng 

yêu cầu lưu trữ và các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ. 

+ Bố trí các bình chữa cháy cầm tay bên trong kho hóa chất đề kịp thời ứng phó 

khi có sự cố xảy ra. 

Trong quá trình hoạt động, hàng quý Công ty lập kế hoạch sử dụng cụ thể để 

nhập hóa chất, không lưu giữ nhiều tại dự án. 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi   
Nhà máy sử dụng thiết bị lắng xyclon để tách bụi và bể hấp thụ bằng nước để xử 

lý các chất ô nhiễm trong khí thải. 

Công nghệ xử lý của HTXLKT cụ thể: Bụi và khí thải lò hơi → Thiết bị tách bụi 

xyclon → Bể hấp thụ khí thải bằng nước → Ống phóng không (300cm, H=18m). 

Khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

* Đánh giá khả năng sự phù hợp của các hạng mục công trình chính, phụ trợ 

và công trình bảo vệ môi trường được phê duyệt theo theo Kế hoạch bảo vệ môi trường 
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đã được UBND huyện Đại Từ cấp Giấy xác nhận số 12/UBND-TNMT ngày 

06/8/2019 khi thực hiện điều chỉnh nâng công suất sản xuất: 

- Quy mô về nhân công lao động và máy móc, thiết bị sản xuất: Số lượng cán bộ 

công nhân viên hiện tại: 1.050 người. Khi nhà máy nâng cải tạo công suất từ 2.000.000 

sản phẩm dệt thoi lên 10.000.000 sản phẩm dệt kim/năm, số lượng cán bộ công nhân 

viên tăng lên 2.000 công nhân viên, bổ sung thêm khoảng 488 máy. Với sản phẩm dệt 

thoi, trung bình 1 ngày 1 công nhân sản xuất được 1 sản phẩm. Trong khi đó với sản 

phẩm dệt kim, trung bình 1 ngày 1 công nhân sản xuất được 6-7 sản phẩm. Do đó, việc 

công suất tăng 5 lần, số lượng công nhân chỉ tăng 1,25%, máy móc tăng 1,25% so với 

hiện tại hoàn toàn đáp ứng công suất sản xuất 10.000.000 sản phẩm dệt kim (đồ ở nhà, 

áo khoác)/năm. 
- Quy mô đáp ứng của các hạng mục công trình: Khi thực hiện nâng công suất, 

nhà máy không thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất, giữ nguyên các hạng mục 

công trình, chỉ thực hiện bố trí vị trí các máy móc. Đồng thời hiện tại trong nhà xưởng 

còn nhiều vị trí trống, máy móc bổ sung chiếm diện tích nhỏ, được lắp đặt phù hợp về 

số lượng để đáp ứng theo nhu cầu đơn hàng, không thực hiện lắp đặt hết số lượng 488 

máy bổ sung cùng 1 thời điểm nên hoàn toàn đáp ứng về nhu cầu không gian bố trí trong 

giai đoạn nâng công suất sản xuất. 

- Về quy mô các hạng mục công trình phụ trợ: 

+ Lò hơi: Trong dây chuyền sản xuất có sử dụng 01 lò hơi công suất 1,5T/h, sử 

dụng nhiên liệu đốt than, viên nén củi. Ở giai đoạn sản xuất hiện tại đang sử dụng lò hơi 
với công suất khai thác 0,5 tấn hơi/giờ, thời gian đốt 8 giờ/ngày. Do đó, khi nâng công 
suất sản xuất lên 10.000.000 sản phẩm/năm, lò hơi hoạt động với công suất tối đa 1,5 
tấn/giờ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cấp hơi cho quá trình sản xuất. Đồng thời nhà máy 

áp dụng công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi theo quy trình: Khí thải đi qua buồng 

hơi → Lọc bụi ly tâm → Quạt hút → Lọc bụi nước (hấp thụ nước vôi) → Ống khói, 

đảm bảo xử lý triệt để các khí thải phát sinh đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 
+ Về hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Theo tính toán định mức cấp nước và 

xả thải của nhà máy cho giai đoạn nâng công suất, tổng lượng nước thải phát sinh cần 

xử lý là 140 m3/ngày. HTXLNT công suất 200 m3/ngày hoàn toàn có khả năng đáp ứng 

xử lý nước thải phát sinh. 

+ Hệ thống kho chứa thu gom chất thải rắn, CTNH: Trong quá trình xây dựng 

thiết kế được phê duyệt, các kho chứa chất thải bao gồm 01 kho chứa chất thải rắn thông 

thường với diện tích 819m2 và 01 kho lưu giữ CTNH có diện tích 25m2, công ty đã tính 
toán diện tích chứa đảm bảo cho việc nâng công suất của nhà máy vì vậy chất thải rắn 

bao gồm chất thải rắn sản xuất, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh 
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khi thực hiện nâng công suất dự án sẽ được thu gom và tập kết tại khu vực khu tập kết 

chất thải công nghiệp 819m2 và kho chất thải nguy hại 25m2 sẵn có của công ty, bổ sung 

thêm thùng chứa và tăng tần suất thu gom. 

1.5.5. Vốn đầu tư  
Tổng vốn đầu tư: 185,114 tỷ đồng, trong đó: 
- Vốn chủ sở hữu: 66,464 tỷ đồng (chiếm 35,9% tổng mức đầu tư); 
- Vốn vay: 118,65 tỷ đồng (chiếm 64,1% tổng mức đầu tư). 

1.5.6. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án 

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty như sau: 

Hình 1. 6. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 

b. Tổ chức sản xuất 
- Cán bộ văn phòng và nhân viên sản xuất làm theo giờ hành chính, ngày làm 

việc 8 giờ. 

- Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng 

- Số ca làm việc trong ngày: 01 ca. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng 

môi trường  

- Nhà máy may TDT Đại Từ phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cơ sở phù hợp với hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội. Theo đó, hoạt động của nhà máy đều đã đề xuất các phương án bảo vệ 

môi trường kèm theo trong hồ sơ của cơ sở. Toàn bộ nước thải, khí thải phát sinh từ cơ 
sở đều được xử lý theo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo đúng mục tiêu 

tại mục 3, Điều 1 Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nhiệm vụ về bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Do 

đó, Nhà máy TDT Đại Từ hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia thời kì 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Ngoài ra, cơ sở cũng phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. Với mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, từng bước cải 

thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; Nâng 

cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây 

dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu 

đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. 

- Phù hợp với Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 về phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030. Quyết định đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2020, xây dựng 

Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại là trung tâm của vùng 

Trung du và Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo 

dục – đào tạo, cơ cấu kinh tế hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững 

với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời 

sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Với loại hình dự án là các sản phẩm may mặc…là sản phẩm hoàn toàn phù hợp 

với định hướng phát triển của Quốc gia. Khi cơ sở đi vào hoạt động, các máy móc thiết 

bị dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, nhà máy có các công trình hạng mục bảo 
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vệ môi trường nên hoạt động sản xuất không làm suy giảm đa dạng sinh học, không gây 

suy thoái môi trường, tăng cường thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực dự án. Do đó, hoạt 

động của cơ sở là hoàn toàn phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia 

❖ Sự phù hợp của cơ sở với các quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên 

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
được phê duyệt tại quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được xây dựng với quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn là 

phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn 

diện và bền vững, trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc. Việc 

thực hiện dự án cũng sẽ đóng góp một phần vào công cuộc phát triển của tỉnh Thái 

Nguyên. Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đầu tư mới, 

cơ sở mở rộng quy mô, nâng cao công suất trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 

chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường theo đúng quy chuẩn kỹ thuật 

về nước thải, khí thải, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người, sinh vật. Công ty có biện pháp thu gom và có biện pháp xử lý 

toàn bộ các loại chất thải phát sinh trong suốt quá trình hoạt động đảm bảo theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành. Do đó cơ sở phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. 

❖ Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ Tướng Chính phủ, phân vùng 

bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên được xác định theo các nhóm tiêu chí để phân theo 

03 vùng: 

(i) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm: nội thành, 

nội thị của các đô loại I, loại II, loại III (bao gồm các đô thị: Thành phố Thái Nguyên, 

Sông Công, Phổ Yên); nguồn nước mặt Hồ Núi Cốc, sông Công, sông Cầu (nguồn nước 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt); Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng 

Hoàng; Khu bảo vệ cảnh quan ATK Định Hóa; Vườn Quốc gia Tam Đảo (phần trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên);  

(ii) Vùng hạn chế phát thải: Rừng phòng hộ xung quanh Hồ Núi Cốc; Khu dân 

cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V (gồm đô thị loại IV, V tại 

các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ); Các khu khai 

thác khoáng sản (trừ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); Hành 

lang bảo vệ nguồn nước mặt lưu vực sông Công, sông Cầu; 

(iii) Vùng khác: Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh. 

Nhà máy may TDT Đại Từ thuộc vùng hạn chế phát thải vì vậy các hoạt động 

phát triển được phép và cần kiểm soát. Trong đó, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí 
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thải được quy định giá trị giới hạn cho phép đối với các chất ô nhiễm phù hợp với yêu 

cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người, sinh vật trong vùng. Cơ sở đã đề xuất đầu tư các công trình biện 

pháp xử lý nước thải, khí thải, thu gom, lưu giữ chất thải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu 

môi trường theo vùng bảo vệ vì vậy hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải môi trường 

2.2.1. Đối với khí thải 
Trong quá trình vận hành nhà máy khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt 

nhiên liệu cho hoạt động của lò hơi. Cơ sở đã lắp đặt và vận hành các thiết bị xử lý khí 

thải tại công đoạn phát sinh khí thải, xử lý bằng công nghệ lọc bụi khô và lọc bụi ướt 

bằng nước vôi trong.  

Đồng thời căn cứ kết quả quan trắc môi trường định kỳ của nhà máy đã thực hiện, 

chất lượng khí thải đều nằm trong quy chuẩn cho phép áp dụng do đó, các hệ thống xử 

lý bụi, khí thải đều đang hoạt động hiệu quả.  

Vì vậy, khả năng chịu tải môi trường không khí khu vực hoàn toàn có thể đáp 
ứng được các hoạt động xả thải khí thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường của nhà 
máy. 

2.2.2. Đối với nước thải 
Nhà máy may TDT Đại Từ nằm trên địa bàn xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với vị 

trí tiếp giáp các mặt: phía Đông giáp cánh đồng ba ngăn xã Văn Khúc, phía Tây giáp 

đường tỉnh lộ 261, phía Nam giáp cánh đồng gốc Ruối xã Văn Khúc, phía Bắc giáp suối 
Cái xã Văn Khúc. 

* Sự phù hợp của vị trí xả thải vào nguồn tiếp nhận như sau: 
- Đối với khí thải: Nguồn tiếp nhận khí thải là môi trường không khí xung quanh 

trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Tiếp giáp các mặt của vị trí dự án là đường Tỉnh lộ 261, ruộng trồng lúa, cách 

khu dân cư gần nhất khoảng 200m tính từ vị trí đặt ống khói thoát khí thải của các HTXL 

bụi, khí thải của nhà máy, đảm bảo khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2021/BXD hạn 

chế ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống gần khu vực dự án. 

+ Chất lượng khí thải của dự án sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ nên không ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí tiếp nhận. 

- Đối với nước thải phát sinh: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là suối Cái. 

Theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phân vùng bảo vệ môi trường theo 

03 vùng gồm (i) vùng bảo vệ nghiêm ngặt; (ii) vùng hạn chế phát thải, (iii) vùng khác. 

Khu vực dự án thực hiện thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt (Theo Quyết định 222/QĐ-

TTg, khu dân cư tập trung ở đô thị thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt), hồ Núi Cốc thuộc 
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vùng bảo vệ nghiêm ngặt, mà dòng chảy của suối Cái chảy ra hồ Núi Cốc, do đó nhà 
máy nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo việc xả thải vào suối Cái, kiểm soát 

chặt chẽ nguồn nước sau xử lý trước khi xả thải. 

Suối Cái là 1 phần của sông Công, một trong các phụ lưu của sông Cầu, chảy 

vòng quanh ngọn núi Cốc. Sông Công bắt nguồn từ vùng núi Ba Lá thuộc huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Sau khi ra khỏi hồ Núi 

Cốc ở phía Tây thành phố Thái Nguyên, nó chia thành 2 nhánh. Nhánh chính chảy qua 

trung tâm thị xã Sông Công, qua huyện Phổ Yên để hội lưu với sông Cầu. Nhánh phụ 

nhỏ hơn chảy qua phía bắc thị xã Sông Công, huyện Phú Bình rồi chảy vào huyện Phổ 

Yên để nối với sông Cầu. Sông Công có chiều dài 96km, diện tích lưu vực 951km2, cao 

trung bình 224m, độ dốc trung bình 27,3%, mật độ sông suối 1,2km/km2. Tổng lượng 

nước 0,794km3 ứng với lưu lượng trung bình năm 25 m3/s, modul dòng chảy năm 26 
l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm 74,7% lượng nước cả năm; tháng 8 có 
lượng dòng chảy lớn nhất chiếm 19,3% lượng nước cả năm; tháng cạn kiệt nhất chiếm 

1,8% lượng nước cả năm. 
Về phía thượng nguồn của suối là Hồ Núi Cốc có diện tích 2.500ha, là nơi cung 

cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và phục vụ sinh hoạt của người dân 

thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận. Vị trí điểm xả thải cách khu vực thượng 

nguồn hồ Núi Cốc cấp nước sinh hoạt cho các khu vực lân cận khoảng >2km. Khu vực 

tiếp nhận nước thải có địa hình khá bằng phẳng, thoải dần từ Tây sang Đông và từ Nam 

đến Bắc. 

Theo kết quả khảo sát hiện trạng do đơn vị tư vấn thực hiện, bằng cảm quan 

nguồn nước suối Cái tương đối tốt, chưa có mùi, nước trong, chưa có hiện tượng ô 

nhiễm. Ngoài ra đơn vị đã thực hiện lấy mẫu nước suối Cái để đánh giá các chất lượng 

nước mặt thông qua các thông số. Kết quả đánh giá chất lượng mẫu nước thể hiện ở 

phần phụ lục của báo cáo. 

Chế độ thủy văn nguồn nước tiếp nhận: Suối Cái là nguồn tiếp nhận nước thải 

sau nhà máy. Nằm cách thượng nguồn hồ Núi Cốc cấp nước sinh hoạt cho khu vực các 

huyện và thành phố Thái Nguyên khoảng >2km, suối Cái làm nhiệm vụ tiêu thoát nước 

khu vực xung quanh và là nguồn cấp cho mục đích cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên cần 

có biện pháp quản lý chất lượng nước suối. Việc xả nước thải sinh hoạt sau xử lý của 

nhà máy đảm bảo đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT hoàn toàn phù hợp với chức năng 
của nguồn nước và mục tiêu chất lượng nước. 

Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: Nằm dọc 

suối Cái đoạn chảy thuộc xã Bình Thuận, huyện Đại Từ chảy ra hồ Núi Cốc chỉ có 1 số 

nhà dân nằm rải rác và Nhà máy may TDT chủ yếu sử dụng nước sạch và 1 phần nước 

giếng khoan, chỉ có hoạt động thoát nước mặt và thoát nước thải sau xử lý ra nguồn 
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nước, không có hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt. Cách nguồn xả thải của nhà 

máy khoảng >2km là hồ Núi Cốc có hoạt động khai thác, sử dụng nước cho mục đich 
cấp nước sinh hoạt. Nước thải từ 1 số hộ dân nằm gần suối Cái chủ yếu được thu gom 

và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sinh hoạt từ nhà máy được xử lý qua hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A trước khi ra nguồn tiếp nhận. Nhà máy cam kết áp dụng các biện pháp xử lý, quản 

lý chặt chẽ chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

Bảng 2. 1.. Kết quả đo đạc và thử nghiệm chất lượng nước mặt 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 
ngày 

30/3/2024 

Kết quả 
ngày 

02/4/2024 
(Sáng) 

Kết quả 
ngày 

02/4/2024 
(Chiều) 

QCVN 08-
2023/BTNMT  

A-B2 B-B2 

1 pH - 7,5 7,7 7,6 
6,5-
8,5 

6-8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS) 

mg/l 25,1 12,6 8,1 ≤25 ≤100 

3 BOD5 mg/l 5,3 4,2 4,6 ≤4 ≤6 
4 COD mg/l <LOQ (9) <LOQ (9) 9,6 ≤10 ≤15 
5 Amoni  mg/l 0,09 0,10 0,11 0,3 0,3 

6 Clorua mg/l 19,9 
<LOQ 
(18) 

20,9 250 250 

7 Coliform 
MPN/ 
100ml 

390 210 380 ≤1000 ≤5000 

8 Tổng dầu mỡ mg/l <1,0 <1,0 <1,0 5 5 

9 
Chất hoạt động bề 
mặt 

mg/l <0,025 <0,025 <0,025 0,1 0,1 

Ghi chú: 

- QCVN 08:2023/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt;  

Mức A: Chất lượng nước tốt. hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng 

oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi 
lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy 

hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Nhận xét: Căn cứ theo kết quả quan trắc mẫu nước mặt suối Cái cho thấy: Nồng 

độ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 

08:2023/BTNMT. Như vậy, môi trường nước mặt suối Cái chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

* Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải môi trường nước như sau: 
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+ Nhà máy chủ yếu là đất ruộng trồng lúa, hiện tại không có hộ dân sinh sống tiếp 

giáp ranh giới của dự án nên nguồn tác động đến suối Cái hiện hữu từ nguồn nước thải 

của nhà máy may TDT, lưu lượng thoát nước thải rất ít, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, vì 

vậy môi trường nước mặt được đánh giá là tốt, khả năng chịu tải môi trường tốt. 

+ Lưu lượng thải của dự án lớn nhất là 200 m3/ngày đêm tương ứng với 0,0023 

m3/s là dòng chảy tương đối nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn tiếp nhận tại 

vị trí điểm xả. Với chế độ xả thải của dự án là liên tục do đó chia nhỏ lưu lượng dòng 

chảy theo thời gian dài cả ngày nên việc ảnh hưởng đến dòng chảy của nguồn tiếp nhận 

là không đáng kể. 

+ Chất lượng nước thải của dự án sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A nên không ảnh hưởng đến chất 

lượng nước nguồn tiếp nhận và phù hợp với mục đích cấp nước sinh hoạt. 

2.2.3. Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

Công ty đã xây dựng các kho chứa chất thải thông thường và chất thải nguy hại. 

Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để định kỳ đến vận chuyển và 

đem đi xử lý theo quy định. Nhờ đó, trong quá trình hoạt động, việc phát sinh chất thải của 

Công ty sẽ không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Sơ đồ thu gom, xử lý sơ bộ nước mưa của nhà máy như sau: 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Nước mưa tại mái nhà xưởng được thu gom 

bằng phễu thu vào đường ống nhựa uPVC D90, tổng chiều dài 700m với hệ thống mái 

được bố trí nghiêng 0,2-0,3% nên không có hiện tượng ứ đọng sau đó được đưa vào hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn trên bề mặt nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước mưa bề mặt: Hệ thống rãnh thu, thoát nước mưa được đặt 

xung quanh nhà máy dọc theo đường đi và sân nội bộ của Công ty. Hệ thống mương 
thoát nước mưa gồm mương BTCT B500 thu gom nước mưa chảy tràn xung quanh khu 

nhà xưởng, nhà văn phòng. Tổng chiều dài hệ thống rãnh thu gom nước mưa khoảng 

1.200m. 

Trên các tuyến cống chính có bố trí các hố ga. Hố ga được xây bằng gạch M75 dày 

200, tấm dân bằng BTCT M200 dày 80. Đáy hố ga đổ lớp BT lót mác 100 và lớp BTCT 

M200 dày 100. Kích thước các hố ga phụ thuộc vào đường kính của từng đoạn ống. 

Nước mưa chảy tràn trên mái 

Ống thoát nước mưa trên mái 
PVC D90 

Nước mưa chảy tràn trên sân, 

đường nội bộ 

Rãnh thoát nước mưa quanh 
nhà xưởng B500 

Hố ga lắng thoát nước mưa 
LxWxH=1,4x1,2x0,5m 

Ao nước PCCC 

Suối Cái 
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Nước mưa được thoát ra ngoài suối Cái qua 01 cửa xả sau ao PCCC nằm phía 

Bắc nhà máy, thuộc địa giới hành chính: xóm Văn Khúc, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.  

Điểm xả nước mưa: 
- Số lượng điểm xả, thoát nước mưa: 01 vị trí tại phía Bắc nhà máy  

- Tọa độ vị trí điểm đấu nối thoát nước mưa: X=2391408; Y=411267 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o) 

Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa: 
- Định kỳ 6 tháng/lần, công ty tiến hành kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống 

cống thoát nước mưa của nhà máy, thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp để giảm bớt 

nồng độ các chất bẩn trong nước mưa. 
- Bê tông hóa và giữ vệ sinh bề mặt sân đường nội bộ trong khuôn viên nhà máy. 

- Kiểm soát và thu gom các nguồn phát thải, không để rơi vãi, phát tán ra khu 
vực sân đường nội bộ. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn bộ hệ thống thoát nước 

mưa. Không để các loại rác thải khác thâm nhập vào đường thoát nước.  

Bảng 3. 1. Khối lượng các hạng mục thoát nước mưa của nhà máy 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Rãnh xây thoát nước mưa hở B500 M 1.200 

2 Hố ga lắng nước mưa 1,4x1,2x0,5m Cái 8 

3 Cửa xả Cái  1 

Hình 3. 2. Vị trí cửa xả nước mưa của cơ sở với KCN 

CX 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 
* Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt, bao gồm:  

+ Nguồn số 1: Nhà vệ sinh khu văn phòng cấp 4.  

+ Nguồn số 2: Nước thải phát sinh từ nhà điều hành.  

+ Nguồn số 3: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực nhà xưởng sản xuất. 

+ Nguồn số 4: Nước thải phát sinh từ khu nhà ăn, nhà bếp. 

Theo tính toán tại chương 1, lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt là 140 

m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động rửa tay chân, ăn uống, vệ sinh 

của công nhân làm việc tại nhà máy, thành phần của nước thải sinh hoạt gồm: Chất cặn 

bã hữu cơ, chất hữu cơ hòa tan (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phospho), các 

vi trùng gây bệnh (E.Coli, Coliform)… 

* Công trình thu gom nước thải sinh hoạt: 

Phương án thu gom, thoát nước thải cụ thể như sau: 

Hình 3. 3. Sơ đồ tổng thể thu gom nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom như sau: 
- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực nhà cấp 4 văn phòng được thu gom 

bằng hệ thống đường ống uPVC D50 về 01 bể tự hoại 3 ngăn nằm ngầm dưới công trình 

với thể tích 14,4 m3 để xử lý sơ bộ. Sau đó thông qua đường ống uPVC D90 đấu nối về 

đường ống bơm thoát nước thải HDPE D40 dẫn về về HTXLNT sinh hoạt công suất 

200 m3/ngày để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh chung phía Nam nhà máy được thu gom 

bằng hệ thống đường ống uPVC D50 về 01 bể tự hoại 3 ngăn nằm ngầm dưới công trình 

với thể tích 56,0 m3 để xử lý sơ bộ. Sau đó thông qua đường ống uPVC D90 đấu nối về 

HDPE D40 HDPE D40 

Nước thải WC 

Bể tự hoại 

Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 200 m3/ngày 
đêm 

Suối Cái 

Nước thải từ nhà bếp 

Bể tách mỡ 

PVC D60 

PVC D90 
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đường ống bơm thoát nước thải HDPE D40 dẫn về về HTXLNT sinh hoạt công suất 

200 m3/ngày để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực nhà điều hành được thu gom bằng 

hệ thống đường ống uPVC D50 về 01 bể tự hoại 3 ngăn nằm ngầm dưới công trình với 

thể tích 32,0 m3 để xử lý sơ bộ. Sau đó thông qua đường ống uPVC D140 đấu nối về 

đường ống bơm thoát nước thải HDPE D40 dẫn về về HTXLNT sinh hoạt công suất 

200 m3/ngày để xử lý. 

- Nước thải nhà ăn được thu gom vào hệ thống đường ống ngầm uPVC, DN110 

và xử lý sơ bộ qua 01 bể tách mỡ 3 ngăn dung tích 10 m3. Sau đó theo đường ống uPVC 

D60 đấu nối về đường ống bơm thoát nước thải HDPE D40 dẫn về về HTXLNT sinh 

hoạt công suất 200 m3/ngày để xử lý. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ dẫn về HTXLNT công suất 200 

m3/ngày tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với 

k=1 và thoát về suối Cái thông qua ống PVC D90. 

Bảng 3. 2. Khối lượng các hạng mục công trình thu gom, thoát nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 

Đường ống thu gom từ nhà vệ sinh 

đến đường gom tập trung về 

HTXLNT 

- Ống PVC D50, tổng chiều dài 50m 

- Đặt ngầm 

2 

Đường ống thu gom từ khu nhà ăn 
đến đường gom tập trung về 

HTXLNT 

- Ống PVC D60, tổng chiều dài 1m 

- Đặt ngầm 

3 
Đường ống gom tập trung về 

HTXLNT 

- Ống HDPE D40, tổng chiều dài 880m 

- Đặt ngầm 

4 
Đường ống xả thải từ bể gom nước 

sau xử lý ra suối Cái 

- Ống PVC D90, tổng chiều dài 1m 

- Đặt nổi 

* Công trình thu gom nước thải sản xuất: 

Trong hoạt động sản xuất, nhà máy sử dụng nước cấp cho hoạt động làm mát của 

nhà xưởng và cấp nước cho quá trình xử lý khí thải của HTXL khí thải từ lò hơi. 
- Đối với nước cấp làm mát của nhà xưởng: Tổng lượng nước cấp khoảng 20 

m3/ngày, trong đó có 60% lượng nước này thất thoát do bay hơi, còn lại 40% sử dụng 

tuần hoàn tại chỗ. Không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

- Đối với nước cấp cho hoạt động xử lý khí thải của HTXL khí thải lò hơi: Lượng 

nước cấp ước tính khoảng 5m3/ngày. Hàng ngày thực hiện bổ sung bù cấp lượng nước 

hao hụt. Nhà máy không thực hiện xả đáy bể hấp thụ nước vôi trong. Định kỳ đơn vị 
thực hiện thu gom bùn thải từ bể hấp thụ nước vôi trong và lưu giữ trong kho CTNH, 



 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 40 

bàn giao cho đơn vị có chức năng đi xử lý. Do đó không phát sinh nước thải từ hoạt 

động này.          

Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Số lượng điểm xả, thoát nước thải: 01 vị trí tại phía Đông Bắc nhà máy.  

- Tọa độ vị trí đấu nối nước thải: X = 2391363; Y = 411331 (Hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30).  

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả: Liên tục 

- Nguồn tiếp nhận: suối Cái.     

* Công trình xử lý nước thải:      

Chủ cơ sở tiếp tục duy trì các công trình bảo vệ môi trường hiện tại để thu gom, 

xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy. Nước thải sinh hoạt phát sinh thu gom 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày, 

công nghệ xử lý AO đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với k=1. 

Bảng 3. 3. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của công trình xử lý nước thải 

STT 
Công 

trình 

Số 

lượng 

Công 

suất/ 

thể tích 

Thông số 

BxLxH 

(m) 

Vị trí 

Thời 

gian xây 

dựng 

1 
Bể tự 

hoại 
03 

14,4 m3 

32 m3 

56 m3 

 

4 x 2 x 1,8 

8 x 2 x 2 

8 x 3,5 x 2 

01 bể tại nhà cấp 4 

văn phòng 

01 bể tại khu nhà phụ 

trợ 

01 bể tại khu nhà WC 

công nhân 

Quý 

III/2020 

2 
Bể tách 

mỡ 
01  

10 

m3/bể 
2 x 5 x 1 Nhà ăn 

Quý 

III/2020 

3 

Hệ thống 

xử lý 

nước thải 

01 
200 

m3/ngày  
- 

Phía Đông Bắc nhà 

máy 

Đã xây 
dựng vào 

Quý 

I/2024 
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Hình 3. 4. Mặt bằng bố trí các công trình xử lý nước thải 

Bể tự hoại: 

Chủ cơ sở đã xây dựng 03 bể tự hoại 3 ngăn 3 tại khu nhà cấp 4 văn phòng, khu 
nhà phụ trợ và khu nhà WC công nhân. Vị trí các bể được xây ngầm.  

Bể được thiết kế và xây dựng như sau: 
- Kết cấu bể tự hoại: Bể tự hoại được xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép và 

các đường ống bằng vật liệu nhựa PVC. Ống thoát phân sử dụng PVC D50. Bể được 

thiết kế gồm ba ngăn: ngăn tiếp nhận, ngăn phân hủy, ngăn lọc khí. 

 
Hình 3. 5. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

- Thuyết minh quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp 

tiếp nhận nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 

 

Bể tự hoại 1 

Bể tự hoại 2 

Bể tách mỡ 

HTXLNT 
200 m3/ngày 

Vị trí đấu nối 
thoát nước thải 
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dưới sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, 

CO2, … khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được 

dẫn qua bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại 

trong các ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất 

khoáng, khí hoà tan.  

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 
+ Bổ sung chế phẩm BiO vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá 

trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm sự hình thành màng 

hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và tắc nghẽn sự lưu thông 
của hệ thống.  

+ Ưu điểm của chế phẩm BiO: Không độc hại với người, động vật và môi trường, 

ngăn chặn mùi hôi bể chứa nước thải, nâng cao hiệu quả xủ lý các chất hữu cơ trong 
nước thải. 

+ Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 

công trình;  

+ Chủ cơ sở thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 

tháng/lần. 

-  Liều lượng sử dụng hóa chất: Men vi sinh BiO (theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất cứ 250g xử lý cho 2m3 nước), tổng thể tích bể tự hoại nhà máy 102,4m3 thì liều 

lượng cần sử dụng 12,8 kg/lần. 

Hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng SS, COD, BOD5 giảm 

khoảng 80-90%. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ được chảy theo rãnh dẫn qua các 

hố ga thu gom và vào rãnh thoát nước chảy qua hệ thống bể lắng cùng với nước thải 

sinh hoạt trước khi ra môi trường. 

Xử lý nước thải từ nhà ăn 

Công ty thu gom nước thải từ nhà ăn về 01 bể tách mỡ 3 ngăn để loại bỏ cặn và váng 

dầu mỡ với thể tích 10 m3. Sau đó cặn và váng dầu mỡ được thu gom với rác thải sinh 

hoạt. 

Sơ đồ của bể tách mỡ như sau: 
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Hình 3. 6: Mặt cắt bể tách dầu mỡ 

Sau khi nước thải được đưa vào bể tách mỡ, tại ngăn đầu tiên sẽ lọc được rác, 

cặn bã với lượng nước thải ra nhờ vào lớp lưới lọc, nước thải ra có chứa lớp mỡ sẽ được 

đi qua ngăn thứ 2. Tại đây, lớp mỡ nổi lên trên sẽ được chặn lại nhờ lớp ngăn lọc mỡ, 

nước chuyển sang ngăn thứ 3, lúc này lượng nước đã được xử lý thông qua 2 ngăn lọc 

phía trước sẽ chảy ra theo đường ống thải. 

Ưu điểm: Phương pháp này xử lý đơn giản, vừa có nhiệm vụ thu dầu mỡ vừa 

lắng cặn có trọng lượng lớn. Tạo điều kiện cho các phương pháp tiếp theo. 

Bể xây bằng bê tông cốt thép, dễ thực hiện. 

Hiệu quả: Phương pháp có hiệu quả xử lý dầu mỡ rất cao, hầu hết dầu nổi được 

tách ra, thực tế cho thấy hiệu quả xử lý đạt 60-85%. 

✓ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày 

- Vị trí xây dựng: Tại khu đất phía Đông Bắc nhà máy. 

- Công suất thiết kế: 200 m3/ngày đêm 

- Công nghệ sử dụng: phương pháp xử lý sinh học 

- Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau:  
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Hình 3. 7. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh nguyên lý hoạt động:  

Toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh, nước thoát sàn, lavabo, nước thải sau bể tách 
mỡ...dẫn về bể gom và được bơm về bể điều hòa của trạm xử lý. Mục đích để điều chỉnh 
lưu lượng và ổn định chất lượng nước, tại bể đặt 02 bơm chìm luân phiên cấp nước sang 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ 

Bể thu gom nước thải 

Bể hiếu khí bậc 1 

Bể điều hòa 

Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng 

Bể thiếu khí bậc 1 

Nước sau xử lý đạt QCVN 
14:2008/BTNMT, cột A 

Bể chứa 
bùn 

Bùn tuần hoàn 

Dinh dưỡng 

NaOCl 

Bùn thải 
thuê xử lý 

Bể lắng hóa lý 

Bể trung gian 

Thiết bị hấp thụ tạp chất, 
màu, mùi 

Bể thoát nước sau xử lý 

Chất trợ lắng 

Bể hiếu khí bậc 2 

Bể thiếu khí bậc 2 Nước 
bể 

bùn 

Nước 
bể 

bùn 

Bùn thải 

Chất điều 
chỉnh pH 

Nước 
bể 

bùn 
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cụm xử lý sinh học (thiếu khí và hiếu khí) 2 bậc để xử lý COD, BOD, nito...có trong 
nước thải sinh hoạt đầu vào. 

Bể thiếu khí có nhiệm vụ khử Nitrat thành N2 thông qua hoạt động của hệ vi sinh 

vật tùy tiện. 

Trong các bể hiếu khí, hệ vi sinh vật tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai 

trò chuyển hóa các chất hữu cơ thành các sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O,... và chuyển 

hóa các hợp chất Nito ở dạng hữu cơ thành Nito ở dạng Nitrit, Nitrat để có thể xử lý ở 

bể thiếu khí. 

Nước thải từ cụm xử lý sinh học dẫn sang bể lắng sinh học và bể lắng hóa lý tại 

đây lượng châm hóa chất trợ lắng để tăng hiệu quả lắng cặn, nước trong được thu bằng 

hệ thống thu nước mặt. Toàn bộ lượng bùn chứa sinh khối vi sinh vật được lắng xuống 

đáy. Bùn sinh học 1 phần tuần hoàn về cụm xử lý sinh học, bùn dư được đưa sang bể 

chứa bùn và được hút thải bỏ định kỳ. Nước trong sau lắng hóa lý được dẫn sang bể 

trung gian. 

Từ bể trung gian, nước sẽ được bơm vào thiết bị hấp thụ tạp chất, màu mùi.  

Hệ thống lọc bao gồm thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi, thiết bị chứa nước rửa 

lọc. Bể trung gian có nhiệm vụ chứa nước phục vụ cho thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, 

mùi tránh hiện tượng sụt nước cho thiết bị. Nước sau khi đi qua lớp vật liệu lọc được 

loại bỏ các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu, mùi và dẫn về bể khử trùng. Tại đây được 

châm hóa chất khử trùng nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt Coliforms. 

Sau khi khử trùng chất lượng nước đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

A xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.  

Bể chứa bùn có chức năng chứa bùn dư sinh ra khi hệ thống hoạt động. Thời gian 

chứa bùn của hệ thống được thiết kế khoảng 4 tháng – 1 năm tùy thuộc vào lượng bùn 

thải bỏ trong quá trình xử lý sinh học. Định kỳ 4-6 tháng phải hút bùn. 

- Thông số thiết kế các bể xử lý nước thải sinh hoạt: 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

200m3/ngày đêm của dự án như sau: 
Bảng 3. 4. Thông số của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt  

TT Thiết bị Kích thước 
Thể tích  

các bể (m3) 
Vật liệu 

1 Bể điều hòa 2,3x8,5x4,3 84 BTCT 

2 Bể thiếu khí bậc 1 2,8x3x4,3 36,1 BTCT 

3 Bể thiếu khí bậc 2 2,8x3,1x4,3 37,3 BTCT 

4 Bể hiếu khí bậc 1 2,8x5,3x4,3 63,8 BTCT 

5 Bể hiếu khí bậc 2 2,8x5,2x4,3 62,6 BTCT 
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TT Thiết bị Kích thước 
Thể tích  

các bể (m3) 
Vật liệu 

6 Bể lắng sinh học 2,5x2,5x4,3 26,9 BTCT 

7 Bể lắng hóa lý 2,5x2,5x4,3 26,9 BTCT 

8 Bể trung gian 2,5x0,9x4,3 9,7 BTCT 

9 Bể khử trùng 2,5x0,9x4,3 9,7 BTCT 

10 Bể chứa bùn 2,5x0,9x4,3 9,7 BTCT 

[Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT] 

- Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

Bảng 3. 5. Danh sách máy móc thiết bị lắp đặt cho HTXL nước thải sinh hoạt 

TT Hạng mục Xuất xứ ĐVT Số lượng 

A 
GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI (GIỮ NGUYÊN SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
HIỆN TẠI) 

I Thiết bị bể gom    

1 

Thiết bị tách rác thô 

Vật liệu inox 304 
Khung, rọ chắn rác 
Lưới chắn rác 
Giá đỡ, phụ kiện lắp đặt kèm theo 

INEER chế 
tạo 

1 Bộ 

2 

Hệ thống bơm chìm nước thải từ bể gom sang 

bể điều hòa 

Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

Công suất điện: 380V/50Hz/0,75kW 
Lưu lượng: Q = 10-15 m3/giờ 
Cột áp: 7-15m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao 
chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt 

Việt Nam   

II Thiết bị bể điều hòa    

3 

Thiết bị tách rác tinh 

Vật liệu inox 304 
Khung, rọ chắn rác 
Lưới chắn rác 
Giá đỡ, phụ kiện lắp đặt kèm theo 

INEER chế 
tạo 

1 Bộ 

4 

Hệ thống bơm chìm nước thải từ bể điều hòa 

sang bể thiếu khí bậc 1 

Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW 
Lưu lượng: Q = 6-8 m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao 
chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt 

Việt Nam   

5 

Hệ thống phối khí bể điều hòa Việt Nam 1 Hệ 
Hệ thống đường ống phân phối khí, hòa trộn 
bể điều hòa, ổn định chất lượng nước, xử lý 
sinh học sơ bộ 

   

Hệ thống giá đỡ đường ống phân phối khí    
Phụ kiện lắp đặt kèm theo: Van điều tiết lưu 
lượng khí, giá đỡ 
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TT Hạng mục Xuất xứ ĐVT Số lượng 

III Thiết bị bể thiếu khí bậc 1    

6 

Thiết bị khuấy trộn tạo điều kiện xử lý thiếu 

khí 
 1 Bộ 

Khuấy trộn tăng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và 
nước thải 
Hệ thống motor 
Công suất điện: 0,75kW/380V/50Hz 

Đài Loan   

Hệ thống trục, cánh khuấy 
Hệ thống thanh, giá đỡ, nón che 
Phụ kiện lắp đặt kèm theo 

INEET chế 
tạo 

  

IV Thiết bị bể hiếu khí bậc 1    

7 

Hệ thống phân phối khí mịn bể hiếu khí bậc 1 Jaeger Đức 1 Hệ 

Hệ thống đĩa phân phối khí tinh, màng cao cấp 
silicone, đầu tán khí được làm bằng vật liệu 
tiên tiến với thiết kế nhiều lỗ mịn nhỏ li ti để 
khuếch tán oxy hòa tan vào nước – chuyên 
dụng cho hệ thống xử lý sinh học hiếu khí 

   

Hệ thống đường ống và giá đỡ đường ống 
phân phối khí mịn 

Việt Nam 1 gói 

Phụ kiện lắp đặt kèm theo: van điều tiết lưu 
lượng khí, giá đỡ, đai ốp đường ống, ren 
trong,… 

   

8 

Hệ thống bơm chìm tuần hoàn nước thải từ bể 

hiếu khí bậc 1 về bể thiếu khí 1 

Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW 
Lưu lượng: Q = 6-8m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 
chiều, van gạt 

Việt Nam   

V Thiết bị bể thiếu khí bậc 2    

9 

Thiết bị khuấy trộn tạo điều kiện xử lý thiếu 

khí 
 1 Bộ 

Khuấy trộn tăng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và 
nước thải 
Hệ thống motor 
Công suất điện: 0,75kW/380V/50Hz 

Đài Loan   

Hệ thống thanh, giá đỡ, nón che 
Phụ kiện lắp đặt kèm theo 

INEET chế 
tạo 

  

VI Thiết bị bể hiếu khí bậc 2    

10 

Hệ thống máy thổi khí Đài Loan 2 Bộ 

Lưu lượng: 2,4m3/phút 
Cột áp: 4,5m 
Động cơ: 5,5kW/380V/50Hz 
Phụ kiện kèm theo: 
Ống giảm thanh hút – đẩy, khớp nối mềm, 
khung đế, van an toàn, đồng hồ áp lực, pulley 
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TT Hạng mục Xuất xứ ĐVT Số lượng 

(blower + motor), nắp bảo vệ pulley, dây 
curoa 

11 

Hệ thống phân phối khí mịn bể hiếu khí bậc 2 Jaeger Đức 1 Hệ 

Hệ thống đĩa phân phối khí tinh, màng cao cấp 
silicone, đầu tán khí được làm bằng vật liệu 
tiên tiến với thiết kế nhiều lỗ mịn nhỏ li ti để 
khuếch tán oxy hòa tan vào nước – chuyên 
dụng cho hệ thống xử lý sinh học hiếu khí 

   

Hệ thống đường ống và giá đỡ đường ống 
phân phối khí mịn 

Việt Nam 1 Gói  

Phụ kiện lắp đặt kèm theo: van điều tiết lưu 
lượng khí, giá đỡ, đai ốp đường ống, ren 
trong… 

   

12 

Hệ thống bơm chìm tuần hoàn nước thải từ bể 

hiếu khí bậc 2 về bể thiếu khí 2 

Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

Công suất điện: 380V/50Hz/0,4kW 
Lưu lượng: Q=6-8 m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 
chiều, van gạt 

Việt Nam   

VII Thiết bị bể lắng sinh học 
Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

13 

Hệ thống bơm tuần hoàn bùn    

Công suất điện: 380V/50Hz/0,25kW 
Lưu lượng: Q=1-2 m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 
chiều, van gạt 

Việt Nam   

VII
I 

Thiết bị bể lắng hóa lý 
Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

14 

Hệ thống bơm tuần hoàn bùn    

Công suất điện: 380V/50Hz/0,25kW 
Lưu lượng: Q=3-5 m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: Van 1 
chiều, van gạt 

Việt Nam   

IX Thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi    

15 

Hệ thống bơm cấp lọc 
Tsurumi 
Nhật Bản 

2 Bộ 

Công suất điện: 380V/50Hz/0,75kW 
Lưu lượng: Q=10-15 m3/giờ 
Cột áp: 7-5m 

   

Phụ kiện lắp đặt và cụm bảo vệ cụm bơm: 
phao chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt 

Việt Nam   

16 
Hệ thống bơm rửa lọc 

Italy 
Technology 

1 Bộ 

Lưu lượng: Q=10-15 m3/giờ    
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TT Hạng mục Xuất xứ ĐVT Số lượng 

Cột áp: 30-20m 
Công suất điện: 380/50Hz/2,2kW 
Phụ kiện lắp đặt và bảo vệ cụm bơm: phao 
chống cạn cho bơm, van 1 chiều, van gạt 

Việt Nam   

17 

Thiết bị lọc hấp thụ tạp chất, màu, mùi  1 Bộ 

Bình lọc Composite chịu áp lực chứa vật liệu 
lọc 
DxH=760x1830mm 

Trung Quốc   

Hệ thống van điều khiển chế độ lọc, rửa lọc Hàn Quốc   

Vật liệu lọc: Than hoạt tính 
Chiều cao: 1.000m 
Lượng than: 250kg 

Ấn Độ   

18 
Bồn chứa nước rửa lọc 

Vật liệu: Nhựa PE 
Việt Nam 1 Bộ 

19 
Đồng hồ đo lưu lượng 

Đồng hồ cơ 
Kiểu lắp đặt: Mặt bích 

Trung Quốc 1 Bộ 

X 
Hệ thống cấp dinh dưỡng, hóa chất trợ 
lắng, hóa chất khử trùng 

   

20 

Hệ thống cấp dinh dưỡng, hóa chất trợ lắng    

Bồn nhựa 500 lít pha hóa chất vào hệ thống Việt Nam 3 Bộ 

Đường kính: DN20 
Kiểu hoạt động: ON/OF 
Điện áp: 220V 

Hàn Quốc 1 Bộ 

21 

Hệ thống cấp hóa chất khử trùng Đài Loan 2 Bộ 

Bơm định lượng hóa chất khử trùng 
Lưu lượng: 10-25 lít/giờ 
Áp suất Hmax = 5 bar 
Công suất điện: 0,4kW/380V/50Hz   

   

B GIAI ĐOẠN NÂNG CÔNG SUẤT (BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ) 

1 

Hệ thống xử lý mùi     

Quạt hút khí thải 
- Công suất: P =1,5 kW 

Việt Nam Bộ 1.0 

Tháp hấp phụ 

- Kích thước Փ780mm, chiều cao 

H=2700mm  

- Vật liệu hấp phụ: than hoạt tính. Khối lượng 
250kg/tháp. Chiều cao hộp than 300mm 
- Đường ống thu khí uPVC D140 

Việt Nam Bộ 1.0 

[Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT] 
- Nhu cầu hóa chất sử dụng hiện tại:  

+ Chất điều chỉnh pH (NaOH): 600 kg/tháng; 

+ Chất khử trùng Javel: 600 kg/tháng; 
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+ Chất trợ lắng PAC: 600 kg/tháng. 

+ Hóa chất dinh dưỡng (đường, cám gạo, metanol): 180 kg/tháng. 

- Chế độ vận hành của HTXLNT (đối với công suất xử lý chiếm 25% công suất 

HTXLNT thiết kế): 

Khi nước thải đạt 25% công suất tương đương với 50m3/ngày đêm 

Khi nước thải về hệ thống đạt 25% công suất thì cần thực hiện điều chỉnh lưu 
lượng nước vào hệ thống và dòng tuần hoàn nitrat để đảm bảo hiệu quả xử lý như sau: 

+ Bước 1: Mở van hồi lưu bể điều hòa, điều tiết lưu lượng từ bể điều hòa và bể 

thiếu khí phù hợp với công suất 50m3/ngày tương đương với 2,1m3/giờ. 

+ Bước 2: Điều chỉnh dòng tuần hoàn nitrat từ bể hiếu khí về thiếu khí và thời 

gian chạy của bơm, Trên timer bơm tuần hoàn nitrat điều chỉnh thời gian ON thành 20 

Phút nghỉ 40 phút, Tương đương với thời gian chạy 8 tiếng/ngày. 

Vận hành các bể xử lý: 

- Bể gom, bể điều hòa: Thường xuyên kiểm tra bơm chìm nước thải lắp đặt tại 

hố gom, bể điều hòa xem rác, bùn có thể bám vào, làm tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần 

kéo lên và dùng nước có áp cao vệ sinh để tránh hiện tượng tắc nghẽn. Mặt khác cũng 
cần kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu, khi đó cần vệ sinh ngay 

cọc phao. 

- Bể thiếu khí bậc 1, bậc 2: khi vận hành bể thiếu khí cần kiểm tra và duy trì các 

thông số và yếu tố sau: 

+ Điều kiện thiếu khí (hàm lượng oxy hòa tan DO từ 0,1÷ 0,5 mg/l). 

+ Có hệ vi sinh vật tùy tiện khử nitrat. 

+ Có nguồn cacbon hữu cơ. 
+ Nước thải phải được khuấy trộn đều, tăng khả năng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính 

và nước thải trong môi trường thiếu khí để xử lý nito. 

+ Nhiệt độ nước thải thích hợp (20-35oC). 

- Bể hiếu khí bậc 1, bậc 2: khi vận hành bể hiếu khí cần duy trì và lưu ý các yếu 

tố sau: 

+ Lượng khí cấp vào bể hiếu khí: Phải cấp đủ khí và liên tục 24/24 giờ. 

+ Có thể nhận biết tình trạng hoạt dộng của bể hiếu khí dựa vào màu của bùn 

hoạt tính trong bể theo kinh nghiệm như sau: 
Bùn màu vàng nâu (màu gạch cua): Đây là màu chuẩn của bùn hoạt tính, bùn có 

màu này chứng tỏ bùn lắng tốt, khỏe, bể hoạt động tốt. 

Bùn màu trắng: do vi khuẩn dạng sợi phát triển (trong điều kiện thiếu N, P, O2) 

làm cho bông bùn xốp, tỷ trọng bùn giảm, thể tích lắng giảm và bùn khó lắng. Khi đó 
cần kiểm tra hàm lượng oxy trong bể, nếu thiếu thì phải bổ sung. 
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Bùn màu đen: mùi H2S, metacapta, do có quá trình phân hủy yếm khí tạo ra, điều 

này chứng tỏ là bể thiếu oxy nghiêm trọng, tạo điều kiện yếm khí cho các vi khuẩn hô 

hấp tùy tiện hô hấp theo kiểu yếm khí. Cần bổ sung oxy thật mạnh. Nếu không phục hồi 

được thì cần rút hết về bể chứa bùn và phải nuôi cấy lại từ đầu. 

+ Mật độ vi sinh trong bể hiếu khí: 

Thời gian đầu mật độ vi sinh trong bể còn thấp, do đó trong thời gian khởi động 

không nên cho hệ thống xử lý chạy đủ công suất, cần tăng dần dần công suất hệ thống. 

Khi quan sát thấy nước ra khỏi bể lắng sinh học không bị đục, vi sinh vật thích nghi 

được, bông bùn to, màu bùn đẹp thì có thể tăng thêm công suất. 

Tỷ lệ bùn hồi lưu từ bể lắng sinh học về bể thiếu khí, đây là thông số quan trọng, 

nhằm duy trì mật độ vi sinh trong bể thiếu khí, hiếu khí ổn định và tối ưu cho quá trình 
xử lý sinh học. Khi hệ thống trong giai đoạn khởi động nên chạy hồi lưu hoàn toàn trong 
khoảng 1 tuần, sau đó nâng dần công suất nghĩa là giảm hồi lưu còn khoảng 80%, 60%, 

50%. Khi vi sinh đã đạt mật độ cần thiết (1,5-3 g/l) thì nên chạy hồi lưu 30%. 
Trong trường hợp hồi lưu bùn gián đoạn, trước khi mở van hồi lưu phải mở van 

xả bùn dư trong 15 phút, sau đó mới mở van hồi lưu bùn nhằm tránh hồi lưu xác vi sinh 
vật đã chết dưới đáy thiết bị lắng thứ cấp về làm ảnh hưởng đến hoạt động của bể hiếu 

khí cũng như toàn hệ thống. 

Đo thể tích lắng của bùn (thể tích lắng của bùn đạt khoảng 30% là hệ thống hoạt 

động tốt): Lấy 1.000ml nước ở cuối bể hiếu khí cho vào ống lắng chuyên dụng để lắng 

trong 30 phút, đọc thể tích lắng của bùn, nếu thể tích lắng khoảng 200-400ml thì mật độ 

vi sinh là hợp lý. 

Kiểm tra bơm tuần hoàn chìm trong bể hiếu khí: xem rác, bùn có thể bám vào, 

làm tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần kéo lên và dùng nước có áp cao vệ sinh để tránh 

hiện tượng tắc. Kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu. Khi đó cần 

vệ sinh ngay cọc phao. 

- Bể lắng sinh học: Chú ý khi thấy có hiện tượng bùn nổi lên mặt bể lắng sinh 

học (do bùn hoạt tính ở đáy bể lắng bị yếm khí, quá trình khử nitrat xảy ra tạo nhiều bọt 

khí N2, các bọt khí này đẩy bùn hoạt tính nổi lên trên bề mặt), cần kiểm tra 2 yếu tố sau: 

+ Đo mật độ vi sinh tại bể hiếu khí nếu cao hơn 60ml/100ml thì phải tiến hành 

xả bùn dư về bể ủ bùn theo như quy trình xả bùn ở phần trên. 

+ Kiểm tra bơm bùn sinh học, nếu bị tắc phải thông rửa sạch sẽ hay nếu không 

hoạt động phải đổi bơm và sửa chữa khắc phục sự cố này ngay. 

- Bể lắng hóa lý: thường xuyên kiểm tra bể lắng hóa lý xem có hiện tượng nổi 

bùn, tình trạng hoạt động bơm bùn. 
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Hình 3. 8. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
3.2.1. Công trình thu gom, xử lý bụi sản xuất 
* Đối với khí thải hoạt động đốt nhiên liệu của lò hơi 

 Công trình thu gom:  

- Công ty sử dụng lò hơi để chuyển nước cấp thành hơi nước bão hòa dùng trong 

công đoạn là vải sau khi may hoàn thiện. Lò hơi có công suất 1,5 tấn hơi/h, sử dụng 

nhiên liệu đốt là than, củi. 

- Quy trình thu gom: Bụi, khí thải phát sinh đốt cháy của lò hơi → Đường ống 

dẫn khí → Hệ thống xử lý khí thải. 

- Sơ đồ hệ thống thu gom khí thải: 

 

Hình 3. 9. Sơ đồ thu gom bụi, khí thải tại lò hơi 
- Các hạng mục công trình thu gom khí thải như sau: 

Bảng 3. 6. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom bụi, khí thải tại 

khu vực lò hơi 
TT Hạng mục Vật liệu Kích thước 

1 
Đường ống dẫn từ lò đốt sang 
HTXL khí thải 

thép 
D = 300 mm 
L = 1,0m 

Bụi, khí thải phát sinh 

tại lò hơi 

 

Đường ống 

dẫn  

 

Hệ thống xử lý 

bụi, khí thải  

 

Ống 

khói  
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TT Hạng mục Vật liệu Kích thước 

2 Ống khói thải thép 
D = 300mm 
H = 18m 

 Công trình xử lý bụi, khí thải từ lò hơi 
Với hoạt động vận hành sản xuất của nhà máy sau khi nâng công suất, các công 

trình, nhà máy tiếp tục sử dụng 01 lò hơi công suất 1,5 t/h, nhiên liệu đốt là than củi, 

mùn gỗ. Nhằm xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi, chủ dự án đang áp dụng công nghệ 

xử lý bằng thiết bị lọc bụi ly tâm để tách bụi và bể hấp thụ nước vôi trong để xử lý các 

chất ô nhiễm trong khí thải. 

Quy trình xử lý khí thải cụ thể như sau: 
Cho nguyên liệu vào buồng đốt (2) + Quạt thổi (1) đưa gió vào buồng đốt → Đốt 

cháy nhiên liệu tạo ra khí nóng → Khí thải tiếp tục đi qua buồng hơi (3) → Qua Lọc bụi 

ly tâm (4) → Quạt hút (5) → Tháp hấp thụ nước vôi (6) → Ống khói (7). 

 
Hình 3. 10. Quy trình công nghệ xử lý khí thải từ lò hơi 

(1) Quạt thổi cấp gió, oxi cho quá trình đốt nhiên liệu làm cho nhiên liệu được 

cháy hết hoàn toàn nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như làm giảm lượng khí 

thải ra môi trường. 

(2) Buồng đốt: Là nơi trực tiếp tiếp nhận và đốt nhiên liệu, hoạt động đốt cháy 

nhiên liệu xảy ra tại đây. Vải vụn, củi ép khô được cho vào buồng đốt và cháy đến nhiệt 

độ từ 600 – 900oC. Từ đây khí thải được theo dòng lưu thông gió của quạt hút qua các 

bộ phận xử lý trước khi ra ngoài môi trường. Khí nóng bắt đầu sinh ra tại đây nên quá 
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trình xử lý khí thải cũng được bắt đầu khi vừa mới sinh ra, đảm bảo cho khí thải cuối 

cùng đào thải ra môi trường được xử lý tốt nhất. Xung quanh buồng đốt có bông sợi 

khoáng cách nhiệt. Ngoài ra còn có hệ thống gồm các ống dẫn gió được bố trí xung 

quanh theo chiều dọc. 

(3) Buồng hơi: Khí nóng sau khi được đốt cháy sẽ theo dòng lưu thông của quạt 

hút dẫn sang phần buồng hơi. 
Buồng hơi là phần sinh hơi chính của hệ thống lò hơi. Buồng hơi gồm có 3 pas 

gồm rất nhiều các ống lửa để dẫn khí nóng qua, tiếp xúc và hấp thụ nhiệt. Khí nóng đi 
qua các ống lửa thì nhiệt độ sẽ hạ xuống còn 200 đến 500oC. Khí nóng tiếp tục theo 

đường dẫn sang phần lọc bụi ly tâm. 

(4) Lọc bụi ly tâm: Được thiết kế theo dạng hình nón, lớn phía trên và thu nhỏ 

phần dưới. Hộp dẫn được đặt lệch sang 1 bên của lọc bụi, bên trong của lọc ly tâm được 

thiết kế thêm ống hình trụ rỗng. Khí nóng khi được dẫn vào sẽ chuyển động tròn xung 

quanh của trụ tạo ra lực xoáy ly tâm, và bị cuốn dần xuống phía dưới đáy nhỏ của lọc 

bụi. Các hạt bụi thô, nặng trong khí sẽ theo quán tính bị cuốn xuống, và bị giữ lại tại 

phần đựng tro bụi của lọc bụi. Còn khí nóng thì sẽ đi ngược lên phía trên theo ống trụ, 

theo dòng lưu thông của quạt hút. 

(5) Quạt hút: Khí nóng sau khi ra khỏi lọc bụi ly tâm sẽ được lưu thông sang quạt 

hút. Quạt hút tạo ra gió làm lưu thông dòng chuyển động của khí nóng đi qua các bộ 

phận của hệ thống lò hơi theo đúng quy trình. 
(6) Tháp hấp thụ nước vôi: Khí nóng sau khi đi khỏi quạt hút sẽ được chuyển 

trực tiếp sang tháp hấp thụ nước vôi có lưu lượng tính toán là 6.000 m3/h. tháp hấp thụ 

nước vôi có phần phun sương bên trong khói vào buồng 1 chạy qua lọc nước vôi trong. 

Khí thải khi vừa được đưa vào lọc bụi nước sẽ bị thổi trực tiếp xuống mặt nước. Các hạt 

bụi sẽ bị giữ lại một phần trong nước, phần khí còn lại sẽ bị đẩy ngược lên trên phía hộp 

dẫn. 

Bên ngoài tháp hấp thụ nước vôi có bể chứa máy bơm sẽ bơm nước vôi phun vào 

trong phần lọc bụi nước. Phần khí thải sau khi được đi qua lọc bụi nước vôi thì phần 

còn lại chỉ còn là lượng khí đã được làm mát bằng nước, thoát ra môi trường theo đường 

ống khói.  

Thông số kỹ thuật và chi tiết kỹ thuật như sau: 
+ Đường kính: 800mm/1 tháp  

+ Tháp dập nước vôi: DxH = 800 x 1500 (mm) 

+ Bể chứa nước vôi hấp thụ: Kết cấu inox304, thể tích 3m3 

+ Ống khói: D x R x H = 300 x 2 x 1800 (mm) 

+ Nước vôi hấp thụ: Tần suất vớt cặn 2 tháng/lần. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: 
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Bảng 3. 7.. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải tại lò hơi 
TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Lọc bụi ly tâm 
- Kích thước: Dmiệng = 700mm; 
D đáy = 300mm, H = 3,1m 
- Vật liệu: thép 

01 

2 Tháp dập nước vôi  

- Kích thước: DxH = 1,5x0,8m 
- Hiệu quả xử lý khoảng từ 85 - 90% 
- Vật liệu: Thép CT3 dày 2mm 
- Ống cấp nước vôi: D50 

01 cái 

3 Bể chứa nước vôi hấp thụ 
Thể tích 3 m3  
Vật liệu: Inox 304 

01 cái 

4 Quạt hút - Q = 6.000 m3/h 01 cái 

5 
Hệ thống đường ống dẫn 
khí thải  

Ống và co cút các loại, hút từ ống 
thoát khí thải đến quạt hút ly tâm, qua 
thiết bị xử lý khí thải 
- Ống tiết diện 0,3m 
- Vật liệu: Thép CT3 dày 2mm 

01 HT 

6 Ống khói thải lò hơi  Đường kính D = 300 mm 
Chiều cao ống khói H = 18 m 

01 cái 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải: 

+ Bật các thiết bị: quạt hút, van,.. 

+ Kiểm tra hệ thống điện, tình trạng quạt hút, hướng thổi của quạt, kiểm tra bơm 
nước. 

+ Vận hành quạt hút, từ từ mở van điều chỉnh lưu lượng kết nối nào quạt hút khí, 

đồng thời kiểm tra tình trạng hút gió. 

+ Trong quá trình hoạt động cần chú ý: Không được mở, vệ sinh hoặc kiểm tra 

thiết bị, cần đảm bảo rằng thiết bị phải được dừng và ngắt điện khi sửa chữa, gặp sự cố 

để tránh bị thương. 
3.2.2. Công trình giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển và sản xuất trong 
nhà xưởng 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí thải, 

không sử dụng xe cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại như SO2, 

NOx, CO… 

- Không chở vượt trọng tải quy định đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực 

xung quanh; 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý để 
tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào Nhà máy; 

- Sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh 
các quy định về lưu thông; 

- Mặt bằng, đường giao thông được trải bê tông để giảm thiểu bụi, đất cát cuốn 
bay vào không khí; 
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- Thường xuyên vệ sinh: Quét sân, phun nước rửa đường để giảm lượng bụi phát 
tán vào không khí; 

- Trồng cây xung quanh khu vực nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi, đảm bảo 
diện tích cây xanh >20% tổng diện tích nhà máy (tổng diện tích cây xanh sau khi trồng 
bổ sung là 7.966,92m2 chiếm 20%); 

- Trang bị khẩu trang, gang tay, kính mắt…cho những người làm việc tại các khu 
vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

Đồng thời công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát tán 

như sau: 
- Bố trí nhà xưởng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết cho 

quy trình lao động của công nhân (ánh sáng, thông khí…). 
- Lắp đặt hệ thống quạt hút thông gió trong nhà xưởng. Sử dụng các quạt hút 

công nghiệp có công suất lớn (loại 1.000 -1.500kW), lắp đặt tại một phía tường của phân 

xưởng may, phân xưởng cắt. Phía đối diện lắp đặt hệ thống làm mát đảm bảo làm mát 

cho toàn bộ phân xưởng trong mùa hè. Không khí đi qua hệ thống làm mát được lưu 
thông trong nhà xưởng. 

- Sử dụng hệ thống làm mát cooling pad, đây là sự kết hợp giữa quạt thông gió 

với tấm làm mát dạng tổ ong thông qua nguyên lý áp suất làm không khí trong phòng 

bị hút ra và gió từ bên ngoài sẽ tự động tràn vào phòng. Không khí bị hút ra sẽ kéo theo 

nhiệt độ và bụi bẩn trong phòng ra ngoài, không khí từ ngoài xuyên qua tấm cooling 

pad được tưới ướt bởi nước, khi không khí đi qua, nước làm hạ nhiệt độ của khí vào làm 

nhiệt độ trong phòng có thể giảm được từ 5 đến 7oC so với nhiệt độ ngoài trời.  

Lượng nước bay hơi sẽ liên tục được bổ sung nhờ hệ phân phối nước, phần lọc 

bụi sẽ bị bám lại ở bề mặt tấm tổ ong và bị rửa trôi xuống nước, do vậy hệ thống giúp 

làm sạch không khí cấp. 

- Tại khu vực cắt, dưới mỗi thiết bị có quạt hút làm nhiệm vụ thu bụi tại chỗ. Bụi 

được thu hồi và thu gom, xử lý cùng với CTR thông thường. 

3.2.3. Công trình thu gom, xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Nguồn phát sinh mùi chủ yếu từ các bể gom, bể điều hòa và bể chứa bùn cua hệ 

thống XLNT. 

Sau khi được cấp phép, cơ sở sẽ lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý mùi của hệ thống 

XLNT bằng phương pháp hấp phụ khí bằng than hoạt tính. Mùi và khí thải được thu gom 

bằng các chụp hút theo hệ thống đường ống phân phối vào trong tháp hấp phụ và đi lớp 

than hoạt tính. Khí sau xử lý theo ống thoát khí ra ngoài môi trường. 

Quy trình xử lý mùi, khí thải phát sinh từ Hệ thống XLNT cụ thể như sau: 
Mùi, khí thải phát sinh từ hệ thống XLNT → Đường ống uPVC → Quạt hút → 

Tháp hấp phụ → Ống thoát khí.  
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Thông số kỹ thuật của tháp:  

- Kích thước DxH=780x2700mm 

- Đường ống thu khí uPVC D140, ống thoát khí uPVC D140. 

- Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính 

- Khối lượng than hoạt tính: 100kg/tháp (tần suất thay 4-6 tháng/lần), độ dày lớp 

than 300mm. 

- Công suất quạt hút: 1,5kW, lưu lượng hút: 2.000 m3/h. 

3.2.4. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

Đối với khí thải phát sinh từ khu vực lưu chứa chất thải: 

Rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên, tần suất thu gom rác thải sinh 

hoạt là 1 lần/ngày. Khu lưu giữ rác thải sinh hoạt phải được quét dọn sạch sẽ, không để 

rác thải sinh hoạt rơi vãi trên nền. 

Nhân viên vệ sinh sẽ phun chế phẩm khử mùi, diệt côn trùng tại vị trí lưu giữ rác 

thải sinh hoạt. Phun chế phẩm EM (Effective Microorganisms - các vi sinh vật hữu 

hiệu), pha 01 lít EM với 100 lít nước, phun lên trên bề mặt của khu chứa rác. Phun chế 

phẩm bình quân 01 lần/ngày. 

Giảm thiểu ô nhiễm khí thải phát sinh do máy phát điện 

Nhiên liệu sử dụng dầu DO để đảm bảo tính liên tục cấp điện cho các phụ tải ưu 
tiên. Máy được bao bọc nguồn ồn bằng vỏ cách âm cho máy phát điện, được lắp đặt ống 

giảm âm thanh cho các ống thải khí. Hệ thống xử lý khí thải của máy phát điện dự phòng 

được đồng bộ trong máy. Khí thải phát sinh từ máy phát điện được phát tán qua 02 ống 

khói thải có chiều cao phù hợp để giảm thiểu tác động của khí thải tới sức khỏe của cán 

bộ, công nhân viên. Thực tế, máy phát điện được sử dụng trong trường hợp mất điện 

mạng lưới, do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 
- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: chất thải thực phẩm thừa thải, 

nilon, giấy, vỏ chai, lon…  
- Lượng thải: 

+ Căn cứ theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023, 2024 của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 

156 m3/năm. 
Căn cứ vào tính chất sinh hoạt của công nhân viên trong nhà máy, có thể nhận 

thấy rằng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong nhà máy là tối thiểu so với 

các loại hình khác, do phần lớn thời gian trong ngày công nhân phải làm việc trong các 

phân xưởng nên số liệu tính toán phát thải chất thải rắn sinh hoạt trung bình là 0,5 

kg/người.ngày. 
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Như vậy tổng số cán bộ công nhân viên tối đa khi nâng công suất là 2.000 người 

thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 0,5 x 2.000 = 1.000 kg/ngày tương đương 
310 tấn/năm. 

+ Bùn thải từ bể tự hoại, bùn thải từ HTXLNT sinh hoạt: 

++ Bùn thải từ bể tự hoại:  

Thể tích phần bùn: 

Wb  = (a.N.T2.C) : 1.000 

(Nguồn: Giáo trình đánh giá tác động môi trường – Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh 

Hương) 
Trong đó: 

+ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người trong 01 ngày đêm (a = 0,4 – 0,5 lít/ngày 

đêm). Chọn a = 0,4 lít/ngày đêm; 

+ N: Số công nhân viên của Dự án là 2000 người. 

+ T2: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (thời gian gữa 2 lần hút cặn) (T2=6-

12 tháng). Chọn T2 = 6 tháng = 180 ngày. 

+ C: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn khi 

hút cặn giúp cho quá trình lên men căn tươi tiếp theo được nhanh chóng và dễ dàng hơn, 
C = 1,2; 

Suy ra, thể tích phần bùn: Wb = (0,4 x 2000 x 180 x 1,2) : 1.000 = 172,8 (m3) Với 

giả thiết, trọng lượng bùn tươi là 1,05 kg/lít. 

Khối lượng bùn từ bể phốt ước tính khoảng 181,44 kg/lần tương đương 58,06 

tấn/năm. 
++ Bùn thải từ HTXLNT: 

Lượng bùn thải được tính theo công thức:  

Mbùn = Q x ((CSSvào – CSSra) + kBOD x (CBODvào – CBODra))/1000 (kg) 

Trong đó: Q – Lưu lượng nước thải (m3/ngày) = 200m3/ngày 

Css – Nồng độ SS (mg/l), CSSvào = 500mg/l, CSSra = 30mg/l 

CBOD – Nồng độ BOD (mg/l), CBODvào = 400mg/l, CBODra = 50mg/l 

kBOD – Hệ số chuyển BOD thành bùn (0,3) 

Thay vào công thức, ta có: 

Mbùn = 200 x ((500 – 30) + 0,3 x (400 – 50))/1000 = 115 kg/ngày. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

+ Công ty bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng, nhà 
bếp, phòng ăn, khu vực sản xuất, đường giao thông để thu gom rác thải phát sinh từ quá 

trình sinh hoạt của công nhân. Cụ thể 06 thùng HDPE 240 lít tại khu nhà ăn, 5 thùng 
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HDPE 20 lít tại khu văn phòng, 08 thùng HDPE 50 lít tại khu nhà xưởng, 12 thùng HDPE 

100 lít khu vực đường nội bộ để tiến hành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

+ Công ty bố trí 02 cán bộ thu gom chất thải. Rác thải sinh hoạt cuối ngày làm 

việc sẽ được công nhân vệ sinh môi trường thu gom về kho chứa chất thải thông thường 

có diện tích 819 m2. CTR sinh hoạt có khả năng tái chế sẽ được chuyển giao cho đơn vị 
tái chế, thu mua phế liệu. CTR thực phẩm và CTR khác sẽ được hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tần suất vận chuyển: Hàng 

ngày. 

- Đối với bùn thải phát sinh: Công ty ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường 

định kỳ 3-6 tháng/lần đến hút bùn phát sinh đi xử lý theo đúng quy định. 

- Nhà máy đã thực hiện ký Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt số 18/2020/HĐVSMT với Ban quản lý VSMT đô thị huyện Đại Từ tới thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh từ nhà máy. 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt được đính kèm phụ lục báo cáo). 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thành phần và lượng phát sinh:  

Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, chủ yếu là công đoạn cắt may, bao 
gồm: vải vụn, vải thừa, khuy móc hỏng, lõi chỉ, sản phẩm lỗi, kim loại (phát sinh từ 
công đoạn dò kim); sản phẩm lỗi từ các công đoạn sản xuất; chất thải từ quá trình đóng 
gói (dây buộc, bao dứa, thùng bìa carton, túi nilon…); chất thải từ khu vực văn phòng 
(giấy, bìa…); tro xỉ thải lò hơi. 

Khối lượng chất thải sản xuất qua các năm phát sinh cụ thể như sau: 
Bảng 3. 8. Thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh 

TT CTRTT 

Khối lượng (kg/năm) Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRCNTT 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Hoạt động ổn 

định sau khi 

nâng công suất 

1  Vải vụn  308.419 453.000 781.710 

Công ty Công 

ty TNHH dịch 

vụ môi trường 

Anh Đăng 

2 Tro xỉ thải lò hơi 14.745 14.474 600.000 

Công ty TNHH 

dịch vụ môi 

trường Anh 

Đăng và Công 
ty TNHH môi 
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TT CTRTT 

Khối lượng (kg/năm) Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRCNTT 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Hoạt động ổn 

định sau khi 

nâng công suất 

trường Sông 

Công 

3 Lõi chỉ  100 100 350 Công ty Công 

ty TNHH dịch 

vụ môi trường 

Anh Đăng 

4 Giấy  150 150 300 

5 Bìa catton 500 500 2.000 

6 Ni lông 100 100 400 

Tổng 324.014 468.324 1.384.760  

Ghi chú:  

(1) Đối với CTRTT: Bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom (Công ty TNHH 
dịch vụ môi trường Anh Đăng, Công ty TNHH môi trường Sông Công) 

(2) Sản phẩm hàng dệt thoi có khối lượng trung bình 1,4 kg/1 sản phẩm. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

Tại khu vực các tổ sản xuất bố trí 15 thùng rác loại 100-150l chứa rác thải thông 

thường, rác thải tái chế và các sản phẩm không đạt.  

Các CTR sản xuất khác phát sinh được phân loại và thu gom ngay từ nguồn phát 

sinh rồi tập kết về kho lưu giữ chất thải rắn sản xuất thông thường. hiện nhà máy bố trí 

01 kho chứa chất thải rắn sản xuất, diện tích 819m2. Tần suất vận chuyển đi xử lý: 01 

tuần/lần hoặc tùy vào khối lượng phát sinh. 

Tro xỉ thải từ lò hơi được thu gom vào bao bì chứa và lưu giữ trong kho chứa 

chất thải thông thường và được thu gom xử lý cùng các chất thải thông thường khác 

trong nhà máy.  

Bố trí thiết bị PCCC như bình chữa cháy loại Bình bột hóa học và bình CO2 xách 

tay trong kho chứa CTR thông thường. 

Đơn vị thu gom xử lý: Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ môi 

trường Anh Đăng và Công ty TNHH môi trường Sông Công thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

Đối với các loại bùn thải từ bể tự hoại và từ HTXLNT sinh hoạt, định kỳ Công 

ty thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý theo quy định. Tần suất hút khoảng 1 

lần/năm (tùy vào thực tế phát sinh). 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp thông thường được đính kèm 
trong phụ lục báo cáo) 
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Hình 3. 11. Kho chất thải công nghiệp 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
- Thành phần khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh cụ thể như sau:  
Căn cứ theo chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023, 2024 của nhà máy, 

thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của nhà máy cụ thể 
như sau: 

Bảng 3. 9: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Mã phân 

loại chất 
thải 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Cơ sở 
đăng 

ký 

1 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 KS 15 65 100 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 NH 3,5 15 15 

4 
Chất thải lây nhiễm (bao 
gồm cả chất thải sắc 
nhọn) 

13 01 01 NH 0,5 - 2 

5 
Dầu thủy lực tổng hợp 

thải 
17 01 06 NH 260 321 330 

6 Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH 9 - 10 

8 

Bao bì nhựa cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

18 01 03 KS 3 35 40 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Mã phân 

loại chất 
thải 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

Cơ sở 
đăng 

ký 

9 

Bùn thải pha loãng có 
các thành phần nguy hại 
từ quá trình vệ sinh lò 
hơi  

04 02 04 KS 258 - 500 

10 

Thiết bị thải có các bộ 
phận, linh kiện điện tử 
(trừ bản mạch điện tử 
không chứa các chi tiết 
có các thành phần nguy 
hại) 

16 01 13 NH 2 30 30 

Tổng   558,5 466 1.027 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 

+ Bố trí 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại với tổng diện tích 25m2 nằm ở phía 

Nam của nhà máy, quây tôn kín, mái lợp tôn, cửa tôn, có biển cảnh báo nguy hại theo 

quy định để thu gom, lưu giữ các loại chất thải nguy hại của nhà máy. Kết cấu kho được 

xây gạch bê tông, có mái che, nền lát gạch chống thấm, có biển cảnh báo chất thải nguy 

hại theo đúng quy định. Trong kho CTNH, Công ty sẽ bố trí bể chứa cát, mùn cưa và 
dụng cụ PCCC tại chỗ. 

Bố trí 10 thùng chứa CTNH riêng biệt có nắp đậy, dung tích 100l. Mỗi thùng chứa 

CTNH được công nhân dán nhãn, ghi các thông tin cần thiết theo quy định. Tùy vào lượng 

phát thải, Công ty trang bị đầy đủ các thùng để chứa CTNH phát sinh. 

Cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH 

được thiết kế tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có rãnh thu kích thước 

0,1x0,1m phòng trường hợp bị chảy tràn nằm ở mép ngoài của kho. 

- Nhà máy đã thực hiện ký hợp đồng Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại số 162.25/SC-TDT ngày 02/01/2025 để thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTNH phát sinh. 

Tần suất vận chuyển: Theo yêu cầu của cơ sở. 

Định kỳ 01 lần/năm cơ sở thực hiện nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về tình hình phát sinh CTNH tại nhà máy. 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại được đính kèm phụ lục báo 

cáo) 
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Hình 3. 12. Kho chất thải nguy hại 

3.5. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tiếng ồn phát sinh do các hoạt động sau: 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị làm việc trong xưởng sản xuất. 

+ Từ các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm ra vào nhà 

máy 

+ Tiếng ồn sinh ra từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

+ Tiếng ồn từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, lò hơi; khu vực máy nén 

khí… 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại khu vực thực hiện dự án sẽ được giảm thiểu 

bằng các cách sau: 

- Trong quá trình vận hành máy móc thiết bị của công ty có phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. Tuy nhiên công ty sử dụng máy móc, công nghệ tiên tiến và đặc thù loại hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án ít phát sinh tiếng ồn, rung nên mức độ ảnh 

hưởng đến môi trường và công nhân làm việc là không lớn. 

- Ngoài tiếng ồn, độ rung từ việc vận hành các loại máy móc, còn có tiếng ồn, độ 

rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào công ty. 

Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế 

tiếng ồn, rung như sau: 
- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các 

máy móc thiết bị có độ ồn, rung cao. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn (nút bịt tai, mũ, quần 

áo bảo hộ lao động,...). 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ 

lao động thường xuyên của công nhân. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế nổ máy trong thời 

gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật liệu. 
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải 
* Đối với bể tách mỡ 

- Đình kỳ 3 tháng/lần hút cặn lắng bể tách mỡ; 

- Bố trí cán bộ phụ trách khu vực bể tách mỡ để đạt hiệu quả cao. 

* Đối với bể tự hoại 

- Định kỳ 2 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả làm sạch 

công trình;  

- Nhà máy thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn bể tự hoại với tần suất 6 tháng/lần. 

* Đối với phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngừng vận hành HTXLNT 

- Biện pháp ứng phó: 

Tuân thủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy, lập 

nhật ký vận hành, thường xuyên theo dõi vận hành và bảo dưỡng định kỳ các hệ thống xử 

lý nước thải. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng 

cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ 

thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. 

+ Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

+ Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh 
khuấy,…để thay thế khi cần thiết. 

+ Lập kế hoạch định kỳ hút bùn bể tự hoại, nạo vét cặn lắng trong hệ thống đường 

ống thu gom và các bể xử lý nước thải. Thực hiện kiểm tra, giám sát hệ thống đường ống 

thu gom nước thải, thoát nước thải sau xử lý để phòng ngừa tình trạng tắc nghẽn. 

+ Với các sự cố vừa và nhỏ là các sự cố có thể khắc phục trong khoảng thời gian 

ngắn do tình trạng như lỗi thiết bị (bơm, máy thổi khí,…), giảm vi sinh có thể khắc phục 

bằng cách kiểm tra thiết bị thay thế và bổ sung thêm các dưỡng chất, vi sinh để phục hồi hệ 

thống. Khi xảy ra sự cố lớn sẽ ngừng vận hành hệ thống xử lý nước thải và thuê đơn vị có 

chức năng đến thu gom và xử lý. 

Bảng 3. 10. Bảng thống kê nguyên nhân và cách khắc phục sự cố trạm XLNT 

Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Do tác rác dẫn đến kẹt 

cánh quạt bơm 

Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại 

hố gom 

Tháo bơm ra kiểm tra lại. 

 

- Mất nguồn điện cấp vào 

Bơm hỏng -> thay bơm khác 
đúng chủng loại 
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Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

 

 

Bể 

Điều 

Hòa 

Bơm yếu hoặc 

không chạy 

Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào bơm. 

 

- Phao tín hiệu hỏng 

Kiểm tra lại phao. 

Thay phao nếu phao hỏng. 

 

Tràn nước bể 

điều hòa 

 

Bơm bể điều hòa sang 

thiếu khí bị lỗi 

Đường thu gom quá tải 

Kiểm tra bơm bể điều hòa. 

Kiểm tra đường thu gom và 

các đường xả 

nước thải các nhà vệ sinh, 

kiểm tra bồn vệ sinh xem có 

bị hở nước hay không. 

 

Không có khí 

cấp vào bể 

Máy thổi khí 

Chưa mở van điều chỉnh 

Kiểm tra lại máy thổi khí. 

Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể điều hòa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bể 

hiếu 

khí 

Máy thổi khí 

yếu hoặc không 

chạy 

 

- Mất nguồn điện cấp vào 

Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào máy 

máy hỏng -> thay bơm khác 

đúng chủng loại . 

 

Không có khí 

cấp vào bể 

Máy thổi khí 

Chưa mở van điều chỉnh 

Kiểm tra lại máy thổi khí. 

Kiểm tra lại van điều chỉnh 

khí ở bể hiếu khí. 

 

Đệm vi sinh bị 
bung và không 

cố định 1 chỗ 

 

Hỏng chức năng cố định 

đệm trên mặt bể 

Đệm hết thời hạn sử 

dụng (12-24 tháng) 

Chăng và cố định lại lớp đệm 

vi sinh bị bung. 

Thay thế đệm mới nếu hết 

thời hạn sử 

dụng. 

 

Mất bùn hoặc 

bùn bị vỡ nhỏ 

Do sục khí quá mạnh 

Sai quy trình vận hành 

hoặc mất điện,… 

Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 

Nuôi cấy vi sinh lại. 

Bể sinh học 

chứa đầy bọt 

trắng 

Hỗn hợp rắn lơ lửng có 

thể thấp 

Vi sinh bị ức chế dẫn đến 

phân hủy nội bào 

Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp 

rắn lơ lửng. 

Xem lại hệ thống vận hành. 

Khí không đều 

trên bề mặt bể, 

bọt khí đường 

kính không nằm 

trong khoảng 4- 

5mm 

 

Bị mất áp cho dàn khí 

Đĩa khí hết thời hạn sử 

dụng 

Điều chỉnh lại van khí thay 

đổi áp cho phù hợp. 

Thay thế đĩa khí mới nếu hết 

hạn sử dụng. 
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Tên bể Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

 

 

Bể 

lắng 

sinh 

học 

 

 

Bơm định lượng 

yếu hoặc không 

chạy 

Bùn nổi nhiều 

 

 

Mất nguồn điện cấp vào 

Bùn bị phân hủy kỵ khí 

và lắng chưa hiệu quả do 

quy trình hoặc cấu tạo bể 

lắng 

Bơm hỏng -> thay bơm khác 
đúng chủng loại 

- Kiểm tra lại nguồn điện cấp 

vào bơm 

Kiểm tra lại quy trình vận 

hành bể anoxic và bể hiếu khí. 

Bể lắng không tĩnh nước có 

những dòng chuyển động. 

 

 

Tràn bể lắng 

 

Đường bơm bể điều hòa 

điều chỉnh không đúng 
công suất. 

Do tắc lọc -> tràn bể lắng 

Điều chỉnh lại công suất theo 

công suất thiết kế của đường 

bơm bể điều hòa sang thiếu 

khí. 

Tiến hành rửa lọc để ổn định 

lại hệ thống. 

Độ đậm đặc 

trong bùn hồi 

lưu rất thấp 

Tỉ lệ bùn hồi lưu quá cao. 

Dạng hình sợi phát thiển. 

Giảm tỷ lệ bùn hồi lưu. 
Kiểm tra sự tăng trưởng, phát 

triển pH, DO và thêm clo. 

 

Bể khử 

trùng 

Mọc tảo rêu 

hoặc có vi sinh 

vật phù du 

Javen khử trùng 

Kiểm tra đường ống dẫn khí 

Javen, máy bơm 

định lượng. 

Nước màu 

không trong 
Sai quy trình vận hành 

Kiểm tra lại quy trình vận 

hành 

- Trường hợp khi có sự cố xảy ra: 

+ Trường hợp thiết bị xử lý cục bộ hỏng hóc hoặc nước thải đầu ra không đạt: Tạm 

thời ngừng xả nước thải ra ngoài. Cô lập và lưu chứa nước thải tạm thời trong các Bể 

(thể tích bể điều hòa 84 m3; bể lắng sinh học 26,9 m3, bể lắng hóa lý 26,9 m3, bể trung 

gian, bể khử trùng 9,7 m3) của hệ thống xử lý. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa thiết bị xử 

lý, đồng thời lấy mẫu phân tích nhanh chất lượng nước đầu ra. Trong trường hợp không 

khắc phục kịp thời, sẽ thuê đơn vị có chức năng xử lý nước thải đến xử lý tại chỗ hoặc 

hút về nơi xử lý theo quy định. 

+ Trường hợp lưu lượng nước thải vượt quá công suất xử lý cục bộ hoặc vượt quá 

lưu lượng cho phép xả thải: Tổ chức giảm tải hoạt động sản xuất tạm thời nhằm giảm 

lượng nước thải phát sinh. Sử dụng bể gom, bể điều hòa để lưu giữ tạm thời lượng nước 

thải phát sinh thêm.  

- Thiết kế, lắp đặt các thiết bị dự phòng đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước 

thải, đặc biệt là máy bơm nước, máy sục khí để đảm bảo sẵn sàng thay thế khi xảy ra sự cố; 

bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng ngày 

và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ thống 
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xử lý nước thải của Dự án; thường xuyên tập huấn cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý 

nước thải về chương trình vận hành và bảo dưỡng của hệ thống.  

- Công trình ứng phó sự cố nước thải tại nhà máy: Các bể trong hệ thống xử lý có 
khả năng lưu giữ tối thiểu 1 ngày lượng nước thải phát sinh. Van khóa khẩn cấp tại điểm 
đấu nối để ngừng xả khi có sự cố. Tủ điện tách biệt và cảnh báo tự động khi có sự cố 
thiết bị  (lắp cảm biến). Có hợp đồng khung với đơn vị xử lý chất thải nguy hại hoặc 
nước thải thuê ngoài dự phòng cho các sự cố lớn. 

Đơn vị đã lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng. Ngoài ra, cơ sở cam kết phối hợp với 
nhà thầu thi công hệ thống thực hiện lắp đặt công tơ điện riêng, biển báo tại điểm xả 
nước thải. 

- Định kỳ hàng tháng sẽ tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống xử nước thải thải 
để phát hiện các lỗi hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

Nội dung kế hoạch ứng phó sự cố môi trường: gồm các nội dung sau đây: 
+ Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

của cơ sở, các kịch bản đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường; 

+ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường bao gồm: công trình, thiết bị và 

bảo đảm vật tư, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi trường; bố trí lực 

lượng tại chỗ để bảo đảm sẵn sàng ứng phó với từng kịch bản sự cố môi trường;  

+ Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập về ứng phó sự cố môi trường cho 

lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ; 

+ Phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố môi trường và huy động nguồn 

nhân lực, trang thiết bị để ứng phó sự cố môi trường;  

+ Biện pháp tổ chức ứng phó sự cố môi trường đối với các nội dung quy định tại 

Khoản 2 Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường. 

3.6.2. Biện pháp quản lý phòng ngừa và giảm thiểu đối với sự cố cháy nổ 

- Cháy nổ có thể do mạng lưới cung cấp và truyền dẫn điện… về mùa mưa dễ 

xảy ra cháy nổ do sét đánh. Để đảm bảo an toàn, công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ. 

- Nội quy an toàn cháy nổ. 

- Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. 

- Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay, bình dập lửa bằng khí CO2. 

- Biên chế và tổ chức tập huấn chữa cháy thường xuyên. 

- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thay thế hoặc đổi mới các máy 

móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất gây ô nhiễm, độc hại ra môi 

trường, hạn chế các nguy cơ cháy nổ. 

- Đối với hệ thống mạng điện: Cơ sở chọn phương pháp lắp điện, đường dây điện 

đảm bảo an toàn, bố trí cầu giao cầu chì, hệ thống astomat để phòng tránh hiện tượng 

chập cháy điện trong nhà xưởng và chập cháy điện cục bộ. 
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- Trình phòng cảnh sát PCCC và CHCN – Công an tỉnh Thái Nguyên thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của dự án. 

Khối lượng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy đã lắp đặt tại nhà máy cụ thể 

như sau: 
Bảng 3. 11. Danh mục trang thiết bị của hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã lắp đặt 

STT Tên thiết bị Đơn vị Khối lượng 

1 Đầu phun sprinkler Chiếc 1880 

2 

Hộp họng chứa cháy vách tường KT 

600x500x180mm, cuộn vòi lăng 
phun D50 

Hộp 63 

3 
Hộp đựng bình chữa cháy xách tay 

600x500x180mm 
Hộp 93 

4 Bình chữa cháy bột khô ABC 4kg Bình 186 

5 Bình chữa cháy khí CO2 MT3 Bình 93 

6 Đầu báo cháy nhiệt gia tăng Chiếc 336 

7 Đầu báo cháy khói quang Chiếc 466 

8 Đầu báo cháy beam Bộ 4 

9 Chuông báo cháy Chiếc 56 

10 Đèn báo cháy Chiếc 56 

11 Nút ấn báo cháy Chiếc 56 

12 
Họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa 

D100 
Chiếc 2 

13 

Hộp đựng phương tiện chữa cháy 

ngoài nhà KT 1100x700x200, cuộn 

vòi lăng phun D65 

Hộp 9 

Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 

Đối với nồi hơi:  
- Nhà máy cam kết nghiêm túc thực hiện kiểm định hàng năm; kiểm soát chặt 

chẽ áp suất và nhiệt độ trong nồi hơi ngăn tình trạng quá áp.  

- Đồng thời thường xuyên vệ sinh và bảo trì các thành phần liên quan đến đốt 

cháy (đường ống nhiên liệu, đầu đốt…). 
- Có kế hoạch tập huấn an toàn đầy đủ và thương xuyên cập nhật kiến thức về vận 

hành an toàn nồi hơi, những nguy cơ có thể xảy ra và các biện pháp phòng tránh tai nạn. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp sử dụng một số loại hóa chất như dầu 

tẩy, cồn công nghiệp, dầu máy. Để đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường, 

nhà máy thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 
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Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo yêu cầu tại Quyết 

định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đảm bảo theo quy định tại Điều 

108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 

146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Chính phủ, lưu ý các quy định đảm bảo an toàn trong 

lưu giữ hoá chất phục vụ quá trình hoạt động: 

* Đối với quá trình vận chuyển 

- Xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng hoá chất cho công nhân, tuân 

thủ các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên giấy tờ thông tin an toàn sản 

phẩm; tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho công nhân xếp dỡ, vận chuyển theo quy 

định tại Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 
vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; kiểm soát chặt chẽ từng khâu vận chuyển, 

lưu chứa và sử dụng hóa chất. 

- Công ty hợp đồng với các đơn vị cung ứng hóa chất có đủ chức năng để cung 

cấp, vận chuyển hóa chất theo đúng quy định. Trong quá trình vận chuyển hóa chất từ 

xe vào kho, sử dụng xe chuyên dụng chống cháy nổ, chống rò rỉ 
- Không sử dụng xe nâng hàng để vận chuyển hóa chất 

- Nhân viên vận chuyển hóa chất phải được đào tạo, tập huấn theo quy định. 

Trong quá trình tác nghiệp yêu cầu thận trọng, tỷ mỉ, hạn chế các va đập mạnh. Nhân 

viên tiếp xúc hóa chất phải có chứng nhận trước khi vào vị trí, phải mang đồ bảo hộ, 

định kỳ kiểm tra sức khỏe 

- Hóa chất nhập kho phải có nguồn gốc rõ ràng, có phiếu MSDS bằng tiếng Việt 

kèm theo. Không được vận chuyển, nhận hóa chất khi chỉ có 1 người. 

- Xây dựng nội quy, quy chế vận hành, sử dụng hóa chất; tổ chức kiểm tra diễn 

tập định kỳ hằng năm 

* Đối với quá trình lưu chứa hóa chất: 

- Đơn vị bố trí 01 kho hóa chất với tổng diện tích 25 m2. Hóa chất được lưu giữ tại 

kho riêng biệt, có mái che, nền chống thấm, thoát nước, đê bao chống tràn, bảng chỉ dẫn an 

toàn (MSDS), và biển cảnh báo rõ ràng. 

- Khu vực kho hóa chất được bố trí lối ra vào phù hợp với những cửa chịu lửa được 

mở hướng ra ngoài. Cửa phải có kích cỡ tương ứng để vận chuyển một cách an toàn.  

- Phân loại, ghi nhãn và lưu trữ hóa chất theo đúng quy định tại Luật Hóa chất số 

06/2007/QH12 và các nghị định, thông tư hướng dẫn kèm theo. 

- Bố trí thiết bị PCCC, vật tư chống tràn, khay chứa hóa chất tại khu vực kho và nơi 
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sử dụng hóa chất. Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) cho người lao động 

như găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang phòng độc, ủng chống hóa chất,… 

- Tổ chức tập huấn định kỳ cho người lao động về an toàn hóa chất, cách sử dụng 

và xử lý khi có rò rỉ, tràn đổ hoặc sự cố. 

- Nhà kho luôn được giữ khô thoáng, có ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên thích 

hợp nhờ các cửa thông gió hoặc hệ thống đèn. Những nơi việc thông gió tự nhiên không 

đủ thì phải lắp đặt quạt thông gió.  

- Xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dụng hoá chất cho công nhân 

quản lý. Phải tuân thủ các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên tờ thông tin 

an toàn sản phẩm. 

- Yêu cầu an toàn: MSDS, hạn chế độ cao, dự trữ theo lượng an toàn, nghiêm 

cấm mang bật lửa, thuốc lá, điện thoại vào kho hóa chất, xây dựng quy chế quản lý ra 

vào khu hóa chất và đưa vào sử dụng, tem cảnh báo phải có tiếng Việt. 

* Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

- Hóa chất khi nhập về được lưu giữ trong kho hóa chất, hóa chất dùng cho sản 

xuất chỉ được lưu giữ với lượng đủ dùng trong ngày tại các vị trí riêng trong nhà máy. 

- Hóa chất từ xe vận chuyển về kho chứa đều đóng gói dạng can. Hóa chất sử 

dụng trong công ty đều tuân thủ các quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn. Công nhân 

xếp dỡ, vận chuyển đều được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại 

Thông tư 37/2020/TT-BCT. Ngoài ra các quy trình, dụng cụ lao động sử dụng để vận 

chuyển hóa chất như xe chuyên dùng, các khay chống tràn được công ty trang bị với 

mục tiêu kiểm soát và ứng phó khoanh vùng tốt nhất khi xảy ra tràn đổ. 

- Biện pháp quản lý hóa chất: tại kho hóa chất, các can hóa chất được xếp riêng 

trên giá, hóa chất chỉ được xếp 1 lớp, lối đi giữa các giá đủ rộng cho việc xếp hàng. Kho 

hóa chất có quạt thông gió và điều hòa, trong kho có hệ thống chữa cháy tự động, cấm 

lửa, cấm hút thuốc; bên ngoài kho có chuông báo động dùng để thông báo khi xảy ra sự 

cố và dụng cụ bảo hộ lao động, ứng cứu sự cố hóa chất. Chỉ có công nhân trực tiếp làm 

việc với hóa chất và người phụ trách mới được ra vào, nghiêm cấm người không phận 

sự vào khu vực. Tại các vị trí lưu giữ hóa chất cũng bố trí bình cứu hỏa, bảo hộ lao động 

và dụng cụ trong trường hợp khẩn cấp. 

Giữ cho nhiệt độ của thùng chứa hóa chất bằng với nhiệt độ môi trường xung 

quanh. Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử dụng. Không sử dụng khí nén để đổ đầy, 

tháo ra hay xử lý.  

Nếu tràn đổ, với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương 
tiện cơ học như xe bồn tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn 

với nước. Giữ lại những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất 

hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn. 
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Đối với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện 

chuyên dụng để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn với nước. Giữ lại 

những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích 

hợp và loại bỏ an toàn. 

- Trong trường hợp có sự cố phải sử dụng Găng tay, ủng chống hoá chất, mặt nạ 

phòng hơi độc, kính bảo vệ mắt, quần áo bảo hộ có khả năng kháng hóa chất. 

Chủ dự án cam kết khi dự án đi vào hoạt động sẽ xây dựng biện pháp phòng ngừa 

ứng phó sự cố hoá chất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

- Trường hợp xảy sự cố rò rỉ hóa chất, tràn hóa chất thực hiện các biện pháp sau:  

+ Khoanh vùng phạm vi xảy ra sự cố và các vùng có nguy cơ ảnh hưởng. 

+ Thông báo với cơ quan chức năng để xử lý. 

+ Khi xảy ra sự cố, mọi hành động ứng cứu được thực hiện trên nguyên tắc hàng 

đầu là bảo vệ tính mạng con người, tiếp theo là bảo vệ môi trường và tài sản.  

- Tổ chức ứng phó sự cố hóa chất: 

 
Hình 3. 13. Sơ đồ nhân lực tổ chức ứng phó sự cố hóa chất 

- Hệ thống truyền báo thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố gồm hệ thống báo 

nguy và Hệ thống báo tin nội bộ và bên ngoài 

- Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong và bên ngoài khi xảy 

ra sự cố: 
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Hình 3. 14. Sơ đồ kế hoạch hành động ứng phó sự cố hóa chất 

Chủ dự án cam kết xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hoá chất, sự cố hoá chất 

độc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-

CP  ngày 9 tháng 10 năm 2017 và thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017. 

 
Hình 3. 15. Hình ảnh kho hóa chất của nhà máy 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với sự cố tai nạn lao động 

- Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu công nhân thực hiện theo 

đúng quy định đề ra. 

- Tập huấn định kỳ về an toàn lao động và PCCC cho cán bộ công nhân viên của 

Nhà máy. 

Sự cố xảy ra 

Xác nhận nguy hại 

Thông báo chủ quản 

Tập hợp nhóm ứng 
cứu 

Xử lý sự cố 

Khống chế tính hình 
bị nạn 

Giải quyết hiện trạng 

Phòng hành chính 

Thông tin bên ngoài 
hỗ để trợ 

Sơ cứu người bị nạn 

Thông báo xe cứu 
thương, đưa nạn nhân 

đi viện 

Sơ tán nhân viên 

Trở về vị trí cũ 
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- Tập huấn cho công nhân về kỹ thuật an toàn khi vận hành máy móc. Ngoài ra nhân 

viên còn được tập huấn về biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên đầy đủ. 

- Các máy móc trang thiết bị của nhà máy được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng để 

kịp thời phát hiện và khắc phục các hỏng hóc, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố. 

- Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho tất cả công nhân lao động trong khu 

vực độc hại. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Điều tiết các loại phương tiện giao thông ra vào nhà máy hợp lý; 

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy 

thực hiện tốt về an toàn giao thông, đi lại chạm vào giờ cao điểm, tuân thủ luật lệ an 

toàn giao thông đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố an toàn thực phẩm 

Do Nhà máy sản xuất có tổ chức việc ăn ca nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm luôn được Công ty chú trọng việc chọn lựa đơn vị cung cấp xuất ăn đồng 

thời nghiêm ngặt quản lý các thực phẩm mà đơn vị cung cấp lựa chọn, đảm bảo chất 

lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Hàng tháng, Công ty cử cán bộ chuyên môn xuống nhà ăn kiểm soát an toàn thực 

phẩm, về nguồn gốc của lương thực thực phẩm và chế biến thực phẩm. 

Thực đơn trong mỗi ca được tính toán dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe 

cho người lao động. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận 

- Thường xuyên duy trì các biện pháp xử lý nước thải và kiểm tra hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Các thùng chứa chất thải rắn thông thường được đội vệ sinh vận chuyển ra 

ngoài vào cuối mỗi ngày để đơn vị có chức năng đến thu gom. Không để chất thải tồn 

đọng nhiều ngày, rơi vãi xuống nền của cơ sở. 

- Đường giao thông nội bộ được quét dọn sạch sẽ. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa các đường thoát nước. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, vệ sinh, tu sửa cống thoát, hố ga lưới chắn rác. 

- Định kỳ nạo vét bùn thải từ các bể xử lý nước thải với tần suất 03 - 06 

tháng/lần. 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh cho cán bộ, công nhân viên, 

người dân và khách hàng. 

- Công ty định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung để sớm phát hiện các sự cố. 

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, sự cố đường ống dẫn nước 
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thải: Cơ sở sẽ gom toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy vào bể điều hòa 84m3 (kích 

thước 2,3x8,5x4,3m) để khắc phục sự cố (thời gian lưu nước thải tại bể điều hòa là 

10,1 giờ). Ngoài ra công ty đơn vị sẽ tăng cường các chế phẩm cũng như hóa chất để 

khử trùng, sao cho hiệu suất xử lý cao nhất, công ty thực hiện biện pháp sử dụng tiết 

kiệm nước nhằm mục đích giảm lượng nước thải phát sinh. 

- Khi xảy ra sự cố công trình thủy lợi không thể tiếp nhận nước thải: Chủ cơ sở 

sẽ dừng hoạt động xả thải, thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý nước thải đến 

khi chất lượng nước nguồn tiếp nhận trở lại bình thường. Trường hợp chất lượng 

nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm kéo dài cơ sở sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng tiến hành 

đấu nối xả thải sang khu vực tiếp nhận khác. 

* Đối với công trình khai thác nước dưới đất: 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau: 
- Trong quá trình khai thác nước dưới đất phải bảo đảm yêu cầu về bảo vệ nước 

dưới đất và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 31 Luật 
Tài nguyên nước 2023. 

- Thực hiện việc quan trắc và lắp đặt thiết bị đo đạc được kiểm định, hiệu chuẩn 
theo quy định của pháp luật về đo lường theo quy định tại Điều 51, Luật Tài nguyên 
nước 2023. 

- Cam kết không gây sạt lở bờ suối, hoặc gây ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn 
của suối Cái. 
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3.8. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi của cơ sở so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tổng 

hợp trong bảng sau: 

Bảng 3. 12. Tổng hợp các nội dung thay đổi của cơ sở so với Quyết định phê duyệt ĐTM 

TT 
Hạng mục, công 

trình 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Nội dung thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Lý do thay đổi 

I Quy mô sản xuất & công nghệ sản xuất 

1 Công suất sản xuất 

2.000.000 sản phẩm may 

mặc/năm hàng may sẵn, hàng 

dệt thoi 

10.000.000 sản phẩm may 

mặc/năm hàng may sẵn, 

hàng dệt kim 

Cơ sở được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 14/QĐ-UBND với quy mô sản xuất 

10.000.000 sản phẩm may mặc/năm. 
Do dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 
nhằm nâng công suất với tổng công suất từ 
2.000.000 sản phẩm/năm lên đến 10.000.000 
sản phẩm/năm (tăng 500% công suất). Trong 
đó tăng lượng công nhân từ 1.050 người lên 
2.000 người dẫn tới tăng lưu lượng nước thải 
phát sinh.  
Do đó, Cơ sở thuộc đối tượng quy định tại mục 

3, phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và 

thuộc đối tượng phải cấp lại giấy phép môi 

trường 

II Quy mô các công trình bảo vệ môi trường 
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TT 
Hạng mục, công 

trình 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Nội dung thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Lý do thay đổi 

1 
Xử lý nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt xử lý qua 

bể tự hoại và nước thải từ nhà 

bếp xử lý sơ bộ qua bể tách 

dầu sau đó đấu nối về 

HTXLNT công suất 150 

m3/ngày tiếp tục xử lý trước 

khi thoát ra ngoài môi trường 

Nước thải sinh hoạt xử lý 

qua bể tự hoại và nước thải 

từ nhà bếp xử lý sơ bộ qua 

bể tách dầu sau đó đấu nối 

về HTXLNT công suất 200 

m3/ngày tiếp tục xử lý trước 

khi thoát ra ngoài môi 

trường 

Khi nhà máy điều chỉnh nâng công suất lên 

10.000.000 sản phẩm may mặc/năm, nhu cầu 

lao động tăng lên 2.000 công nhân. Theo định 

mức cấp nước của TCVN 13606:2023 (bao 

gồm ăn trưa tại nhà máy), trung bình lượng 

nước cấp là 70 lít/người/ca. Tổng lượng nước 

thải phát sinh tối đa 168 m3/ngày (với hệ số 

k=1,2), nhà máy đã tính toán và điều chỉnh 

công suất HTXLNT lên   200 m3/ngày hoàn 

toàn đáp ứng nhu cầu xử lý. 

2 

Hệ thống thu gom 

và xử lý khí thải từ 

hoạt động đốt 

nhiên liệu lò hơi  

Quy trình xử lý: Bụi, khí thải 

lò hơi → Thiết bị tách bụi 

xyclon → Tháp hấp thụ nước 

vôi trong → Ống thoát khí. 

Nhiên liệu đốt: vải vụn 

Quy trình xử lý: Bụi, khí 

thải lò hơi → Thiết bị tách 

bụi xyclon → Tháp hấp thụ 

nước vôi trong → Ống thoát 

khí. Nhiên liệu đốt: than, 

viên nén củi 

Do việc đốt vải vụn ở nhiệt độ thấp có thể 

phát sinh các khí độc hại (Đioxin/furan) nên 
để hạn chế việc phát thải đơn vị đã thay đổi 

nhiên liệu đốt của lò hơi từ vải vụn sang viên 

than, viên nén củi. 

3 

Hệ thống xử lý khí 

thải từ HTXLNT 

Không đề xuất lắp đặt Bổ sung lắp đặt hệ thống xử 

lý khí thải từ HTXLNT với 

công suất 2.000 m3/h. 

Do tại HTXLNT phát sinh mùi hôi từ các bể 

gom, bể điều hòa và bể chứa bùn cua hệ thống 

XLNT, hiện tại là bể hở, gây ảnh hưởng đến 

khu vực xung quanh về mùi, đơn vị đã đề xuất 
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TT 
Hạng mục, công 

trình 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Nội dung thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

Lý do thay đổi 

Quy trình xử lý: Mùi, khí 

thải phát sinh từ hệ thống 

XLNT → Đường ống uPVC 

→ Quạt hút → Tháp hấp 

phụ bằng than hoạt tính → 
Ống thoát khí 

lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ HTXLNT 

để xử lý triệt để mùi phát sinh. 

4 

Chất thải rắn, 

CTNH 

Chất thải phát sinh thu gom 

vào kho chứa chất thải và 

hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom: 
- Kho chất thải sản xuất: 50 

m2. 

- Kho CTSH: 25 m2. 

- Kho CTNH: 25 m2. 

- Đối với chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp: 

Thu gom và lưu giữ trong 

kho CTR thông thường diện 

tích 819 m2 và hợp đồng với 

đơn vị chức năng thu gom, 
xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Thu 

gom và lưu giữ trong kho 

CTNH diện tích 25 m2. Đơn 
vị hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom, xử lý 

Do nhu cầu phát sinh lớn của chất thải sản 

xuất nên cơ sở đã điều chỉnh quy mô kho 

chứa chất thải sản xuất để đảm bảo sức chứa 

của lượng chất thải sản xuất phát sinh tại nhà 

máy 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
- Nguồn phát sinh nước thải bao gồm: 

+ Nguồn số 01: Từ bể tự hoại ở nhà cấp 4 văn phòng; 

+ Nguồn số 02: Từ bể tự hoại khu vực nhà phụ trợ; 

+ Nguồn số 03: Từ bể tự hoại khu vực WC công nhân; 

+ Nguồn số 04: Từ bể tách dầu khu vực nhà ăn; 
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung (gồm 

nguồn số 01, 02, 03, 04). 

• Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Cái. 

• Vị trí xả nước thải: Tọa độ vị trí xả thải: X = 2391363; Y = 411331 (Hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 106030’ múi chiếu 30); 

• Lưu lượng xả thải lớn nhất: 200 m3/ngày.đêm. 
• Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

• Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục 24/24h. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau khi xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường về nước thải sinh hoạt, cột A, với K=1 đối với cơ sở sản xuất từ 500 người trở 

lên đến ngày 31/12/2031. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt cột B, k=1,0 (áp dụng cho đối tượng cơ sở sản xuất từ 500 người 

trở lên đến ngày 31/12/2031). 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 pH - 5 - 9 

03 tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 
3 Amoni (tính theo N) mg/l 5 
4 BOD5 (20oC) mg/l 30 
5 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 
6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 
7 Nitrat (NO3

-) (tính theo N) mg/l 30 
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 
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9 
Tổng các chất hoạt động bề 
mặt 

mg/l 5 

10 
Phosphat (PO4

3-) 
 (tính theo P) 

mg/l 6 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 
100ml 

3.000 

(* )(**): Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

+ Từ ngày 01/01/2032, áp dụng QCVN 14:2025/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt và quy định của chính quyền địa phương (nếu có) với 

lưu lượng xả thải: F≤2000:  

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho 
phép (cột A) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 pH - 6 - 9 

03 tháng/lần 
Không 

thuộc đối 
tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l ≤30 
3 COD mg/l ≤80 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/l ≤50 

5 Amoni (tính theo N) mg/l ≤4,0 
 Hoặc TOC mg/l ≤40 
6 Tổng Nito (T-N) mg/l ≤25 
7 Tổng Phốt pho mg/l ≤4,0 

8 Tổng Coliforms 
MPN/ 
100ml 

≤3000 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤10 

10 
Chất hoạt động bề mặt 
anion 

mg/l ≤3,0 

11 Sunfua (S2-) mg/l ≤0,2 
 (* )(**): Theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
- Nguồn phát sinh bụi, khí thải: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi công suất 1,5 

tấn/h.  

- Dòng khí thải: Tương ứng với ống khói thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
của nguồn số 01. 
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• Tọa độ vị trí xả thải: X = 2391376; Y= 411282 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 106030’ múi chiếu 30). 

• Lưu lượng xả thải lớn nhất: 6.000m3/h. 

• Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng quạt hút, liên tục 24/24h.. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Thông số và giá trị của các thông số trong khí thải không vượt quá giá trị tối đa cho phép 
của khí thải: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ  (Kp = 1 với lưu lượng nguồn thải P≤20.000; Kv 

=1,2 với hệ số vùng nông thôn). 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí 

thải của cơ sở 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép Tần 
suất 
quan 
trắc 

định kỳ 

Quan 
trắc tự 
động 

liên tục 

(1) QCVN 
19:2009/BTNMT, 

cột B, kp=1, 
kv=1,2 

(2) QCVN 
19:2024/ 
BTNMT, 

cột C 

1 
Lưu 
lượng 

m3/h - 
- Không 

thuộc 
đối 

tượng 
phải thực 

hiện 

Không 
thuộc 
đối 

tượng 
phải thực 

hiện  

2 SO2 mg/Nm3 600 400 

3 NOx mg/Nm3 1020 450 

4 CO mg/Nm3 1.200 450 

5 Bụi  mg/Nm3 240 60 

Ghi chú:  

+ Áp dụng đến 31/12/2031, giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm áp dụng tại 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ  (Kp = 1 với lưu lượng nguồn thải P≤20.000; Kv =1,2 với hệ số 

vùng nông thôn). 

+ Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô 

nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí đáp ứng quy định 

tại QCVN 19:2024/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ khu vực xưởng may. 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng. 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn từ khu vực máy nén khí 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 
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+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: 

Bảng 4. 3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Đơn vị: dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

+ Độ rung không vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 

27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: 

Bảng 4. 4. Giá trị giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

TTT 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép dB 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 

2 Khu vực thông thường 70 60 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT hoạt động từ năm 2020 theo Quyết 

định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Nhà máy may TDT Đại Từ. Nhà máy được cấp Giấy xác nhận đăng 
ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-TNMT ngày 06/8/2019 của UBND huyện 

Đại Từ cấp;  

Cơ sở đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình và lắp đặt 100% máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Cơ sở đi vào hoạt động chính thức từ cuối năm 2020. 
Công suất sản xuất hiện tại đáp ứng được 100% tổng công suất đã được cấp tương đương 
2.000.000 sản phẩm may mặc/năm.  

Đến ngày 07/01/2022 nhà máy được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-UBND với quy mô sản xuất 

10.000.000 sản phẩm may mặc/năm. 

Trong quá trình hoạt động công ty đã nghiêm túc thực hiện đầu tư lắp đặt các 

công trình xử lý chất thải bao gồm: công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

trước khi thải ra ngoài môi trường; công trình thu gom bụi, khí thải từ công trình sản 

xuất và các kho lưu giữ chất thải thông thường, CTNH. 

Nhà máy đã ký hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại với 

đơn vị chức năng để thu gom, xử lý các chất thải phát sinh. Các hợp đồng thu gom chất 

thải được đính kèm trong phần phụ lục của báo cáo. 

Kể từ khi vận hành tới nay, Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 

về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý nước thải. Nhà máy đã thực hiện đầy đủ 

chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ hàng năm với tần suất 2 lần/năm 
về nước thải sinh hoạt và khí thải từ lò hơi.  

Bảng 5. 1. Các công trình bảo vệ môi trường theo giai đoạn hoạt động 

TT 

Hạng 

mục, 

công 

trình 

Quyết định phê 

duyệt ĐTM 
Thực tế xây dựng 

Thời gian 

xây dựng 

hoàn 

thành 

1 

Xử lý 

nước thải 

sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt 

xử lý qua bể tự hoại 

và nước thải từ nhà 

Nước thải sinh hoạt xử lý qua 

bể tự hoại và nước thải từ nhà 

bếp xử lý sơ bộ qua bể tách dầu 

Tháng 

6/2024 
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TT 

Hạng 

mục, 

công 

trình 

Quyết định phê 

duyệt ĐTM 
Thực tế xây dựng 

Thời gian 

xây dựng 

hoàn 

thành 

bếp xử lý sơ bộ qua 

bể tách dầu sau đó 
đấu nối về HTXLNT 

công suất 150 

m3/ngày tiếp tục xử 

lý trước khi thoát ra 

ngoài môi trường 

sau đó đấu nối về HTXLNT 

công suất 200 m3/ngày tiếp 

tục xử lý trước khi thoát ra 

ngoài môi trường 

3 

Hệ thống 

thu gom 

và xử lý 

khí thải 

từ hoạt 

động đốt 

nhiên liệu 

lò hơi  

Quy trình xử lý: Bụi, 

khí thải lò hơi → 

Thiết bị tách bụi 

xyclon → Tháp hấp 

thụ nước vôi trong 

→ Ống thoát khí. 

Nhiên liệu đốt: vải 

vụn 

Quy trình xử lý: Bụi, khí thải 

lò hơi → Thiết bị tách bụi 

xyclon → Tháp hấp thụ nước 

vôi trong → Ống thoát khí. 

Nhiên liệu đốt: gỗ nén, mùn gỗ 

Tháng 

9/2020 

4 

Chất thải 

rắn, 

CTNH 

Chất thải phát sinh 

thu gom vào kho 

chứa chất thải và 

hợp đồng với đơn vị 
chức năng thu gom: 
- Kho chất thải sản 

xuất: 50 m2. 

- Kho CTSH: 25 m2. 

- Kho CTNH: 25 m2. 

- Đối với chất thải sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp: Thu 

gom và lưu giữ trong kho CTR 

thông thường diện tích 819 m2 

và hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom, xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom 

và lưu giữ trong kho CTNH 

diện tích 25 m2. Đơn vị hợp 

đồng với đơn vị chức năng thu 
gom, xử lý 

Tháng 

9/2020 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm 

quyền 

- Hàng năm vào ngày 15/01 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT gửi Báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường. 
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5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 
5.2.1. Tổng hợp về tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt xả ra ngoài môi trường trong 

02 năm gần nhất 

Căn cứ Nhật ký vận hành HTXLNT công suất 200 m3/ngày được ghi chép năm 
2024 và năm 2025, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sau xử lý theo đồng hồ đo lưu 
lượng cụ thể như sau: 

Bảng 5. 2. Lưu lượng nước thải sau xử lý theo Nhật ký vận hành 

STT 
Lượng nước thải phát sinh 

(m3/tháng) 

Thời gian 

2023 2024 

1 Tháng 1 1.145 1.261 

2 Tháng 2 810 900 

3 Tháng 3 1.260 1.218 

4 Tháng 4 1.290 1.344 

5 Tháng 5 1.255 1.262 

6 Tháng 6 1.338 1.355 

7 Tháng 7 1.370 1.423 

8 Tháng 8 1.405 1.429 

9 Tháng 9 1.300 1.234 

10 Tháng 10 1.374 1.436 

11 Tháng 11 1.408 1.467 

12 Tháng 12 1.490 1.517 

Tổng (theo năm) 15.445 15.846 

Lượng nước thải trung bình 

(m3/ngày) 
42,3 43,4 

(Nguồn: Nhật ký vận hành trạm XLNT 200 m3/ngày) 

- Năm 2023, lưu lượng nước thải hàng ngày theo đồng hồ đo lưu lượng trung bình là: 

42,3 m3/ngày. 

- Năm 2024, lưu lượng nước thải hàng ngày theo đồng hồ đo lưu lượng trung bình là: 

43,4 m3/ngày. 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 200 m3/ngày hoàn toàn đảm bảo khả 

năng xử lý nước thải cho nhà máy. 

5.2.2. Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

* Đối với nước thải sinh hoạt 

Trong thời gian hoạt động, Cơ sở đã thực hiện quan trắc giám sát chất lượng nước 

thải định kỳ 6 tháng/lần. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ sau xử lý của cơ sở trong 2 

năm gần nhất như sau: 
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Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả năm 2024 QCVN 

14:2008/ 
BTNMT, 
CỘT A 

Tháng 7 Tháng 12 

1 pH - 6,9 6,02 5-9 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 230 401 500 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 18,4 12 50 

4 BOD5 (20oC) mg/l 10,7 <3,0 30 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 3,9 <0,6 10 

6 Photphat (tính theo P) mg/l 2,73 3,79 6 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l <0,05 <0,038 1 

8 
Amoni (tính theo N) 

mg/l 
<LOQ 
(0,09) 

<0,15 5 

9 Nitrat (tính theo N) mg/l 0,39 43,0 30 

10 Coliform 
MPN/ 
100ml 

2.200 920 3.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT 

Bảng 5. 4: Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2025 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả năm 

2025 QCVN 14:2008/ 
BTNMT, CỘT B 

Tháng 7 

1 pH - 6,76 5-9 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 728 500 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 10 50 

4 BOD5 (20oC) mg/l 3,1 30 

5 Dầu mỡ động, thực vật mg/l <0,6 10 

6 Photphat (tính theo P) mg/l 4,05 6 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l <0,038 1 

8 Amoni (tính theo N) mg/l <0,05 5 

9 Nitrat (tính theo N) mg/l 39,5 30 

10 Coliform 
MPN/ 
100ml 

110 3.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT 

Ghi chú: 

- Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 
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phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt). 

Kết luận: Qua kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong thời gian xả thải từ năm 
2023 đến năm 2024 cho thấy, diễn biến chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý 

không có sự biến động đáng kể giữa các năm. Hầu hết các chỉ tiêu trong mẫu phân tích 

đều đạt tiêu chuẩn của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

5.2.3. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

5.2.4. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, các lần kết quả quan trắc nước thải 
định kỳ, tự động, liên tục vượt quá giới hạn cho phép trong giấy phép môi trường 

Trong 2 năm gần nhất 2024, 2025 cơ sở không xảy ra sự cố môi trường nào. Công 

ty đã đầu tư lắp đặt và vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi ra 

ngoài môi trường. 

5.2.5. Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử 
lý nước thải 

- Hàng năm, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT luôn có kế hoạch tu sửa, 

bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống thu gom và xử lý nước thải, đảm bảo thu gom và xử lý 

triệt để nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động. 

5.2.6. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 
trình xử lý nước thải 

- Qua kết quả phân tích nước thải sau xử lý của HTXLNT tập trung cho thấy hệ 

thống xử lý nước thải đang vận hành tốt, hầu các chỉ tiêu nước thải sau xử lý đều nằm trong 

giới hạn tiêu chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

+ Tại điểm xả nước thải trước khi vào suối Cái, nước thải không có chỉ tiêu nào 

vượt quy chuẩn và không có các vấn đề bất thường. 

- Căn cứ Nhật ký vận hành HTXLNT tập trung cho thấy, lưu lượng nước xả thải 

năm 2023, năm 2024 không vượt so với lưu lượng xả thải được cấp phép. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 
Trong thời gian hoạt động, Cơ sở đã thực hiện quan trắc giám sát chất lượng khí thải 

định kỳ 6 tháng/lần. Kết quả quan trắc khí thải định kỳ sau xử lý như sau: 
Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải của nhà máy sau xử lý 

năm 2024 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
Tháng 7 Tháng 12 

1 Bụi tổng mg/Nm3 18,3 32,6 200 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
Tháng 7 Tháng 12 

2 CO mg/Nm3 347,7 70,7 1.000 

3 NOx mg/Nm3 0,0 3,01 850 

4 SO2 mg/Nm3 0,86 13,1 500 

Nguồn: Kết quả quan trắc năm 2024, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT 

Bảng 5. 6. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải của nhà máy sau xử lý 

năm 2025 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 
Tháng 7 

1 Bụi tổng mg/Nm3 21,1 200 

2 CO mg/Nm3 73,0 1.000 

3 NOx mg/Nm3 3,01 850 

4 SO2 mg/Nm3 13,1 500 

Nguồn: Kết quả quan trắc năm 2025, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT 

Kết luận: Thông qua kết quả quan trắc chất lượng khí thải sau xử lý, cho thấy 

hàm lượng các chất nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Hệ thống xử lý khí thải từ lò hơi đang xử lý hiệu quả. 

Định kỳ 1 tháng/lần, công ty thực hiện vớt cặn vôi sau tháp lọc ước bằng nước vôi để 

đảm bảo hiệu quả xử lý. 

Hàng năm, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT luôn có kế hoạch tu sửa, 

bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống thu xử lý khí thải, đảm bảo hệ thống xử lý khí thải hoạt 

động hiệu quả và ổn định, không xảy ra sự cố. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 
Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở được thu 

gom thường xuyên và lưu giữ trong các kho chứa chất thải theo đúng quy định. Công ty 

đã ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ môi trường Anh Đăng và Công ty TNHH 
môi trường Sông Công là đơn vị có đủ chức năng đến vận chuyển chất thải đi xử lý theo 

đúng quy định, đối với chất thải rắn thông thường là 1 lần/tháng, đối với chất thải nguy 

hại là 6 tháng/lần. Tổng hợp khối lượng chất thải phát sinh và được thu gom qua 2 năm 

gần nhất như sau: 
Bảng 5. 7. Thống kê chất thải thông thường 

TT CTRTT 
Khối lượng (kg/năm) Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT Năm 2023 Năm 2024 
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1  Vải vụn  308.419 453.000 

Công ty Công ty TNHH 

dịch vụ môi trường Anh 

Đăng 

2 Tro xỉ thải lò hơi 14.745 14.474 

Công ty TNHH dịch vụ 

môi trường Anh Đăng và 
Công ty TNHH môi 

trường Sông Công 

3 Lõi chỉ  100 100 Công ty Công ty TNHH 

dịch vụ môi trường Anh 

Đăng 

4 Giấy  150 150 

5 Bìa catton 500 500 

6 Ni lông 100 100 

Tổng 324.014 468.324  

Bảng 5. 8. Thống kê chất thải nguy hại năm 2023, 2024 của cơ sở 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Mã phân 

loại chất 
thải 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

1 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 KS 15 65 

3 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 NH 3,5 15 

4 
Chất thải lây nhiễm (bao 
gồm cả chất thải sắc 
nhọn) 

13 01 01 NH 0,5 - 

5 
Dầu thủy lực tổng hợp 

thải 
17 01 06 NH 260 321 

6 Pin, ắc quy thải 16 01 12 NH 9 - 

8 

Bao bì nhựa cứng (đã 
chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

18 01 03 KS 3 35 

9 

Bùn thải pha loãng có 
các thành phần nguy hại 
từ quá trình vệ sinh lò 
hơi  

04 02 04 KS 258 - 

10 

Thiết bị thải có các bộ 
phận, linh kiện điện tử 
(trừ bản mạch điện tử 
không chứa các chi tiết 

16 01 13 NH 2 30 
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STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Mã phân 

loại chất 
thải 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

có các thành phần nguy 
hại) 

Tổng   558,5 466 

 

5.5. Kết quả thanh tra, kiểm tra về môi trường đối với cơ sở 

Trong quá trình hoạt động sản xuất từ năm 2020 đến nay, Chủ Dự án đã thực 

hiện hoạt động sản xuất hàng may sẵn với công suất 2.000.000 sản phẩm/năm.  
- Tại thời điểm kiểm tra của Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

ngày 17/11/2023, kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau bể lắng sơ bộ 3 ngăn 
trước khi xả ra suối Cái của nhà máy may TDT Đại Từ so sánh với QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B có thông 

số Coliform = 54.000 MPN/100mL, vượt 10,8 lần quy chuẩn cho phép. Đối với hành vi 

vi phạm này, Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã lập Biên bản kiểm 

tra và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 151/QĐ-XPHC 

ngày 22/12/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

(xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải 

22m3/ngày) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thực hiện nộp phạt và tiến hành 

khắc phục lỗi sai phạm theo quy định. Công ty đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận 

hành ổn định HTXLNT công suất 200 m3/ngày đêm, cam kết xử lý nước thải phát sinh 

đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

- Tại thời điểm kiểm tra của đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng ngày 22/10/2024, 

với nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra sự phù hợp của các công trình xây dựng tại hiện 

trường so với nội dung Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 18/5/2022 của Sở Xây 

dựng tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT; Đối tượng 

kiểm tra bao gồm 05 công trình: Nhà điều hành + xưởng sản xuất 1; Nhà xưởng sản xuất 

2; Nhà xưởng sản xuất 3; Nhà bếp + nhà ăn; Nhà ở cán bộ. Theo đó, 01 công trình là 

Công trình Nhà bếp + nhà ăn Chủ đầu tư tổ chức thi công không đúng giấy phép xây 

dựng, xây dựng rộng hơn  5.5x43=236,5m2 so với bản vẽ đã được Sở Xây dựng cấp phép, 

ký duyệt. Đoàn kiểm tra yêu cầu Chủ đầu tư phá dỡ bộ phận công trình xây dựng không 

đúng giấy phép xây dựng được cấp. 

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại Văn bản số 

19/CV-TDT ngày 24/7/2025 về hoàn thành việc phá dỡ và sửa chữa công trình Nhà bếp 
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+ nhà ăn đảm bảo theo đúng giấy phép xây dựng số 05/GPXD cấp ngày 18/5/2022; ngày 

28/7/2025 Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và ghi nhận Chủ đầu tư đã 
khắc phục phá dỡ bộ phận sai lệch so với nội dung giấy phép xây dựng đối với công 

trình Nhà bếp + nhà ăn, các công trình xây dựng tại dự án đã đảm bảo phù hợp với giấy 

phép xây dựng đã được cấp. 

Nội dung đã được ghi nhận và có Văn bản ý kiến số 683/SXD-CHĐXD ngày 
29/7/2025 của Sở Xây dựng v/v tham gia ý kiến về việc thực hiện GPXD số 05/GPXD 

ngày 18/5/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đính kèm tại phần phụ 

lục của báo cáo. 

- Tại thời điểm kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên theo Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường số 

14/BB-VPHC ngày 25/9/2025 và Quyết định xử phạt hành chính số 697/QĐ-XPHC 

ngày 06/101/2025: Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty 

Cổ phần đầu tư và phát triển TDT đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có 

giấy phép môi trường theo quy định tại Khoản 2, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và Điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của 

Chính phủ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã thực hiện nộp phạt theo Biên lai 

nộp phạt ngày 08/10/2025 và tiến hành khắc phục lỗi sai phạm theo quy định: Thực hiện 

lập và nộp báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường để được kiểm tra, cấp phép theo 

quy định. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Nội dung công việc 
Thời gian bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 200m3/ngày 
Tháng 11 năm 2025 Tháng 02 năm 2026 

2 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
1,5T/h 

Tháng 11 năm 2025 Tháng 02 năm 2026 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Căn cứ khoản 5 điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Nhà máy may TDT Đại Từ thuộc đối 

tượng chủ dự án đầu tư tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng phải đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình xử lý chất thải. 

Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý khí thải như sau: 
Bảng 6. 2. Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất HTXLKT 

Đối 
tượng 

Các thông số giám sát 
Quy chuẩn 

so sánh 
Vị trí giám sát Tần suất 

Nước 
thải  

pH, BOD5, TDS, TSS, 
Sunfua, Amoni, Nitrat, 
Phosphat, Dầu mỡ 
động thực vật, tổng các 
chất hoạt động bề mặt, 
Coliform 

QCVN 
14:2008/BT
NMT, cột A 

+ NT1: Nước thải trước xử lý 
tại bể gom 
+ NT2: Nước thải sau xử lý tại 
bể khử trùng của hệ thống 

3 ngày liên 
tiếp trong 
giai đoạn 
vận hành ổn 
định trong 
giai đoạn 
vận hành 
thử nghiệm 

Khí 
thải 

Bụi, CO, SO2, NO2. 
QCVN 19: 

2009/ 
BTNMT 

KT: Ống khói sau HTXL khí 
thải từ lò hơi  

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Chủ cơ sở dự kiến sẽ ký hợp đồng với đơn vị phân tích là 

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh, số hiệu Vimcerts 276, vilas 

1332 thực hiện công việc lấy mẫu quan trắc và phân tích mẫu trong thời gian vận hành 

thử nghiệm trạm XLNT và hệ thống xử lý khí thải. 
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6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

- Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo 

quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

b. Quan trắc khí thải 

- Dự án thuộc đối tượng không phải thực hiện giám sát khí thải định kỳ theo quy 

định tại khoản 2, điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Giám sát nước thải: 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau xử lý tại bể gom nước thải sau xử lý 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TDS, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, 

Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột A. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên, các 

quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận 

hành nhà máy được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về 

quản lý chất thải nguy hại tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP. 

Cam kết có trách nhiệm thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A đến ngày 

31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 14:2025/BTNMT từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 (cột A) 

trước khi xả ra ngoài môi trường khi thải ra ngoài môi trường. 

Cam kết thu gom xử lý toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của đảm 

bảo xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ (cột B) đến ngày 31 tháng 12 năm 2031 và QCVN 
19:2024/BTNMT từ ngày 01 tháng 01 năm 2032 (cột C) trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do Cơ sở gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định khác 

khi có sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của Cơ sở. Đồng thời nhanh chóng khắc 

phục sự cố. 

Cam kết thực hiện thông báo Kết quả vận hành thử nghiệm và báo cáo kết quả 

theo quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Cam kết báo cáo với cơ quan cấp phép trước khi thực hiện nếu có sự thay đổi so 

với giấy phép môi trường được cấp. 
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PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ  

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
2. Quyết định số 14/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cấp lần đầu ngày 15/01/2019, điều chỉnh lần thứ 01 

ngày 07/01/2022. 

3. Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện Đại Từ; 

Quyết định số 6381/QĐ-UBND ngày 31/10/2021 của UBND huyện Đại Từ về việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy may TDT Đại Từ; 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất DA 287129. 

5. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 12/UBND-TNMT ngày 

06/8/2019 của UBND huyện Đại Từ. 

6. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 3976/GP-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

7. Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp và chứng từ thu 

gom rác thải năm 2024, 2025. 

8. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. 

9. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2024, 2025. 

10. Biên bản thanh tra, kiểm tra năm 2023-2025. 

11. Văn bản số 683/SXD-CHĐXD ngày 29/7/2025 của Sở Xây dựng v/v tham gia 

ý kiến về việc thực hiện GPXD số 05/GPXD ngày 18/5/2022 của Công ty Cổ phần đầu 

tư và phát triển TDT. 

12. GPXD số 05/GPXD ngày 18/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. 

13. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC & Biên bản nghiệm thu. 

14. Biên bản nghiệm thu HTXLKT lò hơi & Chứng nhận kết quả kiểm định lò hơi 
15. Biên bản nghiệm thu HTXLNT & Hướng dẫn vận hành HTXLNT. 

  



























QUYETDINH

V~ vi~c Phe duy~t Quy hoach chi ti~t xay dung Nha may may TDT D~i Til',

xii Binh Thuan, huy~n D~i Til', tinh Thai Nguyen.

____ --~,~, .7\~,~·'I~'~~';(~;\~lD~A~lTrmu

pt-1t~~ ~~ ..',., .. Y BAN NIlAN DAN HUY¥N D~I Tit
Cv- 56 ',...."();. I' n: 120J,q. .,,' Ngay: ~ .. p' '/ .... ? ,

DEN Chuytl1 ..¥ .... ". ..... )0. 0 chirc Chinh quyen dia phirong nam 2015;

Can ell Luat Xay dung nam 2014;

Can ell Luat s6 35/2018/QH14 ngay 20/1112018 cua Quoc hQi Sua d6i, b6

sung mQt s6 diSu cua 37 Luat 90 lien quan dSn quy hoach;

.Can ell Nghi dinh s6 44/20 15/Nf)-CP ngay 06/5/2015 cua Chinh Phu Quy

dinh chi tiSt mQt s6 nQi dung vS quy hoach xay dung;

Can cir cac Thong tu cua BQ Xay dung: S6 05/2017/TT-BXD ngay

05/4/2017 Hirong d~n xac dinh, quan ly chi phi quy hoach xay dung va quy
hoach do thi; S6 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 Quy dinh vS h6 sa eua

nhi~m V\l va d6 an quy ho~eh xay d\IDg vling, quy ho~eh do thi va quy ho~eh
xay d\IDgkhu ehue nang d~e thu;

Can eu QuySt dinh s6 0412008/QD-BXD ngay 03/0412008 eua BQ Xay

d\IDgvS vi~e ban hanh Quy ehuAn Icy thu~t Qu6e gia vS Quy ho~eh xay d\IDg;

Can eu cae QuySt dinh eua UBND tinh Thai Nguyen: s6 22/2013/QD-

UBND ngay 15/10/2013 vS vi~e ban hanh Quy dinh ap d\lng mQt s6 tieu ehuAn

quy ho~eh giao thong, d~t cay xanh, d~t eong eQng t6i thiSu trong eong tae quy

ho~eh, xay d\IDg phat triSn do thi tren dia ban tinh Thai Nguyen; s6

04/2017/QD-UBND ngay 15/02/2017 Ban hanh Quy dinh mQt s6 nQi dung vS

quan ly dv an d&u tu va xay d\IDg; quan ly vS d~u th&u su d\lng v6n nha nuae
tren dia ban tinh Thai Nguyen;

Can ell QuySt dinh s6 105/QD-UBND ngay 15/0112019 eua UBND tinh

Thai Nguyen vS vi~e QuySt dinh ehu twang d&utu Dv an nha may may TDT

D~i Tu t~i xom Van Khue, xa Binh Thu~n, huy~n D~i Tu, tinh Thai Nguyen eho

Cong ty e6 ph&nD&u tu va Phat triSn TDT thve hi~n;

Ca~ eu QuySt dinh s6 2513/QD-UBND ngay 04(6/2019 eua UBND huy~n

D~i Tu Ve vi~e Phe duy~t nhi~m V\l Quy ho~eh chi tiet xay d\IDgNha may may

TDT D~i Tu, xa Binh Thu~, huy~n D~i Tu, tinh Thai Nguyen;

Can ell Cong van s6 1779/SXD-QHKT ngay 1717/2019 eua Sa Xay dung

tinh Thai Nguyen vS vi~e tham gia y kiSn vS d6 an Quy ho~eh chi xay d\IDgNba
may may TDT D~i Tu, xa Binh Thu~n, huy~n D~i Tu.

Can ell H6 sa d6 an Quy ho~eh chi tiSt xay d\IDgNha may may TDT D~i

Tu~xa ,Binh Thu~n, huy~n D~i Tu, tinh Thai Nguyen do Cong ty e6 ph&ntu v~n

thiet ke xay d\IDgNam Thai l~p nam 2019;

c

�

UY BAN NHAN DAN
HUY:E:Nf)~I TU

CONG RoA :xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

s6: ~~qD/QD-UBND Dgi Tic, ngay,lb thang 7 ndm 2019

.~
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Xet dS nghi cua Cong ty c6 phAn dAutu va phat trien TDT tai To trinh s6

186/TTr-TDT ngay 18/6/2019 va cua phong Kinh tS va H~ tang tai To trinh s6
117ITTr-KT&HT ngay 24 thang 7 nam 2019,

QUYETDINH:

Di~u 1. Phe duyet Quy hoach chi tiSt xay dung Nha may may TDT Dai

Tir, xa Binh Thuan, huyen Dai Tir, tinh Thai Nguyen voi nhirng nQi dung chinh

sau:

1. Ten d6 an: Quy hoach chi tiSt xay dung Nha may may TDT Dai Til, xa

Binh Thuan, huyen Dai Tir, tinh Thai Nguyen.

2. Vi tri va ranh gioi, quy mo, tinh ch~t khu VIJC quy hoach:

2.1. Vi tri nghien ctru quy hoach: Khu d~t thU9Cxom Van Khuc, xa Binh

Thuan bam doc true dirong DT261.

2.2. Ranh gioi nghien ciru quy hoach:

- Phi a Dong: Giap d~t ruong,

- Phi a Tay: Giap dirong tinh 19261.

- Phi a Nam: Giap Suoi.

- Phia B~c: Giap ruong va sU6iCai,

2.3. Quy rna:

+ T6ng dien tich ranh gioi quy hoach 4,93476ha.
+Quy mo san xuat: DV kiSn khming 2 tri~u sim ph~m may m~c/nam.

2.4. Tinh ch~t: La nha may chuyen sim xu~t cac lo~i quAn ao duQ'cdAutu

xay d\ffig d6ng bQ; t~o cong an vi~c lam cho nguoi lao dQng t~i dia phuong, gop

phAnthuc d~y phat triSn kinh tS xa hQi cua tinh noi chung va huy~n D~i Til n6i

rieng.
3. Co c~u phan khu va quy ho~ch su d\lng d~t:

3.1. Co c~u phan khu chilc nang:

Khu VlJCquy ho~ch duQ'cphan chia g6m cac 0 d~t co chilc nang su d\lng

d~t nhu sau:
_ D~t Xay dvng cong trinh Nha may g6m: D~t xay dvng cong trinh nha

xUOngsan xu~t, D~t xay dlJIlg cong trinh ph\l trQ'.
_f)~t cay xanh, m~t nuac g6m: f)~t cay xanh canh quan, cay xanh hanh lang,

matnuac.
. _ f)~t giao thong, h~ tAng kY thu~t g6m: Xu ly nuac thai, Tr~m biSn ap,

f)~t giao thong.

3.2. Co c~u quy ho~ch su d\lng d~t:
, h h A - b~ h ' ? d d~tBang can bang quy o~c tong m~t ang c uc nang su \lng a:

BANG TONG HOP CO cAu sir DUNG BAT

STT Loai (fAt Dien ttch (m2) Tv Ie (%))
1 f)~t Xay d\ffig cong trinh Nha may 21.616,4 43,RO

2 f)~t cay xanh, m~t nuac 15.596,6 31,61

3 D~t giao thong, h~ tAng kY thu~t
. 12:134,6 - - 2459,

TAng dien ttch QUY hoach 49.347,6 100,00
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3.3. Cac chi tieu sir dung d~t:

a. M~t d(>xay dung:

- D~t xay dung nha may may: 2: 400/0.

_D~t H~ t§ng kY thuat (Xu ly mroc thai, Tram bien ap): 50%.

h.Tftng cao trung binh:

- T~ng cao xay dung (cao nhat): 03 (tang),

- H~ s6 su dung d~t chung toan khu: 0,1-1,5(l~n).

- Chieu cao cong trinh (cao nhat): + 13,0 (m).

- Khoang lui cong trinh chinh: 2: 10,0 (m).

3.4. Yeu c~u vS kien true canh quan:

_ Kh6i cac cong trinh hanh chinh, dich vu chieu cao tftng t6i da 03 tftng

(chieu cao cong trinh t6i da +13 m), hinh thirc kien true don gian, hien dai, sir

dung cac mang khoi IOn.

_Khu kho, xirong san xu~t co khong gian kien true duoc t6 chirc da dang

phu hQ'Pvoi chirc nang su dung, thong nhat vS mat kiSn true, Cac nha xuong

duoc t6 chirc thea day chuySn nha may san xu~t cong nghi~p nhy chiSu cao 01

tftng, hinh thilc kiSn truc nha xuemg don gian, nhy nhang thanh thoat, mau s~c

hai hoa.

_ Cac cong trinh d~u m6i h~ t~ng leY thu~t chu ySu duQ'c b6 tri xay d\fllg
ng~m, phia tren tr6ng cay xanh tham co t~o tang them ty l~ cay xanh trong nha

may. D6i vcri cac cong trinh n6i b6 tri tr6ng cay xanh xen ke khong lam anh

huemg dSn canh quan chung cua nha may.

_ Khong gian cay xanh trong nha may duQ'c t6 chilc thanh m(>th~ th6ng

cay xanh hoan chinh. B6 tri dQc thea cac tr\lc duemg chinh xung quanh nha may

cac dai cay xanh cach ly; kSt hQ'Phai hoa vai nhUng vuan hoa, tham co - t~o

thanh m(>tt6ng thS khOng gian cay xanh hoan chinh cho nha may.

4. Quy ho~ch h~ th6ng h~ t~ng leY thu~t

4.1. Quy ho~ch giao thong

_Quy ho~ch t6 chuc m~ng lucri duang: T6 chuc m~ng lucri giao thong cua

nha may t~o thanh m~ng lucri giao thong 0 ban co thu~n lQ'igiua cac khu chuc

nang cua nha may va lien h~ thu~n ti~n vcri h~ th6ng giao thong phia ben ngoai.

Cac tuySn duang co kSt c~u long duang d6 be tong, m~t c~t ngang r(>ngt~o diSu

ki~n cho cac phuong ti~n tiSp c~n m6i cong trinh, dam bao duQ'c tinh lien tuc

cua dong giao thong, tranh ach t~c. M~ng lucri duang g6m: . .

, + M~t c,~t 1-1 (duang tinh 1(>261, phia ben ngoai di vao nha may) co

chieu r(>ng phcin xe luu thong la 15,0 m (Twin thit theo quy hogch phat triin

giao thong vq,ntiii tinh Thai Nguyen ddn 2020, dtnh huang phat triin ddn 2030

da du9'c UBND tinh Thai Nguyen phe duy?t tgi Quydt dtnh sa 1107IQD-UBND
ngay 311512012.Duong co L9 gib! la 67,Om,long duang r9ng 15,Om;phdn deft
bao V?,b_iiotri duang b9 2 ben moi ben r9ng 3,Om,hanh lang an toan duang b9

2 ben moi ben r9ng 17,Om).
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+ Duong ben trong Nha may co chieu rQng ph§n xe hru thong t6i thieu la

5,OmdSn 7,0 m.

- Nha xe: B6 tri 01 nha d~ xe tai phia Tay khu d~t d~ phuc vu giri xe cho

cong nhan lao dQng va CBCNV nha may.

4.2. Quy hoach cao dQsan ~Sn:

Tren co sa cao dQnSn duong tinh IQDT.261 da co, Iva chon cao dQ san

nSn khu d~t xay dung nha may nhir sau:

- Cao dQthiSt san nSn cao nh~t la 59.20 m.

- Cao dQthiSt kS san nSn th~p nh~t Ia 58.40 m.

Huang d6c san nSn tao dQd6c vS cac true duong, d~n vao h~ thong thoat

mroc d~t duoi long duong, thu gom b&ngcac cira thu sat mep via he sau do d~

vao h~ thong thoat mroc chung cua nha may.

4.3. Quy hoach h~ thong thoat mroc rmra:

- Khu vue quy hoach duoc chia thanh 02 hru VlJC thoat nuoc mira: LVI,

LV2.

- Giai phap thoat nuac mua: Tren co sa quy ho~ch chiSu cao, thiSt kS h~

th6ng cac tuySn c6ng thoat nuac mua theo nguyen t~c tv chay, khong dung

chung vai h~ th6ng thoat nuac thai. Nuac mua duQ'cthu boi cac giSng thu nuac

mua va duQ'c v~n chuy~n bai cac tuySn ranh co n~p d~y t~m dan BTCT B400,

B600 d~t dQc theo cac tuySn dUOngthoat ra su6i.

4.4. Quy ho~ch h~ th6ng c~p nuac:

+ Tfmg nhu cau su d\lng: 116,64 (m3/ngd).

+ Ngu6n nuac c~p cho khu quy ho~ch duQ'c I~y til h~ dUOng 6ng nuac

s~ch D 100 da co cua nha may nuac £)~i Til dang ch~y dQc dUOng tinh IQTL261

di qua khu vvc l~p quy ho~ch. Nuac c~p dam bao tieu chuAn sinh ho~t, dli lUll

luqng, ap Ivc yeu cau theo quy dinh hi~n hanh theo tieu chuAn c~p nuac cho

c\lm cong nghi~p va tieu chuAn can thiSt ph\lc V\l nhu cau khac.

+ ThiSt kS m~ng luai c~p nuac theo ki~u m~ng nhanh phan ph6i dSn tUng

khu VlJC tieu th\l. H~ th6ng dUOng6ng su d\lng cac 6ng nhva HDPE D 11° chiu
ap lvc cao, d~t ben duai IS duOng, dQ sau d~t 6ng trung binh 0,5 -1m (tinh dSn

dinh 6ng), t~i cac goc chuy~n va vi tri van te, cut co b6 tri g6i dO'BTCT.

+ C~p nuac chua chay: H~ th6ng c~p nuac Clm hoa cho khu quy ho~ch
duQ'cb6 tri tren m~ng luai c~p nuac a cac nga ba, nga tu thu~ ti~n cho xe l~y

nuac chua chay vai khoang cach t6i da giua cac tr\l la 150m. Nuac chua chay

duQ'cl~y til cac hQng Clm hoa thong qua cac tf\l Clm hoa.
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4.5. Quy hoach h~ thong thoat mroc thai:

_ H~ thong thoat mroc thai duoc thiet kS rieng biet tach rieng h~ thong

thoat mroc mua dS bao v~ moi tnrong. Nuoc thai sau khi xu ly qua Tram xu ly

cue bQd~t ngam tai phia Nam nha may tai khu d~t ky thuat dam bao vS yeu cfiu

moi tnrong, sau do se thoat chung vao h~ thong thoat mroc mua. ThiSt kS h~

thong thoat mroc thai la cac cong BTCT D300 di doc thea tuyen dirong trong

cum cong nghiep va thu gom vS tuyen chinh r6i dua vS khu xu ly nuoc thai.

_ Thu gom rae thai: Rae thai trong nha may duoc pharr loai thanh 2 loai:

rae thai sinh hoat va rae thai san xu~t; sau do, duoc t~p kSt vS khu chua rae thai

tam trong nha may tai khu d~t kY thudt tnroc khi v~n chuyen dSn khu xu ly rac
thai t~p trung cua huy~n.

4.6. Quy ho~ch h~ th6ng di~n:

- T6ng cong su~t tinh toan cho nha may la 582,39 KVA.

_Ngu6n c~p di~n: L~y til luai trung ap 35KV hi~n co. Tuy nhien vai cong

su~t tinh toan thea quy ho~ch = 582,39 KVA dl! kiSn xay dgng mai 1 tr~m biSn

ap 35/0,4KV - 630KVA dam bao c~p di~n sinh ho~t va san xu~t. Tr~m biSn ap

mai dung lo~i tr~m treo tren cQtho~c kios kiSu kin.

_M~ng di~n h~ thS 0,4KV su dvng cap ngfim di trong hao cap duQ'c bao

v~ b~ng 6ng nh\Ia v~n xofuIHPDE.

_Cap di~n chiSu sang cho khu V\ICnghien cUu quy ho~ch sir dvng cap 15i

d6ng bQc PVC di ngfim trong hao cap. Dim chiSu sang sir dVng dim Nari cao ap

250W d~t hai ben he duang d6i vai nhfing tuySn duang co m~t c~t ngang long

duang ~ 10m va d~t mQt ben he duang vai nhfing tuYSn duang co m~t c~t ngang

long duang ~ 10m. Tofm bQ cap duQ'Clu6n trong 6ng HDPE TFP F= 65/50 chiu

l\Ic.

4.7. Giai phap thiSt kS thong tin lien l~c: Tin hi~u thong tin til nha cung

c~p keo dSn duQ'cd~u n6i vao ill MDF t~i nha ky thu~t nghi~p V\l co dung luqng

va t6ng dai da duQ'ctinh toan dam bao cho toan khu. T~i tu MDF nay duQ'cph6i

cap dSn cac tu cap cua cac tu nhanh cho cac nha xung quanh b~ng cap quang va

cap d6ng. Toan bQ cap vi@nthong duQ'c di trong 6ng nh\Ia sieu bSn duai hao

cap, cac bS cap lU6n cap duQ'c d~t cach nhau 100m tra l~i dS dam bao lu6n va

keo cap.

4~8.Ca_9bi~n phap bao v~ moi truang: Dinh !<y kiSm tra, n~o vet h~ th6ng
duang ong dan nuac, thai, nuac, mua; th\Ic hi~n tot cac cong tac v~ sinh cong

cQng, thu &omtri~t de luqng chat thai phat sinh hang ngay. Xay dvng quy chS,

quy dinh ve v~ sinh moi truang khu V\IC;giao dvc cong nhan trong nha may co y

thuc gift gin v~ sinh moi truang.

, 5. Quy dinh quan ly thea d6 an quy ho~ch: DuQ'c ban hanh kern thee)

Quyet dinh nay.

Di~u 2. Giao Cong ty c6 phfin dfiu tu va Phat triSn TDT ph6i hqp vai cac

c<!quan lien quan t6 chuc cong b6 quy ho~ch ph6 biSn rQng rai trong ·nhan dan.

To chuc, quan ly vi~c th\Ic hi~n cac d\I an thanh ph fin thea quy ho?ch duQ'c

duy~t va thea quy dinh hi~n hanh. .

'~ ..
\(H
~_i~
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Di~u 3. Chanh van phong lIDND& UBND huyen; Truong phong Kinh tS
va H~ tAng huyen; Truong phong Tai nguyen va Moi tnrong huy~n;·Truong
phong Tai chinh - KS hoach; Giam d6c Kho bac Nha mroc Dai Tir; Giam d6c

Cong ty c6 phan dAu tu va Phat trien TDT; Chu tich UBND xii Binh Thuan va

cac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.! ..... _-ifr

NO'inh~n:
- Nhir dieu 3 (TH);

-Liru VT, VP.
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UY BAN NHAN DAN

HUYENDAITU

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - TI}'do - H~nh pbluc

QUY BINH QUAN LY
Theo dB an Quy hoach chi ti~t xay dung Nha may may TDT D~i Til', xii

Binh Thuan, huyen Bai Til', tinh Thai Nguyen.

(Ban hanh kern thea Quyet dinn s6:tfftJfD IQD-UBND ngayltthang 7 nam 2019

cua UBND huyen Dgi Tit)

Chuong I
QUY BJNH CHUNG

Bi~u 1. D6i nrong ap dung, phan cong quan ly,

1. Quy dinh nay huang dful viec quan ly su dung ddt, xay dung co sa ha

t~ng Icy thuat, dam bao canh quan kiSn true, bao v~ moi tnrong trong xay dung

va khai thac sir dung cac cong trinh thea dung d6 an Quy hoach chi tiSt xay

dung Nha may may TDT D~i ro, xii Binh Thu~, huyen D~i ro.
2. Ngoai nhtrng quy dinh trong ban Quy quy dinh quan ly nay, viec quan

ly xay dung trong khu V\fCquy hoach con phai tuan thea cac quy dinh phap luat

cua Nha mnrc khac co lien quan.

3. Cac ca nhan, t6 chirc co lien quan khi thirc hien d~u tu xay dlJIlg trong

khu quy ho~ch dSu phai tuan thu cac quy diM trong ban quy dinh quan ly nay.

4. Can cu vao h6 so quy ho~ch chi tiSt Quy ho~ch chi tiSt duQ'c·duy~t va

cac quy diM t~i bim quy dinh quan ly nay, Phong Kinh tS va H~ t~ng huy~n D~i

Til la co quan d~u m6i giup UBND huy~n thgc hi~n vi~c quan ly quy ho~ch,

Phong Tai nguyen va Moi truOng, UBND xii Binh Thu~n la co quan ph6i hQ'P

thgc hi~n; cac Chu d~u tu dg an trong khu quy ho~ch 1~co quan thgc hi~n vi~c

d~u tu xay dlJIlg cac cong trinh xay dlJIlg thea dung quy ho~ch duQ'cphe duy~t

va quy dinh cua phap lu~t.

5. Vi~c diSu chinh, b6 sung ho~c thay d6i nhUng quy dinh quan ly nay

p~ai dUQ'cUBND huy~n quySt dinh tren co sa diSu chil)h d6 an quy ho~ch chi

tiet duQ'cphe duy~t.

Di~u 2. Quy dinh vS ph~m vi ranh giai, quy mo di~n tich khu quy ho~ch.

1. Vi tri nghien Clm quy hOI;lCh:Khu ddt thuQc xom Van Khuc, xii Binh

Thu~n bam dQc tf\lCdUOngDT261.

2. Ranh giai nghien cUu quy ho~ch:

- Phia Dong: Giap ddt ruQng.

- Phi a Tay: Giap dUOngtinh lQ261.

- Phia Nam: Giap Su6i.

- Phia B~c: Giap ruQng va su6i Cai.

3. Quymo:

+T6ng di~n tich ranh giai quy ho~ch 4,93476ha.
+Quy mo san xudt: Dg kiSn khoang 2 tri~u san ph~m may m~c/nam.
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ni~u 3. Quy dinh vS su dung dAtva nguyen t~c kiem soat khong gian kien

tnic canh quan

1 C" b~ ? d d,{. an ang sir ung at:

BANG TONG HOP CO cAu SUDUNG nAT

STT Loai dAt Dien tich (m2) Ty Ie (%,)
1 B§.tXay dung cong trinh Nha may 21.616,4 43,80

2 BAt cay xanh, m~t mroc 15.596,6 31,61

3 BAt giao thong, ha t~ng ky thuat 12.134,6 24,59

Tang di~n tich quy hoach 49.347,6 100,00

2. Quy dinh vS nguyen t~c kiem soat khong gian kiSn true canh quan:

- Khong gian kiSn true canh quan khu Vl,ICl~p quy hoach phai tuan thu

thea dung dinh huang t6 chirc khong gian kien tnic canh quan trong d6 an Quy
hoach ducc UBND huyen Dai Tir phe duyet.

- KiSn true canh quan khu Vl,ICphai mang tinh hai hoa gitra cii va moi,

gitta cac khong gian canh quan voi nhau.

- Hinh thirc kien true cac cong trinh thea huang hien dai, hai hoa voi canh

quan khu vue, d6ng thai t~o diSm nhAnvS khong gian.

- San yuan, duang d~o c~ duQ'c t6 chuc hQ'Ply, tranh gay can tra giao

thong va dap ling t6t nhu c~u dB xe cho khu Vl,IC,co thS kSt hQ'Pcac cong trinh

ph\lc V\l kY thu~t h~ t~ng do thi va phai dam bao phong ch6ng chay n6 thea quy

dinh.

- Cac diSm dB xe co d~ng sinh thai, nSn cac bili dB xe duQ'c lat g~ch co lB

thoang tr6ng co, thfun thAunuac tv nhien, b6 tri cay xanh trong cac bili dB xe.

- Cac v~t thS kiSn truc co anh huang dSn khong gian, kiSn truc, canh quan

do tm phai co trach nhi~m bao v~, duy tri trong qua trinh khai thac, su d\lng bao

dam my quan, an toan, hai hoa vai khong gian xung quanh.

- Vi~c xay mai, cai t~o, chinh trang, sua chua va pha bo v~t thS kiSn truc,

cay xanh trong khu Vl,ICcong cQng,-khuon vien cong trinh va nha may co anh

huang dSn khong gian, kiSn truc, canh quan khu Vl,ICphai xin phep cO"quan quan

ly co thftm quySn. .

ni~u 4. Cac quy dinh chu ySu vS h~ th6ng h~ t~ng kY thu~t kSt n6i vai h~
th6ng h~ t~ng kY thu~t cua khu Vl,Ic.

1. San nSn: Phai dam bao kh6p n6i d6ng bQ giua khu VI;ICxay d\ffig mai

va hi~n tr~ng hi~n co. Vi~c san nSn khong anh huang dSn khu Vl,ICxung quanh.

2. Giao thong:

- Tuan thu lQ giai, cao dQ tim duang thea d6 an dil duQ'cphe duy~t. Quy

ho~ch m~ng luai duang nQi be? hai hoa thea tUng chuc nang trong khu quy

ho~ch.

- ThiSt kS giao thong trong khu quy ho~ch dam bao lUll thon~ nhanh

chong, ti~n lQ'iva an toan giua cac chuc nang, lien h~ thu~n IQ'ivai h~ thong gi~o

thong d6i ngo~i.

3. cAp di~n: B6 tri tr~m biSn ap cho toan bQkhu quy ho~ch.
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4. cip mroc: SU dung nguon mroc cip cho khu quy hoach duoc liy tir h~

dirong 6ng mroc sach DIOO da eo cua cua nha may mroc Dai Tir, Mang hroi

duong 6ng cip mroc diroc thiet kS thea sa d6 mang vong kSt hop mang hroi C\1t

chay doc thea true duong giao thong chinh cua khu quy hoach,

5. Thoat mroc mua:

- Khi thiet kS mang hroi thoat nuac' dam bao sir tieu thoat mroc nhanh,

khong ngap lut trong qua trinh su dung,

- Dam bao sir thong nhit cua h~ thong thoat mroc mua trong khu V\lC

nghien ciru voi cac khu V\lCda I~p quy hoach, khong lam anh hirong dSn thoat

mroc hien eo cua khu V\lCIan c~n.

- ThiSt kS xay dung h~ thong thoat mroc mua di rieng h~ thong thoat nuac

thai. Cac tuySn c6ng thoat nuac mua la c6ng 1\f chay, duQ'cb6 tri tren ca sa t~
d\1ngt6i da dQd6c cua dia hinh.

6. Thoat nuac thai va v~ sinh moi truOng:

+ Thoat nuac thai:
- Xay d\lllg h~ th6ng thoat nuac thai cho khu V\lCquy ho~ch rieng hoan

toan vai h~ th6ng thoat nuac mua.

- Cae tuySn c6ng thoat nuac thai se duQ'cb6 tri dQc thea cac tuySn duOng.

Xay d\lllg h~ th6ng h6 ga thoat nuac t~i nhUng vi tri chuy~n huang thoat nuac,

thay d<3idUOngkinh c6ng d~ thu~n IQ'icho cong tac quan Iy, thau rna. Cac h6 ga

duQ'cb6 tri vai khoang cach trung binh 20m-30m/ga.

+Xu ly chit thai rAn:
- Rac thai duQ'c phan lo~i va thu gom 100% thea cac di~m t~p kSt dSn

tr~m trung chuy~n, sau do duQ'cv~n ehuy~n b~ng xe rac dSn khu xu Iy chit thai

t~p trung cua·huy~n.

- Nghiem cim vi~c xa rac bira bai khong dung vai quy dinh gay anh

hu6ng my quan do thi va moi truOng.

Di~u 5. Quan Iy tri~n khai cae d\l an d~u tu xay d\lllg.

1.Ki~m tra kh6p n6i cac d\l an khac trong khu V\lC,dam bao khong ch6ng

lin va d6ng bQvS h~ t~ng kY thu~t.
2. B<3sung y kiSn cua ca quan quan ly chuyen nganh d~ co thoa thu~n vS

yeu c~u, bi~n phap bao v~ an toan ho~c di chuy~n thea quy ho~ch d6i vai cac

cong trinh h~ t~ng kY thu~t trong khu V\lC:DuOng giao thong, kenh, muong thuy
IQ'i,tuySn di~n cao thS, cong trinh an ninh, qu6c phong, ton giao tin ngu5ng ...

3; Trong qua, trinh trI~n khai cac d\l an d~u tu xay d\lllg, c~n ki~m tra

kh6p noi giua h~ thong h~ tang ky thu~t cua khu V\lC(giao thong, cao tl9 n~n va
thoat nuac mua, ,capnu~c, n{mg iU911g~chiiu ~ang, thoat nuac thai, thong tin

lien iqc, x~ if chat thai ran,...),vai ~~ thong h~ tang kY thu~t chung cua khu V\fC,
dam bao dong b9 va khong chong Ian.

4. Xay ,d\lllg d6ng bQh~ th6ng h~ t§.ngkY thu~t, khong lam anh hu6ng dSn
moi truOng dat, moi truOng nuac ng§.m, nuac m~t va moi truOng khong khi.

5. Quan ly xay d\lllg cong trinh ng~m, khong gian ng§.m do thi thea quy
dinh hi~n hanh. .
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Clnrong II

QUY DJNH CV THE

Di~u 6. Cac chi tieu sir dung dftt.

1.Dftt xay dung cong trinh Nha may:

- Clnrc nang: Xay dung cac cong trinh phuc vu san xuftt kinh doanh va

phu tro.

- Mat dQ xay dung toan khu quy hoach: 43,8%; T~ng cao tdi da 3 t~ng;

Cdt xay dung tdi thieu cao han cao dQ san dirong nQi bQ 15 -30 em; Chieu cao

t~ng 1 ddi voi nha san xuftt chinh: 2: 6,5m.

- ThiSt kS cua cac cong trinh phai diroc th~m dinh theo quy dinh d@dam

bao hinh thirc kiSn true hai hoa voi canh quan xung quanh, dong gop vao canh

quan khu vue, kiSn true cong trinh dQc dao, mang tinh bieu nrong cao, tao di@m

nhan cho toan khu quy hoach va tao Sl,Ihftp dfuI, dinh huang kien true cho toan

khu. Cay xanh, san yuan, duong nQi bQ va bai dB xe duoc t6 chuc phu hqp vai

cac cong trinh va phu hqp vai quy chu~n, tieu chu~n xay dl,IIlg.

2. Dftt giao thong, h~ t~ng kY thu~t d~u mdi:

- Chuc nang: Xay dl,IIlgcac cong trinh d~u mdi h~ t~ng ky thu~t c~p di~n,

c~p nuac, thoat nuac, v~ sinh moi truang, bai dB xe.

- Cac cong trinh phai co hang lang bao v~, hanh lang cach ly theo dung

Quy chu~n xay dl,IIlgVi~t Nam.

- Cac cong trinh d~u mdi h~ t~ng kY thu~t khac, tr~m biSn ap se duqc bd

tri xen ke tren cac khu cay xanh va hanh lang giao thong t~i vi tri thu~n ti~n, it

anh huang tai canh quan moi truang va ho~t dQng cua khu Vl,IC.

3. D~t cay xanh canh quan, cay xanh hanh lang: Ky hi~u-lo d~t CXCQ-O1,
CXCQ-2, HLCX-Ol, HLCX-02, HLCX-03, HLCX-04.

- Chuc nang: Xay dl,IIlgcac vuan hoa, khu Vl,ICtr6ng cay xanh canh quan,

khu Vl,l'Ctr6ng cay xanh t~o hanh lang cach ly.

- Tuy tUng yeu c~u Cl,lth@co th@su dl,lng tftt ca cac lo~i cay co d~c tinh

khac nhau nhu: Cay bong mat, cay c6 thl,l, cay la kin, cay leo. Vi~c tr6ng cay

xanh ph~t.itheo nguyen t~c b6 trQ'cho kiSn truc canh quan, khong gay 0 nhiSm

moi truang, khong anh huang dSn cac cong trinh h~ t~ng kY thu~t va sinh ho~t
do thi noi chung.

_ Cay xanh ck co h~thdng tuai tieu tl,I dQng va duQ'c cham soc thuang

xuyen.
-- -_. -- - --

_Khu Vl,fCco kenh muang thuy lQ'i,m~t nuac canh quan phai duqc duy tri

dam bao phong chay chua chay khi co Sl,Icd.
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f)i~u 7. Quy dinh vS chi gioi duong do, chi gioi xay dung va yeu celu ky

thuat d6i voi tirng tuyen duong,

1.Quy dinh chi gioi duong do: Chi gioi dirong do duoc quy dinh cu thS
trong ban ve "Ban d6 quy hoach giao thong, chuan bi Icy thuat, ky hieu QH-06".

K h hire h··J.. , d ' kh h h hJ.ic t UO'CC 1tiet cac irong trong u quy oac , cu t e:

Chi~u rQng (m)

STT
B~ ri}ng Ii}giOi Ky hi~u, mijt c~t Long

Rai Via he,

(m) phan hanh
dU'irng

cach lang

1 B=67,0 Tinh 19261 (1-1) 15,0 26,Ox2

2 B=15,8 14,0 1,8xl

3 B=12,0 7,0 2,5x2

4 B=10,5 7,0 1,75x2

5, B=82 6,45 1,75xl,

2. Khoang lui cong trinh, chi gioi xay dung: Duoc quy dinh cu thS trong

ban ve "Ban d6 quy hoach giao thong, chi gioi duong do, chi gioi xay dung va

hanh lang bao v~ cac tuyen ha telng Icy thuat, ky hieu QH-06".

3. Yeu celuvS Icy thuat d6i voi cac tuyen duong giao thong:

- Ban kinh b6 via: Rl = 3,Om - 12,Om.

- D9 d6c ngang mat dUOng:in = 2%.

- D9 d6c ngang tren he: in=I,5%~

f)i~u 8. Yeu celuh~ telngky thu~t khu quy ho~ch

1.Giao thong:

- Ban kinh b6 via t6i thiSu la 3m, c~nh vat g6c 10 dftt t6i thiSu thee quy

dinh vS vat g6c.

- KSt cftu ao dUOngtoan b9 cac tuySn dUOngtrong khu nha may la kSt c~u

ao dUOngcUng dS tang ngu6n v~t li~u s~n co trong tinh bao g6m cac lap tu du6i

len tren: Dftt nSn delmch~t K=0,98 (day 50cm), lap mong cftp ph6i da dam lo~i 1

day 10cm, m~t dUOngbe tong xi mang mac 300 day 26cm, lot cat t~lOph~ng day

5cm.

- DuOng giao thong khu quy ho~ch duQ'c quy dinh C\l thS trong "Ban d6

quy ho~ch giao thong, chi gi6i dUOngdo, chi gi6i xay d\lTIgva hanh lang bao v~

cac tuySn h~ telngky thu~t, kY hi~u QH-06".
- Bo via dUng b6 via vat BT mac 300 duc s~n co chiSu dai 1m, cac vi tri

bo via u6n cong b6 via co chiSu dai 40 dSn 50cm. .

- Ranh dung c6ng ban B400, B600 co b~p dan BTCT ben c~nh bo via va

m~t duOng.

- Tren via he cac tuySn dUOng he co chiSu r9ng tiI 3,Om tra len b6 tri

tr6ng cay xanh. C~c cay xanh duQ'ctr6ng co khoang cach thiSt kS co thS thay d6i

tiI 5m den 10m de dam bao cho cac cong trinh phia du6i.
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- HB trong cay duoc dung co kich thuoc 1,2xl,2m va long trong cua hB la

1x1m.

- Cay duoc trong la loai cay co chiSu cao khi tnrong thanh khoang til 6m

dSn 8m, rS an sau va cac loai cay co hoa dep, uu tien trong thea vi tri gifra ranh

gioi cac 10d&t.

2. San nen:

- Dung phuong phap dirong dang mire thiSt kS de tao m~t phang thiet kS,

xay dung cBt khong chS chieu cao cho cac vi tri giao nhau cua duong giao

thong. DQ dBc san nSn dam bao cho vi~c thoat mroc mat, dQ dBc san nSn trong

cac 10d&txay dung cong trinh la 1%, tai nhtmg vi tri khu d&tcay xanh khoang

4%. Ton trong dia hinh, dia ch&ttai cac khu V\lCco dan cu hien hiru.

- Cao dQ nSn cac 10 d&txay dung diroc thiet kS dam bao dQ dBc nSn tBi

thieu 0,40/0de dam bao thoat mroc mat,

. - Cao dQ thiSt kS san nSn cao nh&t: 59.20m. Cao dQ thiSt kS san nSn th&p

nh&t:58.40m.

3. Thoat nuac m~t:

- Giai phap thoat nuac: Sir d\mg m~ng luai thoat nuac rieng cho thoat

nuac thai va nuac m~t. Xay dlJIlg dUOng cBng thoat nuac ng~m tren cac tuySn

giao thong d\l kiSn nh~m dam bao thoat nuac cho khu V\lC.

- M~ng luai cBng thoat nuac thea d~ng nhanh, ch~y dQc thea cac 10 d&t

quy ho~ch, thu gom nuac m~t va t~p trung chay vS cac cira xa. Thu gom nuac

m~t tren dUOng sir dVng hB ga tham nuac mua va hB ga thu kSt hqp tham nuac

mua. H~ thBng thoat nuac sir dvng muong xay co n~p d~y t&mdan BTCT. Toan

b9 khu quy ho~ch co 03 diSm xa ra SuBi. DQ dBc dQc tuySn cBng tBi thiSu la

lID. H~ thBng thoat nuac dam bao d~y du, d6ng bQ til tuySn thoat nuac dSn

giSng thu, giSng tham phai dam bao cac yeu c~u kY thu~t.
4. C&pnuac:
- Ngu6n nuac: Sir dVng ngu6n c&pnuac may chung cua thi tr&n Hung

Son, d\la VaGdUOngBng D100 tren dUOngtinh 19TL261.

- M~ng luai tuySn Bng chinh duQ'c t6 chuc thea m~ng vong kSt hqp luai

c\lt thea nguyen t~c c&ptrgc tiSp til cac tuySn Bng phan phBi D 110 va dich V\l co

dUOngkinh D63; dUOng Bng phan phBi I&ynuac til m~ng luai c&p. Cac tuySn

Bng c&pnuac phan phBi duQ'cbB tri tren he, dam bao khoang cach 1yan toan dBi

vai cac cong trinh ng~m khac thea quy chufuI quy dinh.

_C&pnuac chua chay: Cac tfl,l chua chay duQ'cd~t tren dUOngBng D110.

Nuac chua chay duQ'c I&y til cac hQng CUu hoa thong qua cac tfl,l CUu hoa.

Khoang cach giua cac hQng cUu hoa tren m~ng luai thea quy chufin hi~n hanh, .

dam bao thu~ IQ'icho cong tac phong chay, chua chay.

5. Thoat nuac thai:
_ Luu V\lCthoat nuac thai: h~ thBng thoat nu&c thai bao g6~ t&t ca cac

thiSt bi thu gom, m~ng luai dUOngcBng thu nua~ thai, huang thoat ve khu xir Iy
nuac thai. Sau khi xu Iy miac thai d~t tieu chuan moi truOng sau do thai ra h~

thBng cBng thoat nuac mua, thoat ra cac vi tri cira xa.
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- Giai phap thoat mroc thai: Nuoc thai sinh hoat b~t buoc phai qua bS tu

hoai trong tirng cong trinh rai moi diroc thoat ra h~ thong xu ly mroc thai chung

cua khu VVCquy hoach. Trong khu quy hoach b6 tri 01 tram xu ly mroc thai.

Tuyen c6ng chinh co kich thiroc D300 di doc thea tuyen dtrong cua h~ thong

tuyen dirong giao thong chinh cua khu quy hoach. Cac tuyen c6ng nay co chirc

nang thu gom va v~n chuyen mroc thai vS tram xu ly nam trong khu quy hoach,

6. Cfrp dien:

- B6 tri 01 tram bien ap xay moi cho toan bQkhu quy hoach,

- Chieu sang cho h~ thong dirong giao thong: D6i voi mat c~t dirong 1-1

su dung cQtthep roi c~n cao 11m va den Nari 250W; mong CQtbe tong mac 150.

D6i voi cac m~t c~t ngang con lai su dung cQt thep roi c~n cao 9m va den Nari

250W. Mong cQt cho loai cQt thep mong be tong mac 150, khung mong bulong

M24mm. M6i mong 'co tiSp dia gam 1 CQCthep L63x63x6. H~ th6ng tiSp dia n6i

giua cac cQtvai nhau b&ngcap tiSp dja dang tr~n MI0.

- Cap di~n cfrp nguan cho h~ th6ng cQt den chiSu sang dung cap dang

ng~m va cap treo di n6i, bao gam: Cfrp ng~m su dl,mg cap

CUIXLPEIPVCIDSTAlPVC 4x6, 4x16mm2, luan trong 6ng HDPE di trong rarm :~

cap chon tf\l'CtiSp trong dfrt. Cap treo su d\lng cap v~n xo~ ABC 4x16mm2 treo -:_'S~
tren cQtbe tong ly tam cao 10m. J}~

- Cac yeu c~u vS cfrp di~n va ch6ng set cho cong trinh: H~ th6ng cfrPdi~n T ..1
phai tuan thu thea quy ho~ch va quy dinh chuyen nganh. Khi dfru n6i cfrP di~n

phai duqc S\Ithoa thu~n cua cac ca quan quan ly chuyen nganh.

7. Thong tin lien l~c:
- Xay d\l'ilg mQt t6ng dai t~i trung tam khu quy ho~ch dam bao yeu c~u

phat tri@nh~ th6ng thong tin lien l~c ding nhu t~o diSu ki~n rna rQng cac lo~i
hinh djch V\l nhu truySn hinh cap, internet bang thong rQng.

- H~ th6ng m~ng thong tin va cac dich V\l cua khu quy ho~ch duqc dfru

n6i vai m~ng luai thong tin chung cua toan tinh.
- Toan bQh~ th6ng cap thong tin lien l~c cho khu V\ICquy ho~ch duqc b6

tri trong cac hao ky thu~t xay d\l'ilg dQc thea hanh lang cac tuySn giao thong

chinh trong toan khu.
8. Quy ho~ch quan ly rac thai, chfrt thai r~n:

+ Cac phuong thuc thu gom rac thai, phan lo~i rac thai nhu sau:
- Khu V\ICcong cQng, tf\lC duemg khu V\IC,duemg nhanh, vuOn hoa, khu

cay xanh se d~t cac thung rac nho a nhUng vi tri thu~n ti~n v6i khoang cach

100ml1 thung.
- D6i v6i rac cua xi nghi~p cong nghi~p se duqc quan ly thea xe chuyen

d\IDgtra dSn khu xu ly rieng.
+ Rac cua xi nghi~p cong nghi~p duqc thu gom v~n chuy@ndi thong qua

hqp dang tf\l'CtiSp vai BQL v~ sinh moi truemg do thj.

+ Trong khu quy ho~ch co d\I kiSn mQt s6 vj tri t~p kSt rac thu~n ti~n cho
xe chuyen d\lng v~n chuy@nrac dSn bffi rac cua huy~n.

Di~u9.Quy djnh vS hinh thuc kiSn truc cong trinh, tuemg rao va hang rao
+ VS hinh thuc 90ng trinh: cac cong trinh thuQc Nha may ~ay TDT D~i

Tu mang hinh thuc kien truc cong nghi~p, d~c trung dan gian, dong thai phai

hai hoa v6i canh quan khong gian xung quanh.
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+ VS tuong [(10, hang rao: Bam bao an ninh an toan san xu~t cho Nha

may, nrong rao cling phai dam bao tham l1}Y, than thien voi moi tnrong. Khuyen

khich sir dung cac dang cay leo tuong de dam bao than thien voi moi tnrong

cling nhu giam thieu tieng 6n, bui trong san xuat,

Di~u 10. Quy dinh vS bien bao, biSn quang cao, hinh thirc chien sang tren

tuyen pho, cong trinh.
1.BiSn bao: T~t ca cac bien bao duong trong khu V\lCphai son hoac dan

m~ng p~an 9.mu~gdS thay ra ca ban ngay va ,ban dern; CQt bi~n bao phai lam

chac chan bang ong thep co dirong kinh toi thieu la 8cm. CQt bien phai diroc son

nrng doan trang, do xen ke va song song voi mat phang n~m ngang hoac san

vach cheo 30 dQ so voi m~t phang n~m ngang. BS rong mBi v~t son la 25cm -:-

30cm, ph§n mau tr~ng va phan mau do bkg nhau.

2. BiSn quang cao, chi din, ky hi~u: Phai dam bao khong anh huemg t6i

an toan giao thong, khong gay kho khan cho cac hOliltdQng phong ch6ng chay,

khong lam anh huemg cac congotrinh kiSn truc va canh quan do thi·

3. Hinh thuc chiSu sang tren cac tuySn dUOngva cong trinh: H~ th6ng cQt

di~n cao thS, cQt di~n hlilthS su d\lng cac h~ th6ng di~n chiSu sang cong cQng

thong minh, tiSt ki~m nang lUQ'llg,anh sang phai dlilt cac tieu chu~n chuyen

nganh 'phu hQ'Pvai vi~c ~iao thong tren cac tuySn ph6 VaGban dem, kS ca khi

thai tiet dyp va khi thai tiet mua, biio hay co suong mu.

Di~u 11. Quy dinh vS t6 chuc cay xanh, m~t nuac, khong gian rna.

1. Dam bao tam nhin cho cac tuySn duOng, khai thac canh quan mQt cach

t6i da, tlilotam nhin dyp tu cac khu nha may va tlilodiSm nh~n kiSn truc cho cac

tuySn duOng. '

2. H~ th6ng cay xanh tr6ng 10lilicay bong mat co than manh, cao, tan la

rQng, it f\}ng la VaGmua Bong. Cac 10lilicay xanh ph6i hQ'Ptr6ng tliloth~m my

cho toan nha may cling nhu khu v\1'cxung quanh:

3. Cac 10lilicay xanh su d\lng trong khu quy hOlilChphai tuan thu thea tieu

chu~n hi~n hanh cho tUng 10lilihinh chilc nang (Nha may, khu eong nghi¢p - tidu

thit eong nghi¢p,...), dam bao S\1'ph6i hQ'Pgifra cac 10lilicay, hoa co tinh h~ th6ng

t\1'nhien.

4. Trong giai dOlilnl~p d\1'an dau tu xay d\ffig phai b6 tri chB dS xe 0 to va

cac diSm b6 tri hliltang ky thu~t (di¢n, tgp kit xe rae).

5. C~m mQi hOliltdQng xam hliliho~c lam biSn dlilng canh quan, thay d6i

di~n mlilot\1'nhien. HlilnchS t6i da vi~c san l~p va thay d6i cac d~c diSm dia hinh

t\1'nhien cua do thi nhu h6, song, su6i, kenh, d6i.

ehU'O'og III

TO eHue THue HIEN. .
Di~u 12. Cac cO'quan co trach nhi~m quan ly quy hOlilChxay d\ffig, d~t dai .

cac c~p din cu Quy hOlilChdUQ'cduy~t va quy dinh nay dS t6 chuc, huang din

th\1'chi~n quan ly quy hOlilChva dau tu xay d\ffig thea dung d6 an Quy hOlilChchi

tiSt xay d\ffig Nba may may TDT DliliTu, xii Binh Thu~n, huy~n DliliTu.
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Di~u 13. MQi hanh vi vi pham cac dieu khoan trong quy ~inh nay, tuy
thea hinh thirc va mire d9 vi pham se bi xu ly vi pham hanh chinh hoac truy ciru

trach nhiem hinh sir theo quy dinh cua phap lu~t. I

Di~u 14. Quy dinh quan ly thea d6 an Quy hoach chi ti@t~\aydung Nha
may may TDT Dai Tu, xii.Binh Thuan, huyen £)~i Tu diroc ban, h~ va hru trfr

tai cac co quan duoi day de cac to chirc, co quan va nhan dan biet kliemtra, giam

sat va thuc hien: . I

- UBND huyen Dai Tit;
r

- Phong Kinh t@& H~ tfu1ghuyen Dai Tit;

- Phong Tai nguyen va Moi tnrong huyen Dai Tit;

- UBND xii Binh Thuan;

- Cong ty c6 phan d~u tir va phat trien TDT.I.
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Ui? BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HQI CHU NGHiA V1VT NAM 
HUYVN DAI 	 - Tir do - Hph phtic 

s6: 631  /QD-UBND 	 Dgi Tir, ngay 3,/ thong 10 nam 2021 

QUYET DINH 
Ve viec Phe duyet Dieu chinh Quy hooch chi tiet fay cityng Nha may may 

TDT Dai Tir, xfi Binh Thu4n, huyen Dai Tir 

Ui? BAN NHAN DAN HUYtN DAI Tir 

Can cti. Ludt Td chirc Chinh qulen clia phuung ?lam 2015; 
Can cti. Luat Xay citing nam 2014; 
Can ar Luat Quy hogch nam 2017; 
Can cti. Ludt so 35/2018/QH14 ngay 20/11/2018 cfia Quac h6i Sz:ra doi,  

bd sung mot so cirdu cz:za 37 Ludt co lien quan den quy hogch; 
Can cti. Luat so 62/2020/QH14 ngay 17/6/2020 ciza Quac h6i sfra cloi, bd 

sung mot so cirdu cua Luat Xay dung; 
Can ar cac Nghi clinh cfia Chinh Phu: so 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 

Quy clinh chi tiet mot so not dung vd quy hogch xay dung; so 72/2019/ND-CP 
ngay 30/8/2019 Sz:ra ddi, bo sung mot so clieu cfia Nghi clinh so 37/2010/ND-CP 
ngay 07/4/2010 y'd lap, thdm clink, phe duyOt va quan ly quy,  hogch ,do Hit va 
Nghi dinh 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 quy clinh chi tiet mot so not dung 
ye quy hogch xay citing; so 37/2019/ND-CP ngay 07/5/2019 Quy clinh chi tiet thi 
hanh mot so clieu ciza Luat quy hogch; 

Can ar cac Thong tir cfia B6 Xay dyng: so 20/2019/T7'-BXD ngay 
31/12/2019 Huang dan xac clink, quan ly chi phi quy hogch ,xclx dung va quy 
hogch thi; so 12/2016/TT-BXD ngay 29/6/2016 Quy dinh ye ho sce cfia nhiOm 
vu va dO an quy hogch xay citing vung, quy hogch clo thi va quy hogch xay dyng 
khu chtec nang ddc thin; ,sa 01/2021/TT-BXD ngay 19/5/2021 Ban hanh QCVN 
01:2021/BXD quy chuan ky thuat quoc gia ye Quy,  hogch xay dung; s 
01/2016/TT-BXD ngay 01/02/2016 Ban hanh Quy chuan ky thuat quoc gia ye 
Cac cong trinh hg tang ky thuat; so 02/2021/TT-BXD ngay 19/5/2021 ban hanh 
QCVN 06:2021/BXD quy chudn 197 thuat quoc gia vd An toan chat' cho nha va 
cong trinh; 

Can ar Quyet clinh so 04/2017/QD-UBND ngay 15/02/2017 cfia UBND 
tinh Thai Nguyen Ban hanh Quy clinh mot so not dung y'd quail ly clu an cldu tu' 
va xay dung; quail ly ve ddu thdu sir dyng von nha nu.O.c tren Ilia ban tinh Thai 
Nguyen; 

Can cu cac Cong van cfia 	Xay 	so 3045/SXD-QHKT ngay 
10/11/2020 ve vi:ec htrang dan mot so not dung ye quy hogch, xay dung tren,dia 
ban tinh Thai Nguyen; so 2816/SXD-QHKT ngay 09/9/2021 vi0c kien do an 
clieu chinh quy hogch chi tiet xay dung Nha may may TDT Dgi Tir; 
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Can cti. Quyet clinh so 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019 awl UBND huyen 
Dgi Tir ve viec phe duyet Quy hogch chi tilt xay dung Nha may may TDT Dgi 
Tit; xa Binh Thuan, huyen Dgi Tit, tinh Thai Nguyen; 

Can cir Hd so. Dieu chinh Quy hogch chi tilt xay clung Nha may may TDT 
Dgi Tit; xa Binh Thuan, huyen Dgi Tit, tinh Thai Nguyen do Cong ty co phein to 
van kiln treic TAC kip nom 2021; 

Theo cle nghi cf.ia Cong ty co phe'ln clan to va phat triln TDT tgi Tee trinh 
so 87/TTr-TDT ngay 11/10/2021 va cita phong Kinh to va Hg tang tgi TO trinh 
so 480/TTr-KT&HT ngay 15/10/2021. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet dieu chinh Quy hooch chi tilt xay dt.mg Nha may may 
TDT Dai Tir, xa.  Binh Thu4n, huyen Dai Tir, tinh Thai Nguyen vai nhang not 
dung chinh sau: 

1. Ten do an: Dieu chinh Quy hooch chi tilt xay dung Nha may may TDT 
Dai Tir, xa Binh Thuan, huyen Dai Tir, tinh Thai Nguyen. 

2. Dia diem quy hooch: x6m Van Kik, xa Binh Thuan. 

3. Ranh gigi lap quy hooch: 

- Phia Dong: Giap ddt ruOng. 

- Phia Tay: Giap dung DT.261. 

- Phia Nam: Giap SuOi. 

- Phia Bac: Giap ruOng va su8i Cai. 

4. Quy mo dieu chinh: Dieu chinh giam 2.264,6m2  ddt cay xanh, mat nu& 
de dieu chinh tang thanh 365,3m2  ddt xay di,mg cong trinh Nha may va 
1.899,3m2  ddt giao thong, N. tang ky thulat. 

5. 14/ do dieu chinh: Dieu chinh chic nang cac o ddt xay Ong nha may, 
cay xanh, mat nix& cho phi hyp vgi thvc te. 

6. NOi dung dieu chinh quy hooch: Dieu chinh mot phdn dien tich 0 ddt 
xay di,mg cong trinh nha xtrong san xuat 1, dat cay xanh canh quan 02, cay xanh 
hanh lang boo ye suOi va mat nu& (14 hieu CXCQ-02, HLCX-01A, HLCX-02, 
HLCX-04, MN-02, NX-01) theo quy hooch dugc UBND huyen Dai Tir phe 
duyet tai Quyet dinh s6 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019 thanh ddt xay dipg 
cong trinh nha xuang san xudt (14 hieu: NX-02, NX-03), ddt xay chmg cong 
trinh phi try (14 hieu: PT-01, PT-02, PT-03, PT-04), ddt cay xanh canh quan 
(1(./ hieu: CXCQ-01, CXCQ-03), ddt cay xanh hanh lang (14 hieu: HLCX-01B, 
HLCX-03), ddt hO chira chay (14 hieu: MN-01) va ddt dtrYng giao thong, ha 
tang 1c5,  thuat. 
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7. Dieu chinh Quy hoach sir dung dat 

TT Loai (tat 

QHCT duvc phe 
duyet tai Quyet 

dinh so 4440/QD- 
UBND ngay 
26/7/2019 

), 
Dieu chinh cvc 
b9 QH chi tiet Tang (+), 

Giam (-) 

Dien tich 
(m2) 

TS/ le 
(%) 

Dien tich 
(m2) 

TS,  le 
(%) 

1 
Dat Xay Ong cong 
trinh Nha may 21.616,4 43,80 

21.981,7 44,54 365,3 

2 Dat cay xanh, mat nu& 15.596,6 31,61 13.332,0 27,02 -2.264,6 

3 
Dat giao thong, ha tang 
1c5/ thuat 12.134,6 24,59 

14.033,9 28,44 1.899,3 

TOng din tich quy ho#ch 49.347,6 100,00 49.347,6 100,0 0,0 

8. Quy hoach he thong ha tang k'Si thuat sau khi dieu chinh nhu sau: 

8.1. Dieu chinh phan quy hoach san nen da duvc UBND huyen Dai Tir 
phe duyet tai Quyet dinh so 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019, cu the nhu sau: 

- Theo Quyet dinh so 4440/QD-UBND ngdy 26/7/2019: Cao c19 thiet ke 
san nen cao nhat: 59.20m. Cao do thiet ke san nen thap nhat: 58.40m. 

-, Nay dieu chinh lai: Cao d9 thiet 	san nen cao nhat: 57.30m. Cao c19 
thiet ke san nen thap nhat: 56.65m. 

8.2. Dieu chinh phan quy hoach giao thong da &TN UBND huyen Dai Tir 
phe duyet tai Quyet dinh so 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019, cu the nhu sau: 

- Theo Quyet dinh so 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019: Dung ben trong 
Nha may có chieu r9'ng phan xe luu thong thi thieu la 5,0m den 7,0m. 

- Nay dieu chinh lai: Mat cat 2-2 có 19 giai 10,5m; 1\44t duang: 7,0m; He 
clueing: 1,75mx2=3,5m. 

8.3. Dieu chinh phan quy hoach thoat nuac mua: 

- Theo Quyet dinh so 4440/QD-UBND ngdy 26/7/2019: Khu v‘rc quy 
hoach dirge chia thanh 02 luu vuc thoat nuac mua: LV1, LV2. Giai phap thoat 
nuov mua: Tren co so quy hoach chieu cao, thiet ke he thong cac tuyen cong 
thoat nuefc mua theo nguyen tac to chay,,khong dung chung 	he thong thoat 
nu& thai. Nuoc mua dirgc thu 	cac gieng thu nua(c mua va ducyc van chuyen 
beri ,cac tuyen ranh có nap day tam dan BTCT B400, B600 d4t d9c theo cac 
tuyen &rang thoat ra suoi. 

- Nay dieu chinh lai: 

+ Thiet ke xay dung he th6ng thoat nu& mua di rieng he th6ng thoat 
nuoc thai. Cac tuyen cong thoat nu& mua la cong to chay, &rye bo tri teen co 
so tan dung toi da do doe cua dia hinh. 
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+ Tren ca so quy hoach san nen, b6 tri mang lubi cong thoat nuac mua 
theo clang nhanh, chay d9c theo cac lo dat quy hooch, thu gom nuac mat va tap 
trung chay ve cac cira xd.,  Thu gom nuac mat tren dirang sir dungIto ga tham 
nuac mua va ho ga thu ket hap tham nuac mua. He thong thoat nuac sir dung 
muang xay gach co nap day tam -dan be tong cot thep;  Toan bO khu quy hooch 
có 4 diem xa thoat ra Suoi. DO doc d9c tuyen cong tai thieu la 1/D. He thong 
thoat nuac dam bao day dit, ,dong 1710 totuyen thoat nuac den gieng thu, gieng 
tham phai dam bao cac yeu cauk5I' thuat. 

+ Toan 130 nuac mua, nuac mat dm khu,v%rc se dugc thu gom bang mang 
lued muang xay c6 nap day tam dan be tong cot the') B400 vao he thong cac ho 
ga, ho thu chay d9c theo cac tuyen duang giao thOng. He thong thoat nuac mua 
dugc thiet ke ten he dirang, nuac to chay vao ga thu qua ho thu nuac trvc tiep. 
Cac khu virc xung quanh dien tich quy hoach dugc khoi phvc lai dang chay hoc 
tao huang thoat xuyen qua du an bang viec bo tri cac cira thu tai vi tri ranh 

8.4. Dieu chinh phan quy hoach cap nuac: 

- Theo Quyet dinh s6 4440/QD-UBND ngdy 26/7/2019: T6ng nhu cL sir 
dung nuac la 116,64 (m3/ngd). 

- Nay dieu chinh lai: T6ng nhu cL sir dung nuac la 278,64 (m3/ngd). 

8.5. Dieu chinh phan quy hoach thoat nuac thai: 

- Tai ban ve QH-09, da dugc UBND huyen Dai Tir phe duyet tai Quyet 
dinh so 4440/QD-UBND ngay 26/7/2019, thi thie't k6 tram xir 1T nuac thai a vi 
tri phia Nam dia khu quy hoach. 

- Nay dieu chinh lai vi tri tram xir 1/ nuac thai 6. vi tri phia DOng cita khu 
quy hoach 	hieu HTKT), nuac thai dugc xir ly dat chuan sau dO dugc thoat 
chung theo he thong thoat nuac mua quy hoach. Tong cong suat cac tram xir'  ly 
nuac thai la 150m3/ngdy dem. 

8.6. Dieu chinh phAn quy hoach he th6ng diem 

- Tai ban ye QH-10, da dugc UBND huyen Dai Tir phe duyet tai Quyet 
dinh s6 4440/QD-UBND ngdy 26/7/2019, thi thi'etk6 dung day dien 35KV a vi 
tri phia Bac cua khu quy hoach. 

- Nay dieu chinh lai vi tri duang day dien 35KV tir vi tri phia Bac sang vi 
tri phia Nam cila khu quy hoach cho dam bao my quan chung cua khu quy 
hoach. 

9. Cac not dung quy hoach khac: Tuan thu theo Quyet dinh s6 4440/QD-
UBND ngay 26/7/2019 dm UBND huyen Dai Tir. 

Dieu 2. Giao,Cong ty c6 phan 	to va pilaf trien TDT ph6i hgp vai cac 
ca quan lien quan to chirc cong bo quy hoach pho bien,rOng rai trong nhan dan. 
TO chirc, quan 13",  viec th‘rc hien cac dix an thanh phan theo quy hoach dugc 
duyet va theo quy dinh hien hanh. 



TM. tY BAN NHAN DAN 
TICH 

C..  

.01 

n 
—Phqm Quang Anh 
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Di&I 3. Chanh van phong HDND&UBND huy@i; Truang phong Kinh to 
va Ha tang huy'n; Tnrang phong Tai nguyen va Moi true/rig huyn; Truong 
phong Tai chinh - Ke hoach; Giam doe Kho bac Nha ntre‘c Dai 'Ex; Giam dOc 
COng ty , phan dau to va phat trien TDT; Chu tich UBND xa." Binh Thu'an va 
cac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.  „us—tp. 

Nei nhiln: 
- Nhur DiL 3 (TH); 
- Ltru VT, VP. 
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 
SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /SXD-CHĐXD 

V/v tham gia ý kiến về việc thực hiện 
GPXD số 05/GPXD ngày 18/5/2022 
của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển TDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Thái Nguyên, ngày        tháng 7 năm 2025      

                  
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

 
Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 4558/STNMT-BVMT ngày 18/10/2024 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (nay là Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên) về việc tham gia ý kiến việc thực hiện giấy phép xây dựng 
số 05/GPXD ngày 18/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty cổ 
phần Đầu tư và Phát triển TDT được phép xây dựng các công trình Nhà điều hành + 
xưởng sản xuất 1; Nhà xưởng sản xuất 2; Nhà xưởng sản xuất 3; Nhà bếp + nhà ăn; 
Nhà ở cán bộ, thuộc dự án Nhà máy may TDT Đại Từ.  

Ngày 22/10/2024 Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình xây 
dựng thuộc dự án Nhà máy may TDT Đại Từ so với nội dung giấy phép xây dựng số 
05/GPXD ngày 18/5/2022. Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra xác nhận có 04 công trình được 
thi công theo đúng nội dung giấy phép xây dựng, 01 công trình (Nhà bếp + Nhà ăn) Chủ 
đầu tư đã tổ chức thi công sai nội dung giấy phép xây dựng, rộng hơn 236,5 m2. Đối với 
công trình xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển TDT đã đề nghị được tự phá dỡ phần xây dựng ngoài nội dung thiết kế được 
thẩm định và giấy phép xây dựng được cấp.  

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại Văn bản số 
19/CV-TDT ngày 24/7/2025 về hoàn thành việc phá dỡ và sửa chữa công trình Nhà 
bếp + nhà ăn đảm bảo theo đúng giấy phép xây dựng số 05/GPXD cấp ngày 
18/5/2022; ngày 28/7/2025 Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế tại hiện trường và ghi 
nhận Chủ đầu tư đã khắc phục phá dỡ bộ phận sai lệch so với nội dung giấy phép xây 
dựng đối với công trình Nhà bếp + nhà ăn, các công trình xây dựng tại dự án đã đảm 
bảo phù hợp với giấy phép xây dựng đã được cấp. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc quản lý vận hành các công trình đảm bảo theo đúng 
công năng, thiết kế được duyệt. 

Trên đây là ý kiến tham gia về việc thực hiện Giấy phép xây dựng số 05/GPXD 
ngày 18/5/2022 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, 
Sở Xây dựng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, phó GĐ phụ trách; 
- Lưu: VT, QLCHĐXD. 

           (Thonh.05b). 

                    KT.GIÁM ĐỐC  
                   PHÓ GIÁM ĐỐC            
 

 
 
 

        Hoàng Thái Cương 
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TÀI LIỆU  

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT  

CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY  

 

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT 

ĐỊA CHỈ: XÃ ĐIỀM THỤY – HUYỆN PHÚ BÌNH – T. THÁI NGUYÊN 

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN: XÃ BÌNH THUẬN – HUYỆN ĐẠI TỪ – T. THÁI NGUYÊN 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2024



 
 

Thưa Quý Công ty,  

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Môi trường Quốc tế xin chân thành cảm ơn 
Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi đã soạn thảo và xin gửi Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 200m3/ngày đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A). 

Các thắc mắc liên quan đến Hướng dẫn vận hành này xin liên hệ trực tiếp cho Mr. 

Trần Công Minh – Giám đốc Kỹ thuật - dự án : 0913 023 699. 

Chúng tôi hy vọng sớm nhận được sự quan tâm từ Quý Công ty. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 2024 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY 

 Có 03 giai đoạn vận hành hệ thống xử lý nước thải 

+ Chạy thử 

+ Vận hành hằng ngày 

+ Xử lý sự cố 

I. THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

 

Hình 1: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m3/ngày. 

Toàn bộ nước thải từ nhà vệ sinh, nước thoát sàn, lavabo, nước thải sau bể tách 

mỡ… dẫn về BỂ GOM và được bơm về BỂ ĐIỀU HÒA của trạm xử lý. Mục đích để điều 

chỉnh lưu lượng và ổn định chất lượng nước, tại bể đặt 02 bơm chìm luân phiên cấp nước 

sang cụm xử lý sinh học (THIẾU KHÍ và HIẾU KHÍ) 2 bậc để xử lý COD, BOD, 

nitơ,…có trong nước thải sinh hoạt đầu vào. 

Nước thải từ cụm xử lý sinh học dẫn sang BỂ LẮNG SINH HỌC và BỂ LẮNG 

HÓA LÝ tại đây đượng châm hóa chất trợ lắng để tăng hiệu quả lắng cặn, nước trong được 

thu bằng hệ thống thu nước mặt. Toàn bộ lượng bùn chứa sinh khối vi sinh vật được lắng 

xuống đáy. Bùn sinh học một phần tuần hoàn về cụm xử lý sinh học, bùn dư được đưa sang 
bể chứa bùn và được hút thải bỏ định kỳ. Nước trong sau lắng hóa lý được dẫn sang BỂ 

TRUNG GIAN. 

Lenovo3
Placed Image
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Từ BỂ TRUNG GIAN, nước sẽ được bơm vào THIẾT BỊ HẤP THỤ TẠP CHẤT, 

MÀU, MÙI để loại bỏ thụ các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu, mùi sau đó dẫn về BỂ KHỬ 

TRÙNG. Tại đây được châm hóa chất khử trùng nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt Coliforms. 

Sau khi khử trùng chất lượng đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A xả trực tiếp ra 

nguồn tiếp nhận. 

II. CHẠY THỬ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Khi bắt đầu tăng tải lượng của hệ thống xử lý nước thải cần thực hiện như sau: 

- Cần tăng tải lượng của hệ thống xử lý nước thải trong thời gian 15 ngày. Chỉ cho 1 
phần nước thải chảy qua bể sục khí. 

- Lượng DO (oxy hòa tan) cần giữ ở mức 2÷3 mg/lít và không sục khí quá nhiều ở giai 
đoạn khởi động (cần điều chỉnh dòng khí hằng ngày). 

- Phải kiểm tra lượng DO và SVI (thể tích bùn) trong bể hiếu khí. Thể tích bùn sẽ tăng 
và khả năng tạo bông và lắng cũng tăng dần trong thời gian 15 ngày. 

- Chú ý luôn luôn kiểm soát giá trị pH của nước thải trong khoảng pH =6,5-8,5. 

- Cần kiểm tra lượng SS (chất rắn lơ lửng) trong bể hiếu khí hàng tuần. 

- Không lấy bùn dư chừng nào thể tích bùn chưa đạt từ 2-3 g/lít. 

 VẬN HÀNH THỬ CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC. 

Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải bao gồm: Các van thao tác, các bơm 
nước, bơm bùn, các máy thổi khí, motor khuấy trộn. Tình trạng hoạt động và tuổi thọ của 
các thiết bị được duy trì khi vận hành đúng quy trình. 

2.1 Các bơm nước, bơm hồi lưu bùn và các van thao tác: 

Trước khi cho các bơm làm việc phải kiểm tra và đưa các van về vị trí thao tác  

Cụ thể: 

a. Phải chắc chắn bơm đã được mồi đầy nước. 

b. Van hút phải được mở hết. 

c. Loại bỏ các vật cản xung quanh các bộ phận truyền động của thiết bị. 

d. Chọn chế độ bằng tay và vận hành. Bơm đầy nước vào bể đến mức phao báo đầy. Bắt 
đầu bật bơm 1 chạy và bơm 2 chạy theo mực nước có trong bể. 

e. Khi cho các bơm hoạt động phải quan sát tiếng kêu của bơm, nếu thấy bình thường 
mới cho hoạt động tiếp, trường hợp có tiếng kêu lạ, phải dừng lại kiểm tra, khắc phục 
rồi mới cho hoạt động hoặc báo cáo cho cán bộ quản lý để xử lý. 

f. Định kỳ 6 tháng/lần, phải bơm đầy đủ dầu mỡ vào các vòng bi, ổ quay của bơm. 



 

 

 

3 
 

g. Thường xuyên kiểm tra các bulông móng, các túp làm kín của bơm và van, nếu thấy 
lỏng phải xiết chặt lại. 

h. Trường hợp thấy bơm bị tắc đóng van hút và van đẩy của bơm, tháo bơm vệ sinh 
sạch, lắp lại như cũ rồi mới bật bơm theo chế độ bình thường. 

Đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không chạy quá công suất thiết kế vì ảnh hưởng đến chất 
lượng nước đầu ra làm chất lượng nước sẽ không đạt tiêu chuẩn.   

2.2 Vận hành các máy thổi khí: 

a. Mở hết van chặn đầu đẩy của máy thổi khí thông suốt toàn hệ thống.  

b. Gạt bỏ các vật cản ở khu vực xung quanh của máy. Loại bỏ toàn bộ vật chất ra khỏi 
máy thổi khí, vệ sinh máy trước khi khởi động. 

c. Chọn chế độ bằng tay và vận hành: Bơm đầy nước vào và tiến hành bật máy thổi khí 
1. Quan sát lượng bọt khí thoát lên trên mặt nước. Lần lượt bật máy thổi khí 2. 

d. Khi cho máy chạy phải thường xuyên nghe tiếng động của máy, nếu có tiếng kêu lạ 
phải dừng máy để kiểm tra, khắc phục rồi mới cho chạy tiếp. 

e. Thường xuyên kiểm tra các bulông trên máy, nếu lỏng phải xiết chặt lại. 

f. Các máy thổi khí hoạt động tự động theo rơle thời gian được lắp trong tủ điện trung 
tâm. 

g. Khi có sự cố, phải dừng kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi vào nhật ký hoạt động của 
công đoạn và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật biết để xử lý, tuyệt đối không tự tiện tháo 
máy để sửa chữa. 

h. Vệ sinh bộ lọc khí của máy thổi khí: trước khi vệ sinh bộ lọc phải tắt máy hoặc nên 
tắt toàn bộ hệ thống thổi khí (tắt máy thổi khí trong vòng 30-60 phút sẽ không làm 
ảnh hưởng bất lợi cho vi sinh vật trong các bể xử lý sinh học.) Không nên cố gắng 
vận hành hệ thống thổi khí khi đang vệ sinh bộ lọc khí.  

i. Khi bảo dưỡng máy cần tắt máy trước đó ít nhất 30 phút để nhiệt độ của máy hạ 
xuống.  

2.3 Vận hành motor khuấy. 

a. Kiểm tra nguồn điện đầu vào tủ. 

b. Kiểm tra chiều quay và tình trạng máy khuấy, các cảm biến trong tủ hoạt động chưa, 
các tín hiệu đèn báo. 

c. Chọn chế độ bằng tay và vận hành bật motor khuấy. Quan sát sự chuyển động của 

dòng nước từ khi bật motor khuấy đến khi motor khuấy chạy ổn định. 
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d. Quan sát các tình trạng hoạt động của máy, tiếng ồn, độ rung khi chạy máy. Ghi vào 

nhật ký số liệu thu thập. 

e. Một khi có báo lỗi, thì phải dừng kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi vào nhật ký của 

công đoạn và báo cáo cho cán bộ quản lý để xử lý. 

f. Kiểm tra xong sự cố tiếp theo vận hành lại hệ thống theo trình tự bước a – d. 

III. VẬN HÀNH CHI TIẾT 

3.1 Vận hành các bể xử lý  

3.1.1 Bể gom, Bể điều hòa 

Cần thường xuyên kiểm tra bơm chìm nước thải lắp đặt tại hố gom, bể điều hòa, xem 
rác, bùn có thể bám vào, làm tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần kéo lên và dùng nước có áp 
cao vệ sinh để tránh hiện tượng tắc nghẽn. 

Mặt khác cũng cần kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu, khi đó 
cần vệ sinh ngay cọc phao. 

3.1.2 Bể thiếu khí bậc 1, bậc 2. 

Bể thiếu khí có nhiệm vụ khử Nitrat (NO3
-) thành N2 thông qua hoạt động của hệ vi 

sinh vật tùy tiện. 

Khi vận hành bể thiếu khí cần kiểm tra và duy trì các thông số và yếu tố sau: 

- Điều kiện thiếu khí (hàm lượng oxy hòa tan DO từ 0,1 ÷ 0,5 mg/l). 

- Có hệ vi sinh vật tùy tiện khử nitrat. 

- Có nguồn cacbon hữu cơ. 

- Nước thải phải được khuấy trộn đều, tăng khả năng tiếp xúc giữa bùn hoạt tính và 

nước thải trong môi trường thiếu khí để xử lý Nitơ. 

- Nhiệt độ nước thải thích hợp (20 – 35oC). 

3.1.3 Bể hiếu khí bậc 1, bậc 2 

Trong các bể hiếu khí, hệ vi sinh vật tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có vai trò 
chuyển hóa các chất hữu cơ thành các sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O,… và chuyển hóa 
các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat để có thể xử lý ở bể thiếu 
khí.  

Vi sinh vật hiếu khí là chủng vi sinh rất nhạy cảm với nhiều yếu tố tác động như: tải 
lượng chất ô nhiễm trong dòng xả thải, bản chất bùn hồi lưu, lưu lượng bơm vào bể hiếu 
khí. Do đó vận hành bể hiếu khí là phần phức tạp nhất trong hệ thống, yêu cầu tỉ mỉ cũng 
như trách nhiệm cao trong công việc. 

Khi vận hành bể hiếu khí cần duy trì và lưu ý các yếu tố sau: 
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- Lượng khí cấp vào bể hiếu khí: Phải cấp đủ khí và liên tục 24/24 giờ. 

- Có thể nhận biết tình trạng hoạt động của bể hiếu khí dựa vào màu của bùn hoạt tính 
trong bể theo kinh nghiệm như sau: 

 Bùn màu vàng nâu (màu gạch cua): Đây là màu chuẩn của bùn hoạt tính, bùn 

có màu này chứng tỏ bùn lắng tốt, khoẻ, bể hoạt động tốt. 

 Bùn màu trắng: do vi khuẩn dạng sợi phát triển (trong điều kiện thiếu N, P, O2) 

làm cho bông bùn xốp, tỷ trọng bùn giảm, thể tích lắng giảm và bùn khó lắng. 
Khi đó cần kiểm tra hàm lượng oxy trong bể, nếu thiếu thì phải bổ sung. 

 Bùn màu đen: mùi H2S, metacaptan, do có quá trình phân huỷ yếm khí tạo ra, 
điều này chứng tỏ là bể thiếu oxy nghiêm trọng, tạo điều kiện yếm khí cho các 
vi khuẩn hô hấp tuỳ tiện hô hấp theo kiểu yếm khí. Cần bổ sung oxy thật mạnh. 
Nếu không phục hồi được thì cần rút hết về bể chứa chứa bùn, và phải nuôi cấy 
lại từ đầu. 

- Mật độ vi sinh trong bể hiếu khí: 

 Thời gian đầu mật độ vi sinh trong bể còn thấp, do đó trong thời gian khởi 
động không nên cho hệ thống xử lý chạy đủ công suất, cần tăng dần dần công 
suất hệ thống. Khi quan sát thấy nước ra khỏi bể lắng sinh học không bị đục, 
vi sinh vật thích nghi được, bông bùn to, màu bùn đẹp thì có thể tăng thêm 
công suất.  

 Tỷ lệ bùn hồi lưu từ bể lắng sinh học về bể thiếu khí, đây là một thông số rất 
quan trọng, nhằm duy trì mật độ vi sinh trong bể thiếu khí, hiếu khí ổn định và 
tối ưu cho quá trình xử lý sinh học. Khi hệ thống trong giai đoạn khởi động 
nên chạy hồi lưu hoàn toàn trong khoảng 1 tuần, sau đó nâng dần công suất 
nghĩa là giảm hồi lưu còn khoảng 80%, 60%, 50%. Khi vi sinh đã đạt mật độ 
cần thiết (1,5 – 3 g/l) thì nên chạy hồi lưu 30%. 

 Trong trường hợp hồi lưu bùn gián đoạn, thì trước khi mở van hồi lưu phải mở 
van xả bùn dư trong 15 phút, sau đó mới mở van hồi lưu bùn nhằm tránh hồi 
lưu xác vi sinh vật đã chết dưới đáy thiết bị lắng thứ cấp về làm ảnh hưởng 
đến hoạt động của bể hiếu khí cũng như toàn hệ thống.  

 Đo thể tích lắng của bùn (Thể tích lắng của bùn đạt khoảng 30% là hệ thống 
hoạt động tốt): Lấy 1000 ml nước ở cuối bể hiếu khí cho vào ống lắng chuyên 
dụng để lắng trong 30 phút, đọc thể tích lắng của bùn, nếu thể tích lắng 
khoảng 200 - 400 ml thì mật độ vi sinh là hợp lý. 
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- Kiểm tra bơm tuần hoàn chìm trong bể hiếu khí: xem rác, bùn có thể bám vào, làm 
tắc đầu hút của bơm. Khi đó cần kéo lên và dùng nước có áp cao vệ sinh để tránh 
hiện tượng tắc. Kiểm tra xem rác thải có thể bám vào phao làm sai tín hiệu. Khi đó 
cần vệ sinh ngay cọc phao. 

3.1.4 Bể lắng sinh học. 

Chú ý khi thấy có hiện tượng bùn nổi lên mặt bể lắng sinh học (do bùn hoạt tính ở 
đáy bể lắng bị yếm khí, quá trình khử nitrat xảy ra tạo nhiều bọt khí N2, các bọt khí này đẩy 
bùn hoạt tính nổi lên trên bề mặt), cần kiểm tra 2 yếu tố sau:  

+ Đo mật độ vi sinh tại bể hiếu khí nếu cao hơn 60ml/100ml thì phải tiến hành xả bùn 

dư về bể ủ bùn theo như quy trình xả bùn ở phần trên. 

+ Kiểm tra bơm bùn sinh học, nếu bị tắc phải thông rửa sạch sẽ hay nếu không hoạt 
động phải đổi bơm và sữa chữa khắc phục sự cố này ngay. 

3.1.5 Bể lắng hóa lý. 

Thường xuyên kiểm tra bể lắng hóa lý xem có hiện tượng nổi bùn, tình trạng hoạt 
động bơm bùn. 

3.1.6 Hệ thống lọc. 

Hệ thống lọc bao gồm Thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi, Thiết bị chứa nước rửa 

lọc. Bể trung gian có nhiệm vụ chứa nước phục vụ cho thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi. 

Tránh hiện tượng sụt nước cho thiết bị. Nước sau khi đi qua lớp vật liệu lọc được loại bỏ các 

chất hữu cơ, cặn lơ lửng, màu, mùi và dẫn về BỂ KHỬ TRÙNG. 

Hướng dẫn lọc, sục rửa thiết bị hấp thụ tạp chất, màu, mùi. 

- Chế độ lọc. Mở van 1,4,5 đóng van 
2,3,6. Tắt bơm rửa lọc. 

- Chế độ rửa lọc (Rửa lọc hàng ngày 

vào lúc 17h chiều) 

+ Bước 1: Mở va 2,3,6 đóng van 

1,4,5 Bật bơm rửa lọc 10 phút. 

+ Bước 2: Mở van 1,4,6 đóng van 

2,3,5 Bật bơm rửa lọc 5 phút 

+ Bước 3: Mở van 1,4,5 đóng van 
2,3,6. Tắt bơm rửa lọc 
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3.1.7 Bể khử trùng. 

Tại đây được châm hóa chất khử trùng nhằm đảm bảo yêu cầu về mặt Coliforms.  

Nước sau khi được khử trùng chất lượng đạt quy chuẩn QCVN 14:2008, cột A xả trực tiếp 
ra nguồn tiếp nhận. 

3.1.8 Bể chứa bùn 

Bể có chức năng chứa bùn dư sinh ra khi hệ thống hoạt động.  

Thời gian chứa bùn của hệ thống được thiết kế khoảng 4 tháng - 1 năm tuỳ thuộc vào 
lượng bùn thải bỏ trong quá trình xử lý sinh học. Định kỳ 4-6 tháng phải hút bùn. 

3.2 Hệ thống điện điều khiển tự động. 
Phải kiểm tra các đầu đấu dây trong tủ điện và các thiết bị, nếu lỏng phải xiết chặt lại, 

tránh tình trạng chạm, chập trong quá trình làm việc. 

Không để tủ điện và các môtơ điện trong tình trạng bị ẩm ướt hoặc bị nước tràn vào 
trong. 

Khi có sự cố, phải thực hiện ngay các thao tác trong tài liệu hướng dẫn để khắc phục 
sự cố đối với từng thiết bị. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố và tìm các biện pháp khắc 
phục, sửa chữa càng sớm càng tốt.  

Khi tiến hành sửa chữa, phải kiểm tra chiều quay của các môtơ. Khi xác định đúng 
chiều quay mới cho thiết bị hoạt động. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển: 

Ghi chú:  

- Đèn màu xanh sáng: thiết bị đang hoạt động. 

- Đèn màu vàng: thiết bị lỗi. 

- STOP – DỪNG KHẨN: nút dừng khẩn cấp hệ thống xử lý 

- Auto : vận hành tự động 

- Men: Vận hành bằng tay 

- OFF: dừng chế độ hoạt động của hệ thống 

STT Thiết bị SL Nguyên lý hoạt động 

1 Bơm bể gom 02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian - timer và mức phao (đầy – cạn).  

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 
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STT Thiết bị SL Nguyên lý hoạt động 

2 Bơm bể điều hòa 02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian - timer và mức phao (đầy – cạn).  

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

3 
Động cơ khuấy bể 
thiếu khí 1. 

01 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian – timer. 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

4 
Bơm tuần hoàn 
nước thải 1, 2 

02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian – timer. 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

5 
Động cơ khuấy bể 
thiếu khí 2. 

01 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian – timer. 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

6 
Bơm tuần hoàn 
nước thải 3, 4 

02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian – timer. 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 
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STT Thiết bị SL Nguyên lý hoạt động 

7 Máy thổi khí 02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian – timer. Luân phiên hoạt động 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

8 
Bơm bùn bể lắng 
sinh học 

02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo bơm bể 
điều hòa, cảm biến thời gian – timer. Luân phiên hoạt 
động 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

9 
Bơm bùn bể lắng 
hóa lý 

01 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo bơm bể 
điều hòa, cảm biến thời gian – timer.  

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

10 
Van cấp hóa chất 
trợ lắng 

01 

AUTO 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo bơm bể 
điều hòa.  

11 Bơm cấp lọc 02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo cảm biến 
thời gian - timer và mức phao (đầy – cạn).  

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 
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STT Thiết bị SL Nguyên lý hoạt động 

12 
Bơm định lượng 
hóa chất khử trùng 

02 

AUTO–OFF–MAN 

+ Chế độ tự động - Auto: hoạt động theo bơm cấp 
lọc.  

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

13 Bơm rửa lọc 01 

OFF–MAN 

+ Chế độ vận hành bằng tay - Man: chạy cưỡng 
bức không phụ thuộc các chế độ điều khiển. 

+ Chế độ OFF: dừng chế độ hoạt động của thiết bị 

Chú ý:  

- Trong trường hợp khẩn cấp hoặc hệ thống xảy ra sự cố, nhấn nút DỪNG KHẨN để 
dừng hoàn toàn chế độ hoạt động các thiết bị trong hệ thống xử lý nước. 

- Xoay nút DỪNG KHẨN (xoay theo chiều kim đồng hồ) để hoạt động lại hệ thống 
xử lý nước khi chọn chế độ DỪNG KHẨN để tắt hệ thống trong trường hợp  

khẩn cấp.  

3.3 Hệ thống cấp hóa chất và dinh dưỡng  

 Lưu ý: Chú ý an toàn khi làm việc với hóa chất: 

- Phải có đủ trang thiết bị bảo hộ lao động khi pha chế hóa chất. 

- Phải thực hiện đúng các bước chỉ dẫn khi pha chế hóa chất. 

- Tránh để hóa chất tiếp xúc với nước trong quá trình lưu trữ và bảo quản. 

- Khi đưa hóa chất vào thùng pha chế, nên đổ từ từ tránh bụi hóa chất bay lên, vung 

vẩy ra ngoài. 

3.3.1 Hệ thống cấp hóa chất khử trùng 

- Cấp 300 lít nước vào thùng chứa hóa chất, cho từ từ 25 lít hóa chất khử trùng và mở 

van khí đảo trộn cho hóa chất tan hoàn tàn. 

- Tiếp tục cấp nước đến khi đầy bồn pha hóa chất. 

- Định kỳ kiểm tra lượng hóa chất trong bồn pha hóa chất.  

- Mục đích sử dụng hóa chất là để khử trùng.  

 Lưu ý:  

 Cán bộ vận hành theo dõi lượng sử dụng hóa chất theo thực tế tại nhà máy. 
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 Các chỉ tiêu kiểm tra nước trong bể khử trùng yêu cầu clo dư trong khoảng từ 0,3 
– 0,5 là tốt nhất 

3.3.2 Hệ thống cấp hóa chất trợ lắng PAC 

 Cách pha hóa chất: 

- Cấp 300 lít nước vào thùng chứa hóa chất, cho từ từ 25 lít PAC và mở van khí đảo 
trộn đảm bảo hóa chất được tan hoàn toàn trong nước. 

- Tiếp tục cấp nước đến khi đầy bồn pha hóa chất. 

- Định kỳ kiểm tra lượng hóa chất trong bồn pha hóa chất.  

- Mục đích sử dụng hóa chất là để để tăng hiệu quả lắng cặn.  

 Lưu ý:  

- Luôn đảm bảo hóa chất có tại bồn pha. 

- Cán bộ vận hành theo dõi lượng sử dụng hóa chất theo thực tế tại nhà máy. 

3.3.3 Hệ thống cấp hóa chất điều chỉnh pH 

 Cách pha hóa chất: 

- Cấp 300 lít nước vào thùng chứa hóa chất, cho từ từ 25 lít hóa chất điều chỉnh pH và 

mở van khí đảo trộn đảm bảo hóa chất được tan hoàn toàn trong nước. 

- Tiếp tục cấp nước đến khi đầy bồn pha hóa chất. 

- Định kỳ kiểm tra lượng hóa chất trong bồn pha hóa chất.  

- Mục đích sử dụng hóa chất là để cân bằng pH.  

 Lưu ý:  

- Luôn đảm bảo hóa chất có tại bồn pha. 

- Cán bộ vận hành theo dõi lượng sử dụng hóa chất theo thực tế tại nhà máy. 

3.3.4 Dinh dưỡng cấp cho hệ thống 

- Cấp 5kg dinh dưỡng trong mỗi lần pha vào bồn cấp dinh dưỡng.  

- Tiến hành pha với 500 lít nước và mở van sục khí đảo trộn. 

- Định kỳ kiểm tra lượng dinh dưỡng trong thùng chứa hóa chất, luôn đảm bảo dinh 
dưỡng được cấp vào bể.  

- Cấp dinh dưỡng 01 lần/ngày. 

- Mục đích sử dụng dinh dưỡng để dự trữ bùn sinh học, đồng thời bổ sung bùn sinh 
học đảm bảo nồng độ bùn cho quá trình xử lý amoni (NH4+) được ổn định.  

Chú ý: Luôn luôn đảm bảo hóa chất có tại thùng hóa chất. Không tự ý điều chỉnh 

lượng hóa chất cấp vào bể. 



 

 

 

12 
 

Sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất 

3.4 Vận hành sinh học 

3.4.1 Công tác chuẩn bị bùn trước khi nuôi cấy 

Bùn hoạt tính có thể sử dụng bùn có sẵn từ bể Aerotank bất kỳ, hoặc màng sinh học 
trôi ra từ bể lọc sinh học. Hoặc có thể lấy bùn hoạt tính từ các hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt khác. Lưu ý: bùn phải được loại bỏ sơ bộ các tạp chất khoáng nặng (cát, sỏi...).  

 

 

 

 

 

 

 

Hình  1: Bùn hoạt tính khi mới đưa vào bể 

 Theo hình 1, thể tích bùn thu được sau thời gian lắng 15 – 30 phút để đánh giá chỉ số 

SVI.  

SVI = thể tích bùn lắng sau 30 phút/MLSS (mg/l) 

 Kiểm tra hàm lượng MLSS của bùn hoạt tính ban đầu có trong bể thông qua 

máy đo, hàm lượng MLSS ít nhất phải đạt trên 2000 mg/l 

 Tính toán liều lượng pha loãng trước khi đưa nước thải vào, sao cho lượng 

sinh khối không nhỏ hơn 400 mg/l. 
3.4.2 Quá trình nuôi cấy vi sinh 

Kiểm tra nồng độ đầu vào của nước thải đầu vào. Nồng độ ban đầu của nước thải 
trong khoảng 200 – 250 mg/l là thích hợp để tạo ra môi trường cho các vi sinh vật sinh 
trưởng và phát triển.  

- Kiểm tra sự hoạt động của giàn ống phân phối khí, máy bơm nước, máy thổi khí và 
các thiết bị đo đạc sử dụng cho quá trình khởi động hệ thống. Sự hoạt động bình 
thường của các thiết bị này sẽ giúp cho quá trình khởi động hệ thống được trơn tru và 
như mong muốn. 

- Nước thải đầu vào cần phải loại bỏ lượng dầu mỡ, kim loại nặng. Những yếu tố này 
sẽ gây ức chế hoạt động sinh trưởng và phát triển của bùn. 
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- Quan trắc tốc độ lắng và sự hình thành bông bùn 2 giờ/lần bằng cốc phễu thủy tinh 
hoặc ống đong 1000 ml. Đánh giá khả năng hình thành bông bùn và chỉ số MLSS đo 
được. 

- Đánh gía chỉ số SVI ( chỉ số thể tích của bùn) bằng cốc phễu thủy tinh 2 giờ/lần trong 
mỗi lần quan trắc, trạng thái của bùn thay đổi như thế nào. Chỉ số SVI tăng từ 10ml – 

30ml thể tích bùn thì bùn đang quá trình phát triển.  

- Lưu ý: độ pH luôn cần được kiểm soát thường xuyên, độ pH thích hợp 6,5 - 8,5 (tối 
ưu tại 7,5). Khi độ pH không nằm trong khoảng này sẽ làm bùn hoạt tính phát triển 
chậm lại. 

 Sau 1-2 ngày chạy hệ thống đầu tiên:  

- Ngày đầu tiên: Bơm nước sạch vào 1/3 thể tích bể thiếu khí để tiến hành quá trình nuôi 
cấy vi sinh vật. Cung cấp bùn hoạt tính và bổ sung dinh dưỡng cho vi sinh vật phát 
triển. Sau đó bật máy thổi khí lên, duy trì lớp bọt khí lăn tăn ở lớp nước trên cùng.  

- Ngày thứ hai: bổ sung dinh dưỡng cấp xuống bể thiếu khí cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển của vi sinh vật. Quan sát, kiểm tra màu sắc, mùi, khả năng lắng của bùn vi 
sinh bằng ống đong 1000 ml.   

- Ngày thứ 3: Cấp dần nước thải vào bể, quan sát sự phát triển của bùn hoạt tính trong 

bể (quan sát về màu bùn, ..). Bổ sung dinh dưỡng, tiếp tục quan sát, màu sắc bùn, tình 
trạng lắng để đánh giá khả năng thích nghi của bùn hoạt tính với nước thải. Nếu vi 
sinh vật phát triển tốt có thể tiếp tục bổ sung thêm lượng nước thải cấp vào bể. 

- Thời gian sục khí ban đầu khoảng 2 - 3h trước khi cho nước thải vào bắt đầu quá trình 
nuôi cấy. 

- Độ pH luôn cần được kiểm soát thường xuyên, độ pH thích hợp 6,5 – 8,5. Khi độ pH 

không nằm trong khoảng này sẽ làm bùn hoạt tính phát triển chậm lại.  

- Đánh gía chỉ số SVI ( thể tích của bùn) bằng cốc phễu thủy tinh 2 h/lần trong mỗi lần 
quan trắc, trạng thái của bùn thay đổi như thế nào. Chỉ số SVI tăng từ 10ml – 30ml thể 
tích bùn thì bùn đang quá trình phát triển  

- Giai đoạn đầu phát triển của bùn sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng như sự xuất hiện của 
bọt trắng trong bể sục khí, vi khuẩn và nấm trong bùn hoạt tính. Khi đó cần phải kiểm 
soát hàm lượng DO thích hợp, hoặc ngưng chạy sục khí trong thời gian từ 30 phút đến 
1 giờ để giảm lượng bọt khí. Có thể dùng thiết bị xịt nước để loại bỏ bọt. Những hiện 
tượng trên sẽ mất dần trong 1 tuần chạy thử đầu tiên. 

 Sau 5 – 6 ngày chạy hệ thống:  
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- Các vi sinh vật (bùn hoạt tính) sẽ có sự phát triển nhất định, kích thước của bông bùn 
bắt đầu tăng lên. Tốc độ lắng bùn tăng lên, đi kèm theo là chỉ số thể tích SVI và 
MLSS cũng tăng lên. Chỉ số SVI có thể đạt 40 – 50 ml ( đo bằng cốc phễu thủy tinh, 
hoặc ống đong). Tiếp tục cấp thêm nước thải, quan sát màu bùn hoạt tính để đánh giá 
khả năng thích nghi của bùn hoạt tính trong nước thải: (màu vàng nâu (màu gạch 
cua) bùn phát triển tốt). Nếu bùn phát triển tốt, tiếp tục bổ sung lượng nước thải cấp 
vào bể. 

- Độ pH luôn cần được kiểm soát thường xuyên, độ pH thích hợp 6,5 – 8,5. Khi độ pH 

không nằm trong khoảng này sẽ làm bùn hoạt tính phát triển chậm lại.  

- Bổ sung dinh dưỡng tại bể thiếu khí. Mở van cấp dinh dưỡng vào bể thiếu khí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2: Hình ảnh bùn hoạt tính sau 5-6 ngày 

 Trong khoảng 8 – 9 ngày chạy hệ thống:  

- Các điều kiện được kiểm soát ổn định, hàm lượng DO và đầu vào ổn định thì mật 

độ bùn sẽ tăng dần lên. Chỉ số SVI thích hợp cho bùn hoạt tính 80 -120 mg/l. Chú 

ý luôn phải kiểm soát giá trị pH của nước thải trong khoảng 6,5-8,5.  

- Cấp dinh dưỡng vào hệ thống để vi sinh vật có thể sinh trưởng và phát triển tốt. 

Bổ sung thêm lượng nước thải vào bể, quan sát, đánh giá khả năng phát triển và 

lắng cặn của bông bùn. 

- Bổ sung nước thải liên tục nước thải vào bể, duy trì DO và thành phẩm dinh 

dưỡng ở điều kiện tối ưu cho vi 
sinh vật phát triển. 
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Hình  3: Bùn hoạt tính gần đạt đến nồng độ cần thiết 

 Sau 14  – 15 ngày chạy hệ thống:  

- Nuôi cấy bùn, bùn sẽ hoạt động ổn định, những bông bùn to đạt đến kích cỡ phát 

triển. 

- Kiểm tra sự phát triển và khả năng lắng của vi sinh vật trong các bể sinh học bằng 

ống đong 1000 ml. 
- Trong bùn hoạt tính hoạt động tốt, ngoài các bông tập trung các động vật vi sinh 

còn gặp một lượng lớn không lớn thảo trùng, trùn xoắn, giun.  

- Tuần hoàn toàn bộ bùn thu được từ bể lắng về các bể xử lý sinh học để duy trì 

hàm lượng vi sinh vật trong bể. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  4: Bùn hoạt tính phát triển ổn định 

3.5 Thông số vận hành và kiểm soát 

3.5.1 Các thông số vận hành 

- Nhiệt độ: duy trì ổn định nhiệt độ nước thải to ≥ 15oC 

- Nhiệt độ nước thải có ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ phản ứng sinh hóa trong quá trình 
xử lý nước thải. Nhiệt độ không những ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật mà 
còn tác động lớn tới quá trình hấp thụ khí oxy vào nước thải và sự phát triển cũng 
như tính lắng của bông bùn.  
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 Quá trình vận hành trong mùa hè: Vào thời điểm mùa hè, nhiệt độ dao động 
trong khoảng 25 – 40oC, khi nhiệt độ từ 30 – 40oC làm tốc độ sinh trưởng của 
bùn tăng lên nhanh chóng và tích trữ chất thải trong tế bào nhiều với sự oxi hóa ít 
hơn. Do vậy hoạt tính sinh học tạo ra nhiều bùn hơn, và bùn ở bể lắng sẽ loãng 
hơn. Vì vậy, trong thời điểm mùa hè cần tăng lượng bùn dư và giảm lượng bùn 
tuần hoàn xuống khoảng 130 – 140% lưu lượng. Quan sát bông bùn lắng bẳng 
cốc thủy tinh hoặc ống đong để điều chỉnh tăng hoặc giảm lưu lượng xử lý.  

 Quá trình vận hành mùa đông: Nhiệt độ trung bình giao động trong khoảng 10 – 

25oC, thời điểm này vi sinh vật phát triển chậm, hàm lượng oxy hòa tan cũng 
giảm xuống. Do đó, cần phải điều chỉnh lượng bùn tuần hoàn về tăng lên 170 – 

180% lưu lượng.  

- Hàm lượng oxy hóa tan - DO: Hoạt động của ngăn hiếu khí đòi hỏi hàm lượng DO ≥ 
2mg/l phải hiện diện ở mọi thời điểm (DO cao (> 2 mg/l) có thể cải thiện tốc độ 
nitrat hoá với tải lượng BOD cao). 

 Khi oxy bị giới hạn, các vi sinh vật dạng sợi sẽ chiếm ưu thế, làm bùn hoạt tính 
trở nên khó lắng, tạo khối bùn. 

 Khi nồng độ oxy trong bể hiếu khí < 1 mg/l kéo dài liên tục trong 10 tiếng hoặc 
hơn sẽ làm gián đoạn hoạt động tạo bông bùn và gây mất bùn. Khi nồng độ oxy 
trong nước bị giới hạn, hoạt động của trùng tiên mao sẽ chậm lại. 

 Ngoài ra, các động vật nguyên sinh bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy thấp bao gồm: 
giun tròn bơi tự do, trùng tiên mao bò, trùng tiên mao có cuống. Hoạt động của 
động vật nguyên sinh sẽ giảm khi nồng độ oxy < 1 mg/l kéo dài liên tục trong 
vòng 36 tiếng. 

 Hoạt động của các động vật nguyên sinh thường tăng trong vòng 12 tiếng khi 
nồng độ oxy trong nước lên trên 1mg/l. 

- Động cơ khuấy:  

 Đảo trộn cho bể thiếu khí: ở mức độ sao cho vi sinh không bị lắng và oxy thấm 
từ không khí vào ở mức tối thiểu: DO = 0,1 - 0,5mg/l. Sự có mặt của oxy ở nồng 
độ thấp tạo điều kiện cho các vi sinh vật sử dụng oxy hoạt động cho quá trình 
khử nitrat. 

 Động cơ khuấy ở mức độ sao cho duy trì sinh khối tồn tại ở trạng thái lơ lửng 
nhưng cũng tránh xáo động mạnh bề mặt lớp nước để giảm thiểu oxy thấm từ 
không khí vào. Sự xuất hiện oxy trong lớp bùn sẽ gây ức chế hoạt động của các 
vi sinh vật yếm khí, cản trở quá trình hấp phụ các chất bẩn có trong nước thải. 
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- pH: duy trì pH trong khoảng 6,5 - 8,5; pH lớn quá hay thấp quá đều ảnh hưởng xấu 
tới đời sống vi sinh vật. Khi pH < 6,5 và > 8,5, liên kết giữa các bông bùn trở nên 
yếu, bùn nổi lên do các vi khuẩn không liên kết chặt chẽ. 

- Nồng độ và tốc độ tuần hoàn bùn hoạt tính: người vận hành phải duy trì sự tuần hoàn 
bùn hoạt tính tiếp diễn trong hệ thống. Nếu tốc độ này quá thấp, bể hiếu khí có thể 
quá tải thủy lực, làm giảm thời gian thông khí.  

- Tỷ lệ dòng tuần hoàn nội bộ từ ngăn hiếu khí về ngăn thiếu khí: người vận hành phải 
duy trì dòng tuần hoàn nội bộ (bùn + nước) trong hệ thống. Vận hành tuần hoàn được 
điều chỉnh qua thông số ORP quan trắc được. Nước thải có mức độ ô nhiễm thấp và 
nồng độ oxy cao trong dòng hồi lưu thì tỷ lệ quay vòng không vượt quá 200 %. Nước 
thải có mức độ ô nhiễm cao và nồng độ oxy thấp trong dòng hồi lưu thì tỷ lệ quay 
vòng có thể tới 400 %. Điều chỉnh tốc độ dòng hồi lưu đảm bảo duy trì nồng độ oxy 
hòa tan theo yêu cầu trong bể thiếu khí (DO = 0,1 - 0,5mg/l) 

- Tốc độ dòng chảy của bùn hoạt tính thải: Bởi bùn hoạt tính có chứa các VSV sống 
tăng trưởng nên lượng bùn hoạt tính có thể gia tăng. Nếu bùn hoạt tính duy trì trong 
hệ thống quá lâu, hiệu quả của quá trình sẽ giảm xuống. Nếu có quá nhiều bùn hoạt 
tính bị loại khỏi hệ thống, các chất rắn sẽ không lắng đọng đủ nhanh để được loại bỏ 
ở bể lắng thứ cấp. 

- Độ sâu lớp bùn: Nếu các chất rắn không bị loại bỏ ra khỏi hệ thống từ bể lắng cùng 
với tốc độ chúng được đưa vào, lớp phủ sẽ gia tăng độ sâu. 

3.5.2 Kiểm soát vận hành hệ thống 

- Tốc độ tuần hoàn: 
 Tốc độ tuần hoàn quá cao: giảm thông khí và lắng đọng ở các bể bị quá tải thủy lực, 

thời gian thông khí và lắng đọng giảm. 
 Tốc độ tuần hoàn quá thấp: sự tuần hoàn thối, các chất lắng bị giữ lại trong các bể 

lắng, giảm MLSS trong bể hiếu khí. 
- Tốc độ nước thải: 
 Tốc độ nước thải quá cao: giảm MLSS, giảm độ bùn, gia tăng SVI, giảm MCRT, 

tăng tỷ lệ F/M. 
 Tốc độ nước thải quá thấp: tăng MLSS, tăng độ bùn, giảm SVI, tăng MCRT, giảm tỷ lệ F/M. 
- Tốc độ thông khí:  

 Tốc độ thông khí quá cao: năng lượng lãng phí, tăng chi phí vận hành, các chất rắn 
nổi lên, phá vỡ bùn hoạt tính. 

 Tốc độ thông khí quá thấp: bể hiếu khí thối, hiệu quả kém, mất sự nitrat hóa. 
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IV. MỘT SỐ SỰ CỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

TT Hiện tượng  Nguyên nhân  Cách khắc phục  

1 

Các bơm hút bùn và 
bơm nước có hoạt 

động nhưng không 
bơm được nước và 

bùn  

Có khí trong đường ống  
Phải mồi lại nước cho các bơm 
hoạt động. 

Cánh  bơm bị lỏng  
Tháo đầu bơm, kiểm tra & xiết 

lại bulông hãm cánh bơm. 

Bơm bị  tắc do rác làm  

kẹt.  
Tháo bơm và rút hết rác ra. 

2 

Các máy thổi khí có 

hoạt động nhưng 
lượng khí không đủ  

Hở trên đường ống Kiểm tra lại đường ống cấp khí. 

3 
Tất cả các thiết bị 
không hoạt động. 

Không có điện nguồn  

Kiểm tra lại nguồn điện, sau đó 
phải kiểm tra và chuẩn lại chiều 

quay của máy. 

4 
Các bơm nước hoạt 

động thất thường. 

Van phao báo mức nước 

và điều khiển ở ngăn tiếp 

nhận bị kẹt. 

Tháo lỗ van phao kiểm tra và 

làm sạch, gỡ dây của van phao 

để không bị kẹt. 

5 

Môtơ của bơm hoặc 

máy thổi khí nóng 

quá mức, Attomat 

hay bị nhảy 

Không được bôi trơn đầy 

đủ. 

Tháo kiểm tra và tra đầy đủ dầu 

mỡ vào các vòng bi. 

Các bộ phận cơ khí bị mòn  
Tháo kiểm tra và thay thế các bộ 

phận bị hỏng. 

6 

Hệ thống đường ống 

bị rung động quá 

mức bình  thường. 

Bulông  máy hoặc  các 

bulông liên kết bị lỏng. 

Kiểm tra và siết chặt lại các 

bulông bị lỏng. 

7 Động cơ ngừng 

Tụt áp 

Công tắc tự động 

Bị tắc kẹt cánh, trục 

Nhảy role nhiệt 

Kiểm tra nguồn cấp 

Kéo động cơ lên để kiểm tra 

Mở chan tủ điện kiểm tra role 

nhiệt 
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TT Hiện tượng  Nguyên nhân  Cách khắc phục  

8 Role bảo vệ nhảy 

Trục bị nghẹt 

Nhiệt độ chất lỏng cao 

Quá tải 

Xác định từng nguyên nhân và 

loại bỏ 

9 

 

Động cơ có tiếng kêu 

bất thường 
Ngược pha điện Đảo pha 

 

10 

Nước ra có màu đen 
có hiện tượng nổi 

bùn trên bể lắng. 

Lượng khí sục không đủ. 

Giảm lưu lượng bơm nước  

Bật 2 máy nén khí chạy liên tục 

trong 3h. 

Bơm bùn hồi lưu bị tắc. 
Kiểm tra vệ sinh cụm bơm bùn 
hồi lưu. 

11 
Nước ra có màu đen 
không trong. 

Không đủ lượng vi sinh 

hiếu khí trong bể. 

Kiểm tra lượng vi sinh trong bể, 

nếu  100 mL thì mở to van hồi 

lưu để bùn quay lại. 

 

12 

Nước ra có màu nâu 

không trong hay có  

mùi hôi thối.  

 Lưu lượng vượt quá công 

suất thiết kế. 
Điều chỉnh lưu lượng qua. 

Lượng vi sinh trong bể 

hiếu khí vượt quá mức quy 

định. 

Kiểm tra lượng vi sinh trong bể 

nếu  400 mL thì mở van xả bùn 

từ bể lắng và hiếu khí về bể chứa 

bùn 

13 
Bọt trắng nổi đầy bề 

mặt bể hiếu khí 

Lượng ôxy không đủ 
Kiểm tra máy thổi khí, bơm khí. 

Bật thêm máy thổi khí. 

Lượng vi sinh quá ít 

Kiểm tra lượng vi sinh trong bể, 

nếu  100 mL thì mở to van hồi 

lưu để bùn quay lại. 

COD quá cao Giảm công suất bơm nước thải 

14 
Hiện tượng bùn nhỏ 

li ti có màu nâu sẫm 

Bùn non phát triển bình 

thường 

Hệ thống bình thường 

15 
Bùn màu nâu nổi trên 

bề mặt bể lắng 

Bơm bùn hồi lưu bị tắc rọ 

lọc rác 

Kiểm tra vệ sinh rọ lọc rác đầu 

hút cụm bơm bùn hồi lưu. 
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TT Hiện tượng  Nguyên nhân  Cách khắc phục  

Bùn lưu lâu trong bể lắng, 

đây làm môi trường thiếu 

khí, quá trình khử NO3
- 

xảy ra, những bọt khí N2 

được tạo thành, nổi nên và 

kéo bùn lên theo. 

Khắc phục hiện tượng bùn lưu 
lâu tại bể lắng. Nếu vẫn xuất hiện 

bùng nổi thì không phải do 

nguyên nhân này. 

Tăng thời gian xả bùn. 

Lượng vi sinh dạng sợi 

(Filamentous) trong bể 

lắng vượt quá mức quy 

định. 

Xả bùn đáy bể lắng, nếu SVI 

<100 có thể không phải do 

nguyên nhân này.  

 



 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở Nhà máy may TDT Đại Từ 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT 96 
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CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT LÒ HƠI
       CÔNG SUẤT 1500kg/h
            Model: SEC-1500TN

nhà máy may TDT Đại Từ, xóm Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị thi công : CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA TƯỜNG

Công trình:

Địa điểm lắp đặt :

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TDTChủ đầu tư:
Địa chỉ : Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên



1500kg/hr x 1.0MPa

NGUYỄN VĂN HOÀNG DƯƠNG NGỌC HẢI Buồng đốt



1500kg /hr X 1.0 MPa

NGUYỄN XUÂN HOÀNG DƯƠNG NGỌC HẢI

Bảng vẽ buồng chứa hơi



1500kg /hr X 1.0 MPa

Bản vẽ lọc bụi khô



NGUYỄN VĂN HOÀNG DƯƠNG NGỌC HẢI

1500kg /hr X 1.0 MPa

Bản vẽ lọc bụi nước



1500kg /hr X 1.0 MPa

Bản vẽ ống khói



1500kg /hr X 1.0 MPa

NGUYỄN VĂN HOÀNG DƯƠNG NGỌC HẢI Động cơ quạt hút

CTY TNHH CƠ KHÍ GIA TƯỜNG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

     PERFORMANCE

Công suất (Power )
Lưu lượng (Volume )
Áp suất (Presure )

Tốc độ (Speed )

Điện áp (Voltage )

Kw

m3/h
Pa

R/
m

in

P = 37

Q = 6000                  
H = 3500 - 3000

N = 4P

V = 3P380VAC/50Hz



BUỒNG ĐỐT 01

BUỒNG HƠI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ GIA TƯỜNG

BUỒNG ĐỐT 01
BUỒNG HƠI LỌC BỤI NƯỚC + ỐNG

KHÓI
QUẠT HÚT

LỌC BỤI CYCLON

TỦ ĐIỆN

1500kg/hr x 1.0MPaBả
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